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LỞI NÓI ĐẦU 

Bé môn họa bọc còp rất xã Bí với các em học sinh Lớp § Để đạt 
được bành tích cao trong học tập thì chúng tạ phải bất tay vào nghiên 
cưu nyaV TỪ Bát piố, có năng năm được Kiến thức có bạn, 

Vé mục đích giúp các em học sữ1h có tậu hẹu tham kháo, chúng tôi 
giới tưệu cuốn sách TGIl@i bắt tập họa học Ý” Với nội dụng bám sát 
chươi # trình học, giúp học smh tiếp cần bài piang một cách hiệu quả. 
HY véng chốn Sách sẽ piúp ích cho các cm trong qua trình học tập. 

Nội dụng sách gồm : 6 chương 

Chương |: Chát, nguyên tứ, phán tử 
Chương TÍ: Phan ứng họa học 
Chương THỊ: MOI và tính toàn họa học 
Chương EV: Oxi - không khi 


Chương V: Hidro - nước 


Chương VI: Dụng dịch 
Đặ biệt trong mỗi bài đều có bà phần: 
A, Tóm tắt kiến thức, 
B. Bài tập sách pho khoa 
C. Hướng dẫn giải bài tập 
Chỉ c các em học XIN đạt được thành tích cao vớt bộ môn Hoá Học. 


Tác gia 


CHƯƠNG I 
CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ 
šI,. CHẤT 
A. TÓM TẮT KIỂẾN THỨC 
I. Chất và vật thể 
- Vật thể: la những vật tọn tại xung quanh chúng ta. Vật thể 
ớm vạt thê tự nhiên và vạt thé nhân tao 
Ví dụ: vật thê tự nhiên ; cày phượng, cây băng lăng, ... 
vật thế nhân tạo : bút, viết, cái bàn. cái ghế, ... 
- Chất: là chât liệu tạo nên vật thê. Mói chất có thể tạo ra nhiều 
vật thê khác nhau và ngược lại môi vật thê được tạo bởi nhiều chất. 


Ví dụ: Chât nước, sãt,..... 


2. Chất tỉnh khiết và hỗn hợp 

- Chất tỉnh khiết: là chất không có làn chất. khác. 

- Hỗn hợp: nhiều chât trộn lần vào nhau. Hồn hợp chỉ tôn tại 
khi các chất không phản ứng với nhau ở điệu kiện thường. 

- Ví dụ: Dun dung dịch muôi ăn, sau khi nước bay hơi hết ta sẽ thu 
được muôi ăn tỉnh khiêt 


Thu được 


—> 
ö | k TH 
[Dung dịch muôi Sau khi đun nóng làm bay hơi 
trước khi đun nóng nước ta được muối tỉnh khiết. 


3. Tính chất của chất 
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Tính chất cúa chất chia thành hai loại: 


“ Tính chất vật lí: Trang thái (rắn, lỏng hay hơi), màu sắc, nhiệt 
độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, tính dẫn nhiệt, dẫn điện... 


* Tính chất hóa học: Chẳng hạn như sự gi của sắt, sự cháy các 
chất.. Khi các chất thể hiện những tính chất này làm cho chất 
biến thành chất khác. 


- Trong hỗn hợp mỗi chất còn giữ nguyên những tính chất riêng 
của nó. Vì vậy có thê tách riêng từng chất trong hôn hợp dựa vào 
sự khác nhau về tính chất của chúng. 

Vì trong hồn hợp mỗi chất, còn giữ nguyên những tính chất riêng 
của nó nên hồn hợp có tính chất thay đổi tùy thuộc vào tính chất 
và số lượng các chất thành phần. 

- Dựa vào các tính chất để phân biệt, tách, sử dụng, ứng dụng các 
chất. 


. Phân chia hỗn hợp 


- Phân chia những chất không tan trong nước và có tỷ trọng khác 
nhau: dùng phương pháp lắng. Ví dụ: trong công nghiệp người ta 
đãi cát lấy vàng, bằng cách cho một đòng nước chảy vào một 
máng hơi nghiêng có chứa lẫn cát với vàng, cát bị cuốn đi. 


- Phân chia các chất lỏng không tan vào nhau ta dùng phương 
pháp chiết. Ví dụ: chiết nước và xăng. 

- Phân chia một chất rắn ra khỏi một chất lỏng: dùng phương 
pháp lọc. Vị dụ: lọc cát từ hỗn hợp cát và nước. 

- Phân chia các chất lỏng tan vào nhau: ta dùng phương pháp 
chưng cất. Ví dụ: tách rượu ra khỏi nước. 

- Tách chất tan ra khỏi hôn hợp dùng phương pháp bay hơi. Ví dụ: 
tách muối ăn từ nước biển. 


B. BÀI TẠP 

Bài 1: Hav kế một số vất the được làm bàng 
a) Sãt bị Nhóm c) Đồng 

Bài 2: Hay chỉ ra đau là vạt the, là chất tnhững từ mm đậm) trong 
CC CcäU saU; 
aj Cơ thể người có 63-6882 vẻ khôi lượng là nước. 

b› Than chì là chất dùng làm lôi bút chì. 

c) Đây điện làm băng đồng được bọc một lớp chất dẻo. 

dị: Áo máy băng sợi bong (95-98% là xenlulozØ) mặc thoáng mát 
hơn may băng milon (sợi tòng hợp) 

e) Xe đạp được chế tạo từ sắt, nhóm, eao su... 

Bài 3: Hãy so sánh các tình chất: màu, vị, tính tan trong nước, tính 
cháy được của các chất muối ăn, đường và than. 

Bài 4: Chép vào vớ bài tập những câu cho sau đây với đầy đủ các từ 
hay cạm từ thích hợp: 

"Quan sát kì một chất chỉ có thể biết được........ Dụng dụng cụ đo 
mới xác định được......... của chất. Còn muôn biết một chất có tan 
trong nước, đản được điện hay không thì phai ........ 

Bài ð: Cho biết khí cacbon đioxit tcòn gọi là khí caebonnic) là chất 
có thê làm đục nước vôi trong, bàm thẻ nào để biết được khí này 
có trong hơi ta thơ ra. 

Bài 6: 

a) llay kế hai tính chất giỏng nhau và hai tình chất khác nhau 
giữa nước khoáng và nước eaät, 

h) Biết rằng một số chất tan trong nước tự nhiên có lợi cho cơ thê. 
Theo em, nước khoáng hay nước cất, uống nước nào tốt hơn? 

Bài 7: Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. 
Trong kì thuật, người ta có thể hạ thấp nhiệt độ để hóa long 
không khí. Biết nitơ long sôi ở --196 C, öxi lỏng sôi ở —183G. Làm 
thế nào đề tách riêng được khi oxi và khí nitơ từ không khí. 


C. HƯỚNG DẪN 

Bài 1: Học sinh tìm và sưu tầm một số vật dụng thường dùng trong 
trong gia đình. 

Bài 2: 
- Vật thể: là các vật dụng, thực vật, động vật, máy móc.. 


- Chất: là thành phần cấu tạo nên vật thể. 


1S... Ý H1Z“ 


[ 1 
| Vật thể [ Chất | 
| _ Cơ thể con người | Nước | 
= Xe, đ—_ =1 = NIB . =5 s5. .1/j. 1 1. À1 | 
| Bút chì | Than chì | 
| `. =.... 1 5h. 95 Sư = Ỉ 
| Dây điện | _ Đồng, chất dẻo: | 
| Áo _ Xenlulozơ, nilon 
Bài 3 
| | Í Tínhtan „v.v. 2 
| Màu Vị TRHJAP Tính cháy ˆ 
| | ị _trong nước gan ị 
Í Muối ăn n (dạng | ị 
bất mi | Không cháy 
; S-=-. 11. HT. 
Đường ầ Cháy 
' Chá to 
Than Mi | 
¡ nhiều nhiệt ` 
Bài 4: 


Quan sát kĩ một chất chỉ có thể biết được một số tính chất bề mặt 
ngoài của chất. Dùng dụng cụ đo mới xác định được nhiệt độ sôi, nhiệt 
độ nóng chảy, khối lượng riêng của chất. Còn muốn biết một chất có 
tan trong nước, dẫn được điện hay không thì phải làm thí nghiệm 

Bài õ: 
Dựa vào tính chất khí cacbon dioxit có thể làm đục nước vôi trong. 


| Đục nước vôi trong | 


Đe nhận biết khi caebonie có trong hơi ta thơ ra ta làm như sau: 
sảm miột ông hút ngặp trong Ìy nước vôi trong, rồi thôi vào miệng 
ng côn làn, ta thấy nước vòi trong bị hoa đục, chứng tỏ trong hơi 


thơ của ta có lchí cacbonie 


Bài 6: 


U Hai tỉnh chất giống nhau giữa nước khoảng và nước cất: 

+ Không màu. 

+ Khỏng mùi 

- Hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất: 

+ Nhiệt độ sôi 

+ Khói lượng riêng. 
0) ông nước khoang tót hơn nước cất vị nước khoáng được sản 
xuất từ nước tự nhiên mà trong nước tự nhiên có một số chất tan 
có lợi cho sức khỏe. 


Bài 7: 


Hóa long không khí ở nhiệt độ thấp, áp suất cao. Sau đó mang đi 
chưng cất phân đoạn không khí long. Trước hết ta thu được khí 
nitơ ở —1967C sau đó là khí oxi ở —188€, 


š2. NGUYÊN TỬ 


. TÓM TẮT KIỂN THỨC 
. Định nghĩa 


Nguyên tử là các hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện, từ đó tạo ra 
các chất. 


. Cấu tạo và đặc điểm nguyên tử 


Nguyên tứ được cấu tạo bởi vò nguyên tử và hạt nhân. 

* Vỏ nguyên tử: dược tạo bởi một hay nhiều eleetron (kí hiệu e) 
mang điện tích âm (-). 

” Hạt nhân: được tao bơi hai loại hạt là proton (kí hiệu p) mang 
điện tích đương (+) và nơtron (kí hiệu n) không mang điện. 

Như vậy: nguyên tử được tạo bởi ba loại hạt nhỏ là electron, 
proton, nợtron. 

- Nguyên tử trung hòa về điện nên số e = số p. 

- Trong nguyên tử, các electron luôn chuyên động quanh hạt nhân 
(900km/s) và xếp thành từng lớp, mỗi lớp có số e nhất định 


B. BÀI TẬP 
Bài 1: Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ cá: từ 
hay cụm từ thích hợp: 


TU AI NA là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện: từ .............. 


tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm .............. mang điện tích dương và 
VÔ LAO (DỢI si: ía‡uaie lá gtto si KiriydAaoiaiaesstee % 
Bài 2: 


a) Nguyên tư tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt lưới 
nguyên tử), đó là những hạt nào? 
b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện. 
e) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhán?: 
Bài 3: Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của 
nguyên tử? 
Bài 4: Trong nguyên tử, electron chuyển động và sắp xếp nhìu thê 
nào? Lấy ví dụ minh họa với nguyên tử oxi. 
Bài 5ð: Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau: 


S) 


Hãy chỉ ra: số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, s( lớp 
electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử. 
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C; HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài T: 
Nguyên tự là hạt vỏ cũng nho và trung hóa về điện: từ trên trăm 
loại nguyên từ tao ra mọi chất, Nguyên tự gồm hạt nhân mang 
điện tịch đương và võ tạo bơi eleetron mang điện tích âm, 

Bài 2: 
a} Nguyên từ tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn, đó là proton, 
nơtron, electron. 


bì 
Tên các hạt | Rị hiệu ị Điện tích — ị 
Proton ị P Đương +) | | 
Elect nuùi | t ị Âm t-) | 
Notron ị N Ehỏng mang điện ' 


e 


e) Những nguyên tử cùng loại, trong hạt nhân có cùng sô hạt 
pÐroton. 

Bài 3: 
Khôi lượng của hạt nhân được cõi là khôi lượng của nguyên tử vì 
khối lượng của nguyên tự gồm khôi lượng của hạt nhân và khối 
lượng electron nhưng khỏi lượng eleetron rất nhỏ so với khối hạt 
nhân nên có thê bỏ qua. Do đo có thể coi khối lượng của hạt nhân 
là khôi lượng của nguyên tư. 

Bài 4: 
[rong nguyên tứ, eleetron chuyên động rất nhành quanh hạt nhân 
và sắp xếp thành từng lớp, mỏi lớp có một số eleetron nhất định. 
Ví dụ nguyên tứ oxi: nguyên tử oxi có 8 proton trong hạt nhân, có 
8 electron chuyển động xung quanh hạt nhân và xếp thành 2 lớp: 
- bớp L: có 2e. 
- Lớp 2 tlớp ngoài cùng): có 6c. 

Bài tập 5: 
- Heli: số proton trong hạt nhân: p = 2; số e trong nguyên tử: 2e; 
sô lớp electron: 1 lớp; số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tư: 2e. 

Caebon: số proton trong hạt nhân: p = 6; số e trong nguyên tử: 

te; số lớp electron: 2 lớp; số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử: 4e. 
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- Nhôm: số proton trong hạt nhân: p = 13; số e trong nguyên tử: 
18e; số lớp electron: 3 lớp; số e lớp ngoài cùng của môi nguyên tư: 3e. 

Canxi: số proton trong hạt nhân: p = 20; số e trong nguyên tử: 20e; 
số lớp electron: 4 lớp; số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử: 2e. 


$3. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Định nghĩa: 
Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tư cùng loại, có cùng 
số proton trong hạt nhân. 
2. Kí hiệu hóa học: 
Để biểu diễn ngắn gọn nguyên tố hóa học ta dùng kí hiệu hóa học 
Mỗi kí hiệu cho biết: 
- Tên nguyên tố 
- Chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó 
- Nguyên tử khối cúa nguyên tố đó. 
Ví dụ: kí hiệu hóa học O sẽ cho biết: 
- Tên nguyên tố là oxi 
- Một nguyên tử oxi 
- Nguyên tử khối là 16. 
Còn nếu muốn chỉ 2 nguyên tử oxi ta viết: 2O 
Vì vậy để xác định một nguyên tố hóa học chưa biết ta cần xác 
định hoặc là số proton trong nguyên tứ hoặc là nguyên tử khối. 
3. Nguyên tử khối 
Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. 
Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt. 


HB. BÀI TẠP 
Bài Í: Chép vào vớ bại tạp những cầu sau đây với đây đủ các từ hai 
cụm từ thích hớợt› 


a? Đang lẻ nói những .................... löä2 fầY» HH ỮTTE vong dau loại kia, 

thị trong khoa học nói ................ hóa học này,.............. hóa học kia. 

bộ Những nguyên Cừ có Cùng SỐ ............. trong hạt nhân đều là 
bàn .. cũng loại, thuộc cùng một..................... hóa học. 


Bài 2: ai Nguyên tô hóa học là gì? 
bì Các biêu điền nguyên tô, Cho thí dụ. 

Bài 3: a) Các cách viết 2C, 5O, 3€a lần lượt chỉ ý gì? 
b) Hãy dùng chữ số và kí hiệu hóa học diễn đạt các ý sau: Ba 
nguyên tự nitơ, bay nguyên tự canxi, bôn nguyên từ natr1. 

Bài 4: lấy bao nhiều phân khói lượng của nguyên từ cacbon làm đơn 
vị cacbon? nguyên tư khôi là gi? 


Bài 5: Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hay nhẹ hơn, bằng 
bao nhiêu lần so với: 


a) Nguyên tử cacbon. 


— 


Nguyên tự lưu huynh, 


@ 


Nguyên tư nhôm. 

Bài 6: Nguyên tử X nặng gấp hai lần nguyên tử nitơ. Tính nguyên tử 
khối của X và cho biết X thuộc nguyên tô nào? Viết kí hiệu hóa 
học của nguyên tổ đó. 

Bài 7: a) Theo giá trị khôi lượng tính bằng gam của nguyên tử 
cacbon cho trong bài học, hãy tính xem: Một đơn vị cacbon tương 
ứng với bao nhiêu gam? 

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C, hay D: 
A.5,342.10 ”?g B. 6,023.10 “g 
C, 4,482.10 ” g D. 3,990.10 “g 

Bài 8: Nhận xét sau đây gồm hai ý: 

"Nguyên tử đơteri thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử 
hiđrô vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân". Cho biết sơ đồ 
thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ sau: 


A. Ý (1) đúng, ý (2) sai 
B. Ý (1) sai, ý (2) đúng ® 
C. Cả hai ý đều sai 


D. Cả hai ý đều đúng 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 
a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại ki, 
thì trong khoa học nói nguyên tố hóa học này, nguyên tố hóa học kia. 
b) Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân đều là 
những nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hóa học. 
Bài 2: 
a) Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có 
cùng số proton trong hạt nhân. 
b) Biểu diễn nguyên tố hóa học bằng kí hiệu hóa học. Ví dụ: kí 
hiệu của nguyên tố cacbon là €. 
Bài 3: 
a) 2C: hai nguyên tử cacbon 
BO: năm nguyên tử oxi 
đa: ba nguyên tử canxi. 
b) Ba nguyên tứ nitơ: 8N 
Bảy nguyên tử canxi: 7Ca 
Bốn nguyên tử natri: 4Na 
Bài 4: Dựa vào nội dung sách giáo khoa để trả lời câu hỏi. 
Bài 5: Hướng dẫn: 
- Lập tỷ lệ ———————= = a (trong đó X chính là: C, 5, AI) 
- Kết luận: nếu 
a > 1: nguyên tử magiê nặng hơn nguyên tử X a lần 
a = 1: nguyên tử magiê nặng bằng nguyên tử X 
a < 1: nguyên tử magiê nhẹ hơn nguyên tử X a lần 
Nguyên tử khối (NTK) của magiê (Mg) là 24 dvC. 


|-‡ 


at So sành NTK của mapie và N PK ena eacbon CẤÏ PK. Ô <= 12 đví 
NTK.MbE 21 
NTKR.C 1: 


lập ty lệ: 2lân 


ˆ) 

Két luận: nguyên từ magie nàng hơn nguyên tự cacbon 2 lần. 
bộ Nguyên từ lưu huynh 
NTIKMg 21 
NTK 32 


Kết luận: nguyên tử magiê nhẹ hơn nguyên tư lưu huỳnh 0,75 lần 


Lập ty lệ: 0,75làn 


© Nguyên tử nhôm 
NTKMg 21 
NTE.AIL 2:7 

Kết luận: nguyên từ magie nhẹ hơn nguyên tư nhôm 0,89 lần 
Bài 6G: 


- Nguyên tử khối của nitơ: NTK.N = 14dvC 


Lập ty lệ: 0,89 lần 


Ũ 


- Nguyên tư khối của nguyên tử X: _NTK.X = l4. 2 = 28 đvC 
Vậy XN là silic (Si). 
Bài 7: 
q) Tính khôi lượng một đơn vị eacbon theo đơn vị gam (g) 


: | ¬. 
Một đơn vị cacbon = m nguyên tử ( 


Khỏi lượng của một nguyên tử cacbon bằng 19,926.10 ”*g 


l 


nguyên tử C có khôi lượng băng: lỗ .19,996.10 ”'= 1,66.10 2g 


Vậy 1 đv.C = 1,66.10g. 
b) Câu C: 4.482. 10”g 
Nguyên tử khối cúa nhôm (AD) là : 27đvŒ 
Khối lượng tính băng gam của nguyên tử nhôm (AI): 
27.1,66.10”! = 44,82.10”! = 4.482. 10””g 
Bài 8: Câu D 


\ 
) 
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§4. ĐƠN CHẤT - HỢP CHẤT - PHÂN TỬ 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Đơn chất 
Đơn chất: là chất do một nguyên tố hóa học cấu tạo nên. Tên của 
đơn chất thường trùng với tên của nguyên tế hóa học. Từ một 
nguyên tố có thể tạo nên 2, 3... dạng đơn chất. 


Than được tạo ra từ nguyên tố các bon 


Phân loại: 

* Đơn chất kim loại: ở dạng tự do và điều kiện thường là chất 
rắn (trừ thủy ngân là chất lỏng), có ánh kim, có tính dẻo, dê dát 
mỏng, dẫn điện dẫn nhiệt tốt.. Trong đơn chất kim loại các 
nguyên tử sắp xếp khít nhau và theo một trật tự xác định. 


Mô hình tượng trưng Mô hình tượng trưng 

mẫu kim loại đồng (Cu) mẫu kim loại bạc (Ag) 
* Đơn chất phi kim: ở điều kiện thường có một số là chất rắn 
như lưu huỳnh, cacbon, silic.. hoặc chất lỏng còn phần lớn là chất 
khí như oxi, nitơ.. Phi kim thường không có ánh kim, không dẫn 
nhiệt, không dẫn điện (nếu có thì rất kém). Trong đơn chất phi 
kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nguyên tử 
nhất định thường là hai nguyên tử. 


& 
Ệ, ` t 
Mô hình tượng trưng Mô hình tượng trưng 
màu khí hiđro (H;) mẫu khí clo (C].) 


2. Hợp chất: 


Hợp chất: là chất do nhiều nguyên tố hóa học cấu tạo nên. 


Ví dụ: Muối ăn (NaC]) được tạo nên từ hai nguyên tố Na và CI 


ì§§ 
ÂXN 


Mô hình tượng trưng 
mẫu muối ăn natri clorua (NaC]) 
Hợp chất có hai loại: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Trong 
hợp chât, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một 
tỉ lệ và một thứ tự nhất định. 


- Phân tử: 


Phân tử: là hạt vi mô đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử 
liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. 
Phân tử của cùng một chất thì hoàn toàn giống nhau về số lượng 
nguyên tử, loại nguyên tử và thứ tự liên kết giữa các nguyên tử. 
Phân tử khối: là khối lượng một phân tử tính bằng đơn vị 
caebon. Phân tử khối bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong 
một phản tử. 

Ví dụ: phân tử khối của CaCO;: 40 + 12 + 3.16 = 100đvC 


. Trạng thái các chất: 


- Tùy điều kiện nhiệt độ, áp suất, một chất có thể tồn tại ba trạng 
thái: rắn, lỏng và khí (hơi). 


_.[C ¿ dd. 


- Khi chất ở trạng thái rắn các nguyên tử kê nhau, ở thể lòng ở 
gần nhau và có thể trượt lên nhau, còn ở thể khí thay hơi) thì rất 
xa nhau và chuyển động rất hỗn độn. 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Hãy chép các câu sau đây vào vở bài tập với đầy đủ các tư 
thích hợp: 
"Chất được phân chia thành hai loại lớn là ............... và 
l0 Đơn chất được tạo nên từ một ..........................., còn 
. được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. 


Đơn chất lại chia thành .................. 057... Kim loại có 

ánh kim, dẫn điện, dẫn nhiệt, khác với ........................ không có 

những tính chất này (trừ than chì dẫn được điện ...). 

Có hai loại hợp chất là: hợp chất........................... và hợp chất 
Bài 92. 


a) Kim loại đồng, sắt được tạo nên từ nguyên tố nào? Nêu sự sắp 
xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại. 
b) Biết rằng hai khí này là đơn chất phi kim giống như hiđro và 
khí oxi. Hãy cho biết các nguyên tứ liên kết với nhau như thế nào? 
Bài 3. Trong số các chất cho dưới đây, hãy chỉ ra và giải thích chất 
nào là đơn chất, là hợp chất: 
a) Khí amoniac tạo nên từ N và H. 
b) Photpho đó tạo nên từ P. 
e) Axít clohidrie tạo nên từ H và CI. 
đ) Canxi cacbonnat tạo nên từ Ca, € và Ó 
e) Glucozơ tạo nên từ C, H và Ò 
Ð Kim loại magie tạo nên từ Mg 
Bài 4. 
a) Phân tử là gì? 
b) Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào, có gì 
khác so với phân tử của đơn chất. Lấy ví dụ minh họa. 


Bài 5. Dựa vào hình T và hình 3: 


= ị : : 
|á k (+ j | Nguyên tô; | 
` | | 3 
| ° ị ị đương thăng; 
I { 
ị r'T7a 2- Tà: 
| Mö hình phản | tị] 5i bi: 
nức eo đit Í | | nguyên tử; gấp khúc | 
ng ] hình 3 


Hãy chép các câu sau đây vào vớ bài tập với đầy đủ các từ và con 
số thích hợp, chọn trong khung, 


"Phần tự nước và phân tư caecbon địoxit giống nhau ở chỗ đều gồm 
¬h b 


Bi ng GÁ: 2/20 2A 000/6" thuộc hai .............. liên kết với nhau theo tí lệ 
luy#pbođiệs hà tai Hình dạng hai phân tư khác nhau, phân tử nước có đạng 
. phân tư cacbon đioxIt có đang ..................., 


Bài 6. Tình phân từ khôi cua: 
a) Cacbon đioxit, xem mô hình phân tử ở bài tập ð 
b) Khí metan, biết phân tử gồm 1 € và 4H. 
a) Axít nitrie, biệt phân tử gồm LH,1Nvà 3O 
dì Thuộc tím tkali pemanganat), biết phản tử gồm 1k, 1 Mn và 4 
€). 

Bài 7. Hay so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, bằng bao 
nhiều hìn so với phân tử nước, phản tử muôi ăn và phần tử khí 
metan. 

Bài 8. Dựa vào sự phân bố phân tư khi chât ở trạng thái khác nhau 
hãy giải thích vì sao: 

) Nước lòng tự chay loaàng ra trên khay đựng. 
bì Một mililít nước lóng khi chuyển sang thê hơi lại chiếm một thể 
tích khoang: 1300m] (ở nhiệt độ thường). 


C 


. HƯỚNG DẪN GIẢI 


Bài 1: 


Chất được chia thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. Đơn 
chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học, còn hợp chất được 
tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. 

Đơn chất chiaÌ thành: kim loại và phi kim. Kim loại có ánh kim, 
đẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất này 
(trừ than chì dẫn được điện). 

Có hai loại hợp chất là hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. 


Bài 2: 


a) - Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng (Cu) 

- Kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tế sắt (Fe) 

- Sự sắp xếp nguyên tử trong đơn chất kim loại: các nguyên tử sštp 
xếp khít nhau và theo trật tự xác định. 

b) - Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố nitơ (NÑ) 

- Khí clo được tạo nên từ nguyên tố clo (Cl) 

- Sự sắp xếp nguyên tử trong các chất khí: các nguyên tử kết với 
nhau theo một số nhất định và thường là 2. 


Bài 3: 
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a) Khí amoniac là hợp chất vì khí amoniac tạo nên từ hai nguyên 
tếN và H. 

b) Photpho đỏ là đơn chất vì photpho đồ do một nguyên tố hóa huọc 
P tạo nên. 

e) Axit elohidrie là hợp chất vì HCI do hai nguyên tố H và CÌ cấấu 
tạo nên. 

d) Canxi cacbonat là hợp chất vì CaCO; do từ ba nguyên tố Ca, 
và O cấu tạo nên. 

e) Glueozơ là hợp chất vì C¿H¡zO¿ do ba nguyên tố C, H và O cấu 
tạo nên. 

Ð Kim loại magiê là đơn chất vì Mg do một nguyên tố hóa học MÍg 
tạo nên. 


Hài : 
+ Pháạn từ là hạt ví mô đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử 
¡rên kết với nhau và thể hiện đầy đu tính chất hóa học của chất. 
) Phần tự của hợp chất gồm những nguyên từ khác loại liên kết 
với nhau, 
Phân từ của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kêt với 
nhau, Ví dụ: HƠI là hợp chất vì phần tử gồm những nguyên tử 
shác loại (H và C1 liên kết với nhau. Ô; là đơn chất vì phân tử 
đồm những nguyên tử cùng loại (O) liên kết với nhau. 

Bài õ: 
Phân tử nước và phân tứ cacbon dioxit giống nhau ở chỗ đều gồm 
5a nguyên từ thuộc hai nguyên tô, liên kết với nhau theo tï lệ 2:1. 
[lĩnh dạng hai phân tử khác nhau, phân tử nước có dạng gấp khúc, 
phân tự caebon đioxit có đạng đường thăng. 

Bàu 6: Tính phân tư khối: 
a) Cacbon dioxiIt - CÓ,: 12 + 2x 16 = 44đdvC 
b) Khí metan - CH¡: 12 + 4 x1 = 16dvC 
€) AxIt nitric - HNO;: 1 + 14+ 3x 16 = 68dvC 
đ) Thuốc tím - KMnO,: 39 + ỗỗ + 4.16 = 158dvŒ 

Bài 7: 

PTKO, .. 

PTKX 


(trong đó X chính là: nước, muối ăn, khí mêtan) 


Lập tỷ lệ 


Kêt luận: nếu 


a > 1: Phân tử oxi nặng hơn phân tử X a lần 


U 


a = 1: Phân tử oxi nặng bằng phân tử X 

a < 1; Phân tử oxi nhẹ hơn phân tử X a lần 
- 8o sánh phân tử khí oxi với phân tử nước 
ETIKO, 32- 
PTKHO 18 


Lập tý lệ - 1,78 


Kết luận: Phân tử oxi nặng hơn phân tử nước (H;O) 1,78 lần 
- So sánh phân tử khí oxi với muối ăn 
PTRKO, 39 


_= - 0,54 


áp 9 co -ec 
PTK.NaCL 58,5 


Kết luận: phân tử oxi nhẹ hơn phân tử muối ăn (NaCl) 0,51 lần 
- So sánh phân tử khí oxi với khí mêtan 
PTKO, 32 


E0 0 SP PS, 8 
Kết luận: phân tử oxi nặng hơn phân tử mêtan (CH,) 2,0 lần. 
Bài 8: 
a) Nước lỏng tự chảy loang ra trên khay vì ơ trạng thái long các 
phân tử nước ở gần sát nhau và chuyển động trượt lên nhau. 
b) 1ml nước lóng khi chuyển sang thể hơi lại chiếm một thể tích 
khoảng 1300ml vì nước long các phân tử nước ở gần sát nhau nên 
chỉ chiếm thê tích 1ml, khi nước hóa hơi các phân tử nước ở rất xa 
nhau và chuyển động hỗn độn nhiều hướng nên chiếm thể tích lớn 
1300ml. 
§5. CÔNG THỨC HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Công thức hóa học của đơn chất: 
Gọi công thức tổng quát của đơn chất: A, 
A: kí hiệu hóa học của đơn chất. 
x: số nguyên tử có trong một phân tử chất đó 
- Với kim loại như đồng, kẽm thì x thường bằng 1 
- Với phi kim như oxi, clo thì x thường bằng 2 
2. Công thức hóa học của hợp chất: 
Gọi công thức tổng quát của hợp chất: A,B, 
A,B: kí hiệu hóa học 
x,y: số nguyên tử tương ứng A, B có trong một phân tử chất đó. 
3. Ý nghĩa của công thức hóa học: 
Công thức hóa học cho biết: 
- Nguyên tố tạo ra chất 
- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố 


- Phân tử khối của chất. 


B. BÀI TẬP 

Bài 1. Chép vào vợ bài tập những câu sau đây với đây đủ những từ 
thịch hợp: 
Đơn chất tạo nên từ mỘột.................. nên công thức hóa học chỉ 
ĐỒIH MỘC ............... CÓ DẦU bu ya6escae tạo nên từ hai, ba............... nên 


công thức hóa học gôm hai, ba......................... 

Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số.............. có trong một 
Bài 2. Cho công thức hóa học của các chất sau: 
b) Khí metan €CH, 
đ) Axít sunfuric H,SỐ; 


Hay nêu những gì biết được về mỗi chất. 


«l) hi clo €1] 


e) Rem clorua ZnT], 
Bài 3. Việt công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chât. sau: 
4) CanXI ðXÍt (vôi sông), biết trong phân tử có 1 Ca và 1O; 
bộ Amomiac, biết trong phân tử có LNvà 3H; 
©) Đông sunfat, biết trong phân tử có 1 Cu, l Svà 4O 
Bài 4. a) Các cách viết sau chỉ những ý gì: 5Cu, 2NaC|, 3CaCO;; 
bị Dùng chữ số và công thức hóa học để biểu diễn đạt những ý sau: 
Ha phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunft. 
C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài I1: 
Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học nên công thức hóa 
học chỉ gồm một kí hiệu hóa học, còn hợp chất tạo nên từ 2, 3 
nguyên tô hóa học nên công thức hóa học gồm 2, 3 kí hiệu hóa 
học. Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học bằng số nguyên tử của 
nguyên tố có trong một phân tử hợp chất. 
Bài 2: 
a) Công thức hóa học C]; cho biết: 
- Khí clo do nguyên tố ƠI] tạo ra 
- Trong một phân tử có 2 nguyên tử CÌ 
- Phân tử khối bằng: 2.35,5 = 71đv€ 


b) Công thức hóa học ƠH¡ cho biết: 
- Khí metan do 2 nguyên tố và H tạo ra 
- Trong một pha: l2; có 1C và 4H 
.- Phân tử khối bằng: 12 + 4.1 = 16đvc 
c) Công thức hóa học ZnC]; cho biết: 
- Kẽm clorua do 2 nguyên tố Zn và CÌ tạo ra 
- Trong một phân tử có 1Z2n và 2C] 
- Phân tử khối bằng: 65 + 2.35,5 = 136đvC 
d. Công thức hóa học H;5SO¿ cho biết: 
- Axit sunfuric do 3 nguyên tố H, S§ và O tạo ra 
~ Trong một phân tử có 2H. 15 và 4O 
- Phân tử khối bằng: 2x1 + 32 + 4.16 = 98đvC 
Bài 3: 
a) Công thức hóa học của canxi oxit: CaO 
Phân tử khối của CaO: 40 + 16 = 56 đvC 
b) Công thức hóa học của amoniac: NHạ 
Phân tử khối của NHạ: 14 + 3.1 = 17 đvC 
c) Công thức hóa học của đồng sunfat: CuSO¿ 
Phân tử khối của CuSOx: 64 + 32 + 4.16 = 160 đvC 
Bài 4: 
a) 5Cu: 5 nguyên tứ Êu (5 phân tử Cu) 
2NaC]: 2 phân tử NaC] 
3CaCO;: 3 phân tử CaCOs 
b) 3 phân tử oxi: 3Ö¿, 
Sáu phân tử canxi oxit: 6CaO, 
Năm phân tử đồng sunfat: 5CuSO:. 


$6. HÓA TRỊ 

A. TÓM TẮT KIỂN THỨC 
I. Định nghĩa 

Hóa trị là số biếu thị khả năng liên kết của nguyên tự nguyên tô 

hHày với nguyên tử nguyên tô khác. Được xác định theo hóa trị của 

HÍ chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vị. 
2. Quy tác hóa trị 

Gia sự công thức hóa học của bất kì hợp chất hai nguyên tô: 

AB 
Trong do: 
- a; hóa trị của nguyên tô A 
b: hóa trị của nguyên tô B 
Trong công thức hóa học, tích của chì số và hóa trị của nguyên tố 
này băng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tổ kia. 
a.x=b.y 

Ví dụ: hợp chất. natri oxit: Na;O. Trong đó: 

- Natrt hóa trị l, oxi hóa trị LÍ. 

- Ta có: Ï.2 = II.1 

- Quy tắc hóa trị là cơ sơ để lập công thức hóa học. 
3. Bảng hóa trị của một số nguyên tố 

Hóa trị Kim loại _— Phi kim ị NHữm- 


———‡ 


I (Na,K,Ag,Hg,Cu,.. |: H,ƠI,F,Br,L.. NO, 


ba, Ca, MỊg, Cụ, Hg, ' | SỐ, 

fI . Ó,&... Ị 

. mm, Fe, Sn, Pb.. | CO, | 

HI  |AI,Cr, Fe... :N.P: I— PO, | 

. VIÊN ‹j | C, Sỉ, S.. | | 
_ # | EN,P | | 
- ‡ TA TỦ SG. TẾ ÔNG V) acc s.é- z TẾT c?uạ Bị 

VI | S ị Ị 


4. Cách lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị 
- Lập công thức dạng A,B,, khi biết hóa trị của nguyên tố A là a, 
của nguyên tố B (hoặc nhóm nguyên tử B) là b. 
+ Viết quy tắc hóa trị: x.a = y.b 
tiiáø1lg ŠSề 
ya 


Ví dụ: lập công thức của hợp chất tạo bởi cacbon hóa trị IV, oxi 
hóa trị IĨ. 
+ Viết quy tắc hóa trị: xIV=y.l 
+ Lập tỉ lệ: _ = H = _ —>x=l:yv=2 
y W 2 


Suy ra công thức hóa học của hợp chất: CO; 


B. BÀI TẬP 

Bài 1. a) Hóa trị của một nguyên tố thay nhóm nguyên tử) là gì? 
b) Khi xác định hóa trị, lấy hoá trị của nguyên tố nào làm đơn vị, 
nguyên tô nào là hai đơn vị? 

Bài 9. Hãy xác định hóa trị của mỗi nguyên tô trong các trường hợp 
sau đây: 
a) KH, H,S,CH¡; b) FeO, Ag.O, S¡O, 

Bài 3. Nêu qui tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công 
thức hóa học của hai hợp chất trong bài tập 2 làm thí dụ. 
b) Biết công thức hóa học K;zSO¿, trong đó K hóa trị l, nhóm (SƠ¿) 
hóa trị II. Hãy chỉ ra công thức hóa học trên là công thức phù hợp 
đúng theo quy tắc hóa trị. 

Bài 4. a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết 
Cl hóa trị l: 
ZnC];, CuCl, AICH. 
b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSOi. 

Bài ð. a) Lập công thức hóa học của những hợp chât hai nguyên tố sau: 
P(IIT) và H; CV) và S(IL); Fe(IIL và O. 
b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên 
tố và nhóm nguyên tử như sau: 


Na(I) và (OH) (T); Cu(TD và (SO,(IT); Ca(TD và (NO). 
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Bài 6. Một số công thức hóa học viết như sau: 
All TRO, Ca(CT,, NaCO., 
Cho biết: Mg, nhóm (CƠ) có hóa trị TỪ thỏa trị của các nguyên tô 
R.CTI, Nà và Ca đà cho ở các bái tập trên, TEIv chỉ ra những công 
thức hỏa học viết sai và sửa lại cho đúng, 

Bài 7. llav chọn công thức hóa học phú hợp với hóa trị EV của nitơ 
trong số các công thức cho sau đầy: NO NVO NO, NO, 

Bài 8. a) Tìm hóa trị của Bà và nhóm CPO,) trong bàng T và bang 2 
(trang 12, 131. 
Đý Hay chọn công thức hóa học cho đúng trong số các công thức 
cho sau đầy: 


A, BaPO, B. Da.PO, €. Ba.PO, D. Ba¿PO,b; 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài I1: 
a' Hoa trị của nguyên tô thay nhóm nguyên từ) là con số biểu thị 
Kha năng hiến kết của nguyên từ thay nhóm nguyên tử), 
bì Khi xác định hóa trị, lây hóa trị của nguyên tố TỊ làm đơn vị và 
hóa trị của nguyên tổ ðxi là 3 đơn vị. 
Bài 2: xác định hóa trị của nguyên tô 
a' RHH, ta có 1N < 1l suy ra hóa trị của K là Í 
H5, hóa trị của S là HỆ; CHH; hóa trị của € là EV 
bị EeO, ta có: 1X <= 1.TÍ suy ra hóa trị của Pe là THÍ: 
AgsØ hóa trị của Ag là lị B1O, hóa trị của Đi là ÍV., 
Bài 3: 
a) Quy tắc hóa trị: trong hợp chât hai nguyên tố, tích của chỉ số và 
hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của 
nguyên Lô kia. Ví dụ: 
- Hợp chât. H;5, theo quy tắc hóa trị ta có: 2Ï = 1. 1H 
- Hợp chất. SiO,, theo quy tác hóa trị ta có: 11V =2. TH 
b` Công thức hóa học: K;SOÒ; tnhóm SO, hóa trị LH) 


Ta có: 2.1 = 1.11 thỏa quy Lắc hóa trị. 


Bài 4: 

a) ZnC]; hóa trị của Zn là II (1.11 = 2.1) 

CuỚl hóa trị của Cu là I (1. = 1.1) 

AICI; hóa trị của AI là HT (1.HI = 3.]) 

b) FeSO; theo bài tập 3 nhóm SƠ; có hóa trị lI, suy ra Fe có hóa trị II 
Bài ã: 

a) Công thức hóa học: PHạ; CS;; FeaO; 

b) Công thức hóa học: NaOH; CuSOx; Ca(NO;); 


Bài 6: 
__ Côngthứcsai  |- Sửa lại 
mm... 
mm 2 DI AE NO... 2À ÔN: 
| 


_ NaCO;_ Na,CO;_ | 


Bài 7: Công thức hóa học phù hợp với hóa trị IV của nitø: NO, 
Bài 8: 

a) Hóa trị của Ba: I; nhóm PO¿: III. 

b) D: Ba;tPO¿), 


š7. BÀI TẬP TRẮC NGHIÊM 
A. BÀI TẬP 


Câu 1: Các vật thể sau, đâu là vật thể tự nhiên? 


Á, Thước kẻ B. Viên phân 

€ Qua mít D. Cây viết 
Câu 2: Các vất thể sau, đầu là vạt thẻ nhân tạo? 

A, Cây chối H. Cây bàng 

€. Qua mít D. Qua táo 


Câu 3: Một chất được coi là tĩnh khiết khi: 
A. Không có lần chất khác 
B. Phân tử do 2 nguyên tử liên kết với nhau. 
€ Nhiệt độ sôi thay đôi 
D. Nhiệt độ nóng cháy thay đổi 


Câu 4: Chất nào sau đây được coi là tỉnh khiết? 


A. Nước cất B. Nước khoáng 
€, Nước mưa D. Nước sông 

Câu õ: Mỏi chất tỉnh khiết có những tính chất không đổi đó là: 
A. Tính chất vật lý BH. Tính chất hóa học 
€,a, b đều đúng D.a, b đều sai 


_Câu 6: Hỏn hợp gồm nhiều chất trộn lẫn với nhau, tính chất của 
hôn hợp: 
A. Không phụ thuộc tính chất của mỗi chất B.a, c đều đúng 
€. Phụ thuộc tính chất của mỗi chất D. a, c đều sai 


Câu 7: Mục đích của việc tìm hiểu tính chât của chất: 


A. Phân biệt các chất B. Sử dụng các chất 
Œ. Tông hợp các chất D. Tất cä các ý trên 


Câu 8: Phương pháp thích hợp nhất để tách nước với cát chúng ta 
dùng: 
Á., Phương pháp lọc B. Phương pháp chưng cất 
Œ.a, b đều đúng D. 3a, b đều sai 


Câu 9: Có thê thay đổi độ ngọt của dung dịch nước đường bằng cách: 


Á. Thêm đường B. Thêm nước 
Œ.a, b đều đúng D. ì,b đều sai 
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Câu 10: Phương pháp thích hợp nhất để tách nước với rượu chú ng ta 
dùng: 


A. Phương pháp lọc B. Phương pháp chưng cất 
Œ. a, b đều đúng D.a, b đều sai 


Câu I1: Phương pháp thích hợp nhất để tách muối ăn từ nước biên 
chúng ta dùng: 


A. Phương pháp lọc B. Phương pháp chưng cất 
C. Phương pháp bay hơi D.a,b,e đều sai 


Câu 12: Nguyên tử là: 
A. Những hạt tích điện âm 


œ 


.a, e đều đúng 
C. Những hạt trung hòa về điện —D.a,c đều sai 


Câu 13: Nguyên tử được cấu tạo bởi: 


A. Các electron (-) B. Vo nguyên từ 
C. Hạt nhân D. Cab, c. 
Câu 14: Vỏ nguyên tử được tạo nên từ: 
A. Các hạt electron (e) H. Các hạt protos (p) 
€C. Các hạt nơtron (n) D. a,b, e đều sai 


Câu lỗ: Hạt nhân được tạo nên từ: 
A. Các hạt electron (e) và nơtron (n) 
H. Các hạt proton (p) và nơtron (n) 
C. Các hạt nơtron (n) 
D. a,b, e đều sai | 

Câu 16: Nguyên tử được tạo nên từ: 
A. Các hạt electron (e) và nơtron (n) 
H. Các hạt proton (p) và nơtron (n) 
C. Các hạt nơtron, proton và electron 
D.a,b, e đều sai 

Câu 17: Trong nguyên tư: 
A. Số p = số B.Sốp= sốn 


€.ŸØn=sôoe D. a,b, c đều sai 
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Câu 18: Nguyên tô hóa học là những nguyên tử cùng loại, có cùng: 
Ä, Đo eleectron f@) ở vỏ nguyên tự 
B. Số proton Ep) trong hạt nhân 
Œ- Số nơtron trong hạt nhân 
).acb, e đêu sai 
Câu 19: MXIột kí hiệu hóa học cho biết: 
Á, Tên nguyên tô B. Nguyên tử khôi của nguyên tỏ 
€ ca, b đều đúng D.a, b đều sai 
Câu 20: Trong tự nhiên các nguyên tố hóa học có thê tôn tại: 
A. Tự do (đơn chất) B. Kết hợp thợp chảt) 
Ca, b đều đúng D.a, b đều sai 
Câu 21: Kim loại có các đặc điểm sau: 
A, Tỉnh dân điện H. Tính dân nhiệt 


€; Có nh kim Da, bạc đều đúng 


Câu 22: €j một điều kiện nhiệt độ, áp suất xác định, một chất có thê 


tòn tại: 
Á., Ca 3 trạng thái B. Ở một trạng thái nhất định 
C. Trang thái rắn D. Trạng thái lỏng hoặc hơi, 


Câu 28: Trong các chất sau, chất nào là đơn chất: 
Á, Nước tỉnh khiết BH. Vàng 
€2 Khi cacbonie (CÓ,) . Không khí 


Câu 24: Cho công thức hóa học của một số chất sau: khí clo C]:; 


bán oxIC BaO: axit clo hidric HC; natri hidroxit Số đơn chát và 


hợp chát là: 
A. 1 đơn chất, 3 hợp chất B. 2 đơn chất, 2 hợp chất 
€3 đơn chất, 1 hợp chất D. 1 đơn chất, 2 hợp chất 
Câu 25: Công thức hóa học viết sai là: 
A.R.O B. CaO 
€©.Ba,O D. HCI 
Câu 26: Từ công thức hóa học (ƠTHH) BaCO;, cho biết: 
A. Hợp chất trên đo 3 nguyên tố Ba, C, O tạo nên 
B. Hợp chat trên có PTK = 13/7+ 12 + 16 = 165 
C. Hợp chất trên có PTK = 137 + 12 + (16.3) = 197 
D. Càu A, € đúng 


HH 


3l 


Câu 27: Cho các chất sau: O;; Hạ; CaCO;; H,SO¿. PTK của các :hất 


này là: 


A. g2; 2; 100; 98 
C. 16; 2; 68; 98 


B. 32; 2; 100; 96 
D. 16; 1; 100; 98 


B. ĐÁP ÁN 
(Câu1l.CC |Câu2.A |Câu3.A |Câu4.A Câuõ. C 
Í Câu 6.C_- | Câu 7.D |Câu8.A _| Câu 9. C— Ị Câu 10. B. 
_Câu 1C _| Câu 12C _| Câu 13.D | Câu 14A | 'Câu 1 15B. 
| Câu 16.C _Í Câu 17.A Câu 18.B | Câu 19.C ¡ Câu 20. € 
Câu21D |Câu22B |Câu23B | Câu ĐA - Câu 25 ẠC l 
¡ Câu 26.A ¡ Câu 27.A- : " mm : 


CHƯƠNG II 
PHAN ỨNG HÓA HỌC 
$8. SỰ BIẾN ĐÔI CHẤT 

A. TÓM TẮT KIỂN THỨC 

J. Hiện tượng vật lý 
liện tượng vật lý là hiện tượng biển đôi trong đó không có chất 
mỚiI sinh ra, 

2. Hiện tượng hóa học 
|lHên tương hóa học là hiện tượng trong đó có chất mới sinh ra. Ví 
dục nhóm bị oxi hóa thành oxIt nhóm 

H. BÀI TẠP 

Bài 1. Dáu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với 
hiện tượng vật lí2 

Bài 2. Trong số những quá trình kê dưới dây, cho biết đâu là hiện 
tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lí. Giai thích. 
a2 ưu huỳnh trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc tkhí lưu 
huynh đioxI), 
bì Thủy tỉnh nóng chay được thôi thành bình cầu. 

T1 Ñ + ¬ : xế? ^ X _. x# 
€) Trong lò nụng đá vôi, canxi cacbonat chuyên dân thành vôi sông 
(canxi OXIU) và khí cacbon đioxit thoát ra ngoài, 
qđ) Côn đề trong lọ không kín bị bay hơi. 

Bài 2. Khi đốt nến (làm bằng parañn), nến chảy lỏng thấm vào bấc. 
Sau đó, nên long chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí 
tao ra Khi cacbon đioxIt và hơi nước. 

Hày phân tích và chỉ ra ở giai đoạn nào điền ra hiện tượng vật lí, 
giai đoạn nào điện ra hiện tượng hóa học. Cho biết: Trong không 
khí có khí oxi và nên cháy là do chất này tham gia. 


C. HƯỚNG ĐÂN GIẢI 

Bài 1: 
Dấu hiệu chínE để phân biệt một hiện tượng hóa học và một hiện 
tượng vật lý: hiện tượng hóa học là hiện tượng trong đó có sinh ra 
chất mới tcó tính chất khác tính chất ban đầu, còn hiện tượng vật 
lý thì không có chất mới sinh ra). 
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Bài 2: 
a) Hiện tượng hóa học, lưu huỳnh biến đối thành chất có mùi hắc 
(khí lưu huỳnh dioxit). 
b) Hiện tượng vật lý, thủy tỉnh bị biến đổi về hình dạng. 
c) Hiện tượng hóa học, canxi cacbonat chuyển thành vôi sống và 
khí cacbon dioxit. 
d) Hiện tượng vật lý, côn chuyển từ trạng thái lỏng thành trạng thái hơi. 
Bài 8: 
- Giai đoạn nến (parafñn) chảy lỏng: hiện tượng vật lý, paraln 
chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng. 
- Giai đoạn nến lỏng thành hơi: hiện tượng vật lý, parafn chuyển 
từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi. 
- Giai đoạn hơi nến cháy: hiện tượng hóa học, parafñn chuyển 
thành khí cacbon dioxit và nước. 


| §9. PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
- Sự biến đối chất này thành chất khác theo một quá trình gọi là 
phản ứng hóa học. 
- Trong phản ứng hóa học: chất ban đầu bị biến đổi trong phản 
ứng gọi là chất tham gia hay chất phản ứng, chất mới sinh ra là 
chất sản phẩm hay chất tạo thành. 
- Phản ứng hóa học được ghi theo phương trình chữ như sau: 
Tên chất phản ứng -> tên các sản phẩm 
- Trong quá trình phản ứng lượng chất tham gia giảm dần, lượng 
sản phẩm tăng dần. 
1. Phản ứng hóa học xảy ra khi nào? 
- Các chất phản ứng tiếp xúc nhau. 
- Cần gia nhiệt đến một nhiệt độ nhất định. 
- Có những phản ứng cần phải có chất xúc tác. 
2. Dấu hiệu nhận biết phản ứng xảy ra 
Sự tạo thành chất mới có tính chất khác với chất tham gia. 
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ö. BÀI TẬP 

Hài 1a) Phám tíng hóa học là gì? 

b) Chất nào gọi là chất phan ứng (hay chất tham gia), là sản 
phim? 

€) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dân, lượng chất 
nào tăng dân? 

Hài 2. a) Vì sao nói: Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng 
tneu là kim loại thì nguyên tử phản ứng). 

b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đôi gì? Kết quả là gì? 

€) Theo hình 3.5 trong bài học hãy trả lời câu hỏi: Số lượng 
nguyên tử mỗi nguyên tố có giữ nguyên trước và sau phản ứng 
không? 

Bài 3. Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến 
cháy (xem lại bài tập 3, Bài 12). Cho biết tên các chất tham gia và 
sản phẩm trong phản ứng này. 

Bài 4. Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích 
hợp chọn trong khung: 

“Trước khi cháy chất paraũn ở thể......... còn khi cháy ở thể......... 
CẤU sueey paraln phản ứng với các ................ khi oxi” 

Bài 5. Bó qua trứng vào dùng địch axit clohidric đã tác dụng với 
canxi cacbonat (chất có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua, nước và 
khí caebon đioxit thoát ra. 

Hãy chỉ ra dấu hiệu để nhận biết có phản ứng xảy ra. Ghi lại 
phương trình chữ của phan ứng. 

Bài 6. Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa 
than và khí oxi. 

a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào 
bếp lò, sau đó dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than cháy 
thì thôi? 


b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng, biết rằng sản phẩm là 
khí eacbon đioxit. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài I: 
a) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất 
khác. 
b) Chất phản ứng là chất ban đầu; sản phẩm là chất mới sinh ra 
e) Trong quá trình phản ứng, lượng chất tham gia giảm dần, lượng 
chất sản phẩm tăng dần. 

Bài 2: , 
a) Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng vì: phân tử đại 
diện cho chất, thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. 
b) Trong phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi: liên kết giữa các nguyên 
tử. Kết quả phân tử này biến thành phân tử khác có nghĩa là chất 
này biến thành chất khác. 
c) Số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên trước và sau 
phản ứng (cơ sở của định luật bảo toàn khối lượng). 

Bài 8: 
Phương trình chữ khi cây nến cháy: 
Parafn + oxi ---> cacbon dioxIt + nước. 
Chất tham gia: parafn và oxi 
Sản phẩm: cacbon đioxit và nước. 

Bài 4: 
Trước khi cháy chất parafin ở thể rắn và lóng, còn khi cháy ở thể 
hơi. Các phân tử parafin phản ứng với các phân tử khí oxi. 

Bài 5ð: 
Dấu hiệu nhận biết phản ứng là: súủi bọt ở vỏ trứng (đó chính là 
khí cacbon dioxit thoát ra). Phương trình chữ của phản ứng: 
canxi cacbonat + axit clohidric =*_ canxi clorua + khí cacbon 
dioxit 

Bài 6: 
a) Đập nhỏ than trước khi cho vào bếp lò để tăng bề mặt tiếp xúc 
của than với oxi. Sau đó dùng que châm lửa để gia nhiệt đến nhiệt 
độ phản ứng cháy. Rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy: để tăng 
sự tiếp xúc của than và oxi. 
b) Phương trình chữ phản ứng: 


cacbon + oxi ---> khí cacbon dioxIt 
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$10. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHI LƯỢNG 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
Định luật 
Trong một phạn ng hoa học, tống khối lượng của các sản phấm 


bang tong Phối lượng của các chút phản ứng. 


B. BÀI TẬP 

Bài 1. a) Phát biểu định luật báo toàn khối lượng. 
bị Gia thích vì sao trong một phần ứng hóa học tổng khối lượng 
các chất được bao toàn? 

Bài 2. Trong phản ứng hóa học ở thí nghiệm trên, cho biết khối 
lượng của natri sunfat Na,SO;, là 14,2g, khôi lượng của các sản 
phẩm bar sunfat BaSO; và natri clorua NaC] theo thứ tự là 23,3g 
và T1,7Ø. Hày tính khối lượng của bari clorua BaC]; đã phản ứng. 

Bài 3. Đót cháy hết 9g kim loại magie MIg trong không khí thu được 
1ñ hợp chất. magie oxit MgO. Biết răng, magie chất là xảy ra 
phan ứng với khí O, trong không khí. 

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra. 
bì Tính khôi lượng của khí oxi đã phản ứng. 

C. HƯỚNG DẦN GIẢI 

Bài 1: 

a) Định luật bảo toàn khối lượng: trong một phản ứng hóa học, 
tông khôi lượng của các sản phẩm bằng tông khối lượng của các 
chất tham gia phản ứng. 

b) Trong phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất được bảo toàn 
vì trong phản ứng hóa học chỉ xảy ra sự thay đổi liên kết giữa các 
nguyên từ, tức chỉ liên quan đến electron. Còn số nguyên tử của 
các nguyên tố giữ nguyên và khối lượng của các nguyên tử không đổi. 

Bài 2: 

Công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra: 


Na,so, mi, = INNạci † Tho, 


> HH = TẦNG + Ti¿yg, — TẦNa so, 


11,7 + 23,3 - 14,2 = 20,8g 


ky: 


Bài 83: 
a) Công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra: 
mMg + mụ, = IMgO 
b) Khối lượng oxi đã phản ứng: 


mụ = mwyo— mụạ = l5-9=Œ 


§11. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 


A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
* Phương trình hóa học: là cách biểu diễn ngắn gọn một phản ưng 
hóa học bằng các công thức hóa học. 
* Các bước lập phương trình hóa học: 
BI: viết phương trình bằng chữ. 
B2: thay phương trình chữ bằng công thức hóa học (sơ đề phản ứng) 
B3: cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. 
B4: viết phương trình hóa học. 
* Ÿ nghĩa của phương trình hóa học: 
Phương trình hóa học cho biết: 
- Chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. 
- Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. 
B. BÀI TẬP 
Bài 1. a) Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức héa học 
của những chất nào? 
b) Sơ đô của phản ứng khác với phương trình hóa học của phản 
ứng ở điểm nào? 
c) Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học. 
Bài 2. Cho sơ đồ phản ứng sau: 
a) Na + Ô¿ ---> NaaO 
b) P¿O; + HO ---> HạPO¿ 
Lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, sô phân 
tử của các chất trong mỗi phản ứng. 
Bài 3. Yêu câu làm như bài tập 2, theo sơ đồ của các phản ứng :au: 
a) HgO ---> Hg + O; 
b) Fe(OH); ---> FesOa + H;ạO 
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Bài 4. Cho sơ đồ phan ứng sau: 
Na»¿CO; + Ca(C]; ---> CaCO, + NaẪC] 
äa) lập công thức hóa học của phản ứng. 
Lộ Cho biết tì lệ số nguyên tử megie lần lượt với số phân tử của ba 
chát khác trong phản ứng. 

Bài 6. Biết răng photpho đỏ P tác dụng với khí oxi tạo ra hợp chất P;O;¿. 
a2 lập phương trình hóa học của phan ứng. 

b) Cho biết tí lệ số nguyên tử P lần lượt với số phân tử của hai 
chát khác trong phan ứng. 

Bài 7. Hay cho hệ số và công thức hóa học thích hợp đặt vào những 
chò có đấu hỏi trong các phương trình hóa học sau (chép vào vở 
bài tập): 

a) Củ + 23 ---> 2CuQO 
b) ⁄n + ?HCT, ---> ZnC]› + H; 
€) CaO + ”HÌNO: ---> Ca(NO¿)¿ + 2 

C. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài I1: 

a) Phương trình hóa học biểu diễn phản ứng hóa học, gồm công 

thức hóa học của các chất tham gia phản ứng và sản phẩm. 

b) Sơ đô phản ứng khác với phương trình hóa học của phản ứng ở điểm: 

- 87 đồ phản ứng: số nguyên tử của mỗi nguyên tố chưa được cân bằng. 

- Phương trình hóa học của phản ứng: số nguyên tử của môi 

nguyên t6 được cân bằng. 

€) Ÿ nghĩa của phương trình hóa học 

Một phương trình hóa học cho biết: 

- Chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. 

- Tï lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. 
Bài 2: 

a) Sơ đồ phản ứng: Na + O; ---> Na;O 

Phương trình hóa học: 4Na + O; ---> 2Na;O 

Ty số nguyên tử Na : số phân tử O;: số phân tử Na;O = 4:1:2 

b) Sơ đỏ phản ứng: P¿O; + H;O ---> HạPO, 

Phương trình hóa học: P„O; + 3H;O ---> 2H;PO¿ 

Ty số phân tử P;O;: số phân tử H;O: số phân tử H;PO;¿ = 1:3:2 


Bài 3: 
a) Sơ đồ phản ứng: HgO ---> Hg + O; 
Phương trình hóa học: 2HgO ---> 2Hg + O, 
Tỷ số phân tử HgO: số nguyên tử Hg: số phân tử O; = 2:2:1 
b) Sơ đồ phản ứng: Fe(OH); ---> Fe;O; + H;O 
Phương trình hóa học: 2Fe(OH); ---> Fe,O; + 3H;O 
Tỷ số phân tử Fe(OH);: số phân tử Fe;O¿: số phân tử HO = 2:::3 
Bài 4: 
a) Phương trình hóa học: Na;CO; + CaCl]; ---> CaCO; + 2NaC] 
b) Cứ 1 phân tử Na;CO; tác dụng với 1 phân tử CaC]; 
Cứ 1 phân tử Na;CO; phản ứng tạo ra 1 phân tử CaCO; 
Cứ 1 phân tử Na;CO; phản ứng tạo ra 2 phân tử NaCl 
Cứ 1 phân tử CaC]; phản ứng tạo ra 2 phân tử NaCl 
Bài õð: 
a) Sơ đô phản ứng: Mg + H;SO, ---> MgSO, + H; 
Phương trình hóa học: Mg + H;SO, ---> MgSO, + H; 
b) Cứ 1 nguyên tử Mg tác dụng với 1 phân tứ H;5O, 
Cứ 1 nguyên tử Mg phản ứng tạo ra 1 phân tử MgSO, 
Cứ 1 nguyên tử Mg phản ứng tạo ra 1 phân tử Hạ 
Bài 6G: 
a) Sơ đồ phản ứng: P + O; ---> P;O; 
Phương trình hóa học: 4P + 5O; ---> 2P;O; 
b) Cứ 4 nguyên tử P tác dụng với 5 phân tử O; 
Cứ 2 nguyên tử P phản ứng tạo ra 1 phân tử P;O; 
Bài 7: 
a) 2Cu + O¿; ---> 2CuO 
b)Zn + 2HCI ---> ZnClạ +  H; 
e) CaO +  2HNO; ---> Ca(NO;), + HO 
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š12. LUYỆN TẬP 
A. BÀI TẬP 


Ba 1. Tình dưới đáy là sơ đó phần ứng giữa khí N› và khí H, tạo ra 


amoniaec NHH: 


Hãy cho biết: 

a2 Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng. 

b› Liên kết giữa các nguyên tư thay đôi như thể nào? Phân tử nào 
biển đổi, phân từ nào được tạo ra? 

€) Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng bằng bao 
nhiều, có giữ nguyên không? 

Bài 2. Kháng định sau gồm hai ý: "Trong phản ứng hóa học, chỉ 
phản tự biến đôi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tông khối 
lượng các chất được bảo toàn”. 

Hãy chọn phương án đúng trong số các phản ứng sau: 
A. Ÿ 1 đúng, ý 3 sai: 

B. Ý 1 đúng, ý 2 đúng: 

Œ.- Ca hai đều đúng, nhưng ý 1 không giai thích cho ý 2; 
DÐ Cá hai ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2; 

E. Ca hai đều sai. 

Bài 3. Canxi cacbonat (CaCO;) là thành phần chính của đá vôi. Khi 

nung đá vỏi xay ra phan ứng hóa học sau: 

Cainxi cacbonat ---> CanxI oxIt + Caebon địoxIt 

Biết rằng khi nung 280kg đá vôi tạo ra 140kg canxi oxit CaO (vôi 
sống) và 110kg khí cacbon đioxit CÓ; và nước. 

a) Viết công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng 

b) Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong 
đá vôi. 
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Bài 4. Biết rằng khí etilen CạH, cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi 
O;, sinh ra khí cacbon đioxit CO; và nước. 
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng. 
b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần lượt với số phân tử oxi 
và số phân tử cacbon đioxit. 

Bài ð. Cho sơ đồ của phản ứng như sau: 
AI + CuSO, ---> Al,(SO¿), + Cụ 
a) Xác định các chỉ số x và y 
b) Lập phương trình hóa học. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp 
đơn chất kim loại và tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chất. 


B. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài I1: 
a) Chất tham gia phản ứng: khí nitơ (N;) và khí hidro (H;). Sản 
phẩm: khí amoniac NHạ. 
b) Trước phản ứng hai nguyên tử N liên kết với nhau và hai 
nguyên tử H liên kết với nhau nhưng sau phản ứng: một nguyên tử 
N liên kết với ba nguyên tử H. Phân tử N; và phân tử H; biến đổi, 
phân tử NH; được tạo ra. 
c) Số nguyên tử của nguyên tố N trước và sau phản ứng: 2 nguyên tử. 
Số nguyên tử của nguyên tế H trước và sau phản ứng: 6 nguyên tử. 
Bài 2: Phương án D 
Bài 3: 
a) Công thức về khối lượng của các chất trong phản ứng: 
MGaco, = Mẹo † Mẹo, 
b) Phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi: 
mu„cọ, = 140 + 110 = 250 (kg) 


Vậy phần trăm về khối lượng canxi cacbonat chứa trong đá vôi là: 


m 
%CaOOs- 00 2 Sạn .100 = 98,3% 


TRqavoi 
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Bài 4: 
ø) Phường trình phản ứng hóa học: ;H; + 3O; ---> 2CO; + 2H¿O 
lộ F phân tự C.HH; tác dụng với 3 phân tử Ô; 
L phần tử ©:H;, phản ứng tạo ra 2 phân tử CÔ; 
Hài ñ: 
a) Xác định x và v: 
Theo quy tắc hóa trị: xIII = y.lI --->x =2; y =3 
b) Phương trình hóa học: 2AI + 3CuSO; ---» Al;(SO,); + Cu 
Ty lệ số nguyên tử AI: số nguyên tử Cu = 2:3 
Ty lệ số phân tử CuSO,: số phân tử Alz(SO¿); = 3:1 


š13. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
A. BÀI TẬP 
Câu 1: Hiện tượng vật lý là hiện tượng: 
A. Chất này biến thành chất khác — B. Có chất mới tạo ra 
€. Không có chất mới tạo ra D. Nhân tạo 
Câu 2: Hiện tượng hóa học là hiện tượng: 
A. Các chất thay đối trạng thái B. Có chất mới tạo ra 
€. Không có chất mới tạo ra D. Nhân tạo 
Câu 3: Xét các hiện tượng sau và chỉ đâu là hiện tượng vật lý: 
A. Sắt bị oxi hóa tạo thành Fez¿O; 
H. Cacbon chảy tạo ra khí cacbonie 
C. Sản xuất đá từ nước máy 
Ð. Đốt cháy que điêm. 


Câu 4: Xét các hiện tượng sau và chỉ đâu là hiện tượng hóa học: 


A. Băng tuyết tan BH. Đốt cháy que diêm 
C. Sản xuất nước đá từ nước máy D. Hòa tan đường vào nước 


Câu 5: Phản ứng hóa học là: 
A. Sự biến đổi chất ban đầu và sản phẩm 
B. Sự tăng dần cúa chất tham gia và giảm dần của sản phẩm. 
Œ. Sự biến đổi chất này thành chất khác ngẫu nhiên 
D. Sự biên đối chất này thành chất khác theo một quá trình 
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Câu 6: Trong quá trình phần ứng: 
A. Sự tăng dần của chất tham gia và giảm dần của san phầm 
B. Sự tăng dần của chất tham gia và của sản phẩm 
C. Sự giảm dần của chất tham gia và của sản phẩm 
D. Sự giảm dần của chất tham gia và tăng dân của sản phẩm 
Câu 7: Điều kiện xảy ra phản ứng: 
A. Các chất phản ứng phải tiếp xúc nhau, cần chất xuc tác, cần 
dun nóng. 
B. Bề mặt tiếp xúc của các chất phản ứng càng lớn. 
C. Phải đun nóng 
D. Cần có chất xúc tác. 
Câu 8: Trong một phản ứng hóa học: 
A. Tổng số mol của các chất tham gia phản ứng bằng tỏng sô mìo] 
của sản phẩm. 
B. Tổng số mol của các chất tham gia phản ứng không đổi. 
C. Tổng khối lượng của sản phẩm không đổi. 
D. Tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng bằng têng 
khối lượng của sản phẩm. 
Câu 9: Trong một phương trình phản ứng hóa học: 
A. Tổng số mol của các chất tham gia phản ứng bằng tổng số mo] 
của sản phẩm. 
B. Tổng số nguyên tứ của từng nguyên tố trong phương trình không đồi. 
C. Tổng số mol của các chất tham gia phản ứng không đổi 
D. Tổng khối lượng của sản phẩm không đổi 
E. Tổng số mol của các sản phẩm phản ứng không đổi 
Câu 10: Trong một phản ứng hóa học, các sản phẩm phải chứa: 
A. Số nguyên tứ của mỗi nguyên tố như trong các chất tham gia 
B. Số nguyên tử như trong các chất tham gia 
C. Số mol bằng các chất tham gia phản ứng 
D. Khối lượng không đổi 


B. ĐÁP ÁN 


Câu 1.C jm [Câu3.C |Câu4.B |Câu5.D 
Câu6.D  |Câu7.A | Câu 8. D Câu9.B_ | Câu 10. A 


.. 
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CHƯƠNG II 
MOL, VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC 
$14. MOL 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Mol 
MoI Tà một lượng chất chứa N (6.10””) nguyên tử hoặc phân tử của 
chất đó. 
Sóö 6.10”: gọi là số Avôgadro và được kí hiệu N. 
2. Khối lượng mol 
- Khối lượng mol (kí hiệu là M) là khối lượng tính bằng gam của 1 
mol chất đó (tức của Ñ nguyên tử hoặc N phân tử chất đó) 
- Khôi lượng moi của nguyên tử hay phân tử có cùng trị số với 
nguyên tử khôi hay phân tử khối. 
- Đơn vị của nguyên tử khối (phân tử khối) là đvC, còn của khối 
lượng moi là gam. 
3. Thể tích mol của chất khí 
- Thê tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi 1 mol phân tử 
‹sủa chất khí đó (tức của NÑ phân tử khí đó). 
- Một mọi của bất kì chất khí nào trong cùng điều kiện nhiệt độ và 
áp suất đều chiếm những thẻ tích bằng nhau. 
- Ở điều kiện nhiệt độ 0°C và áp suất 1atm (điều kiện tiêu chuẩn - 
viết tắt đktc) thì thể tích đó là 22,4 lit. 
Ví dụ: Ở đkte (0°C và latm): 
M,, =32gM,, = 2g 
Ty = Vụ, = 32,4lit 
B. BÀI TẬP 
Bài 1. Hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tứ có trng mỗi lượng 
chất sau: 
a) 15 mọi nguyên tử AI; b) 0,5 mol phân tử H;; 
œ) 0,25 mol phân tử NaC]; d) 0,025 mol phân tử H;O. 
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Bài 2. Em hãy tìm khối lượng của: 
a) 1 mol nguyên tử CÌ và 1 mol phân tử Cl;; 
b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO; 
c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CÔ; 
Bài 3. Ein hãy tìm thể tích (ở đkte) của: 
a) 1 mol phân tử CO;; 2 mol phân tử H;; 1,5 mol phân tử Ô; 
b) 0,25 mol phân tử O¿ và 1,25 mol phân tử N¡. 
Hãi đ. Eới hãy chờ biết khối lýng của N phần từ những chất sau: 
HạO, HC]; FeaO;; C;;H;;O:, 
C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài I1: 
a) 1, mol nguyên tử AI: 
1mol nguyên tử Al chứa 6.10”? nguyên tử AI. Vậy 1,5 mol nguyêr 
tử AI chứa: 1,5. 6.10”? = 9.10? nguyên tử AI. 
b) 0,ỗ mol phân tứ H;: 
1mol phân tử H; chứa 6.10”) phân tử H;. Vậy 1,5 mol phân tử H, 
chứa: 1,5.6.10”2 = 9.10?” phân tử H;. 
c) 0,25 mol phân tử NaC]: 


1mol phân tử NaCl chứa 6.10? phân tử NaCl. Vậy 0,25 mol phâr 
tử NaCl chứa: 0,25.6.10” = 1,5.10” phân tử NaC!. 


d) 0,05 mol phân tử H;ạO 
1mol phân tử HạO chứa 6.10” phân tử H;ạO. Vậy 0,05 mol phân tư 
HạO chứa: 0,05.6.10?? = 0,3.10?” phân tử HạO. 
Bài 2: 
a) Khối lượng 1mol nguyên tử Cl: Mẹ; = 35,5g 
Khối lượng 1mol phân tử Cl;: M,, = 2.35,5 = 71g 
b) Khối lượng 1mol nguyên tử Cu: Mẹ, = 64g 
Khối lượng 1mol phân tử CuO: Mẹ,o = 64 + 16 = 80g 
c) Khối lượng 1mol nguyên tử C: Mc = 12g 
Khối lượng 1mol phân tử CO: Mco = 12 + 16 = 28g 
Khối lượng 1mol phân tử CO; : M,¿ = 12 + 2.16 = 44g 
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đ) Khôi lượng Tmol phần tử Na!: Mš¿c = 23 + 35,5 = 588g 
l hỏi lượng Tmol phân từ ©;:,H,„Ö¡:: 
ME, = 12/12+22.1+ 11.16 =3412g 
Bài 3: Thê tích (ở đkt€): 
a) Phê tích 1 moi phân từ CÔ;: 


41) 
" ` (mol) ->» V - n.22,41 - 1.224 = 22,4 lit 
292 4 


“6+ 


Thê tích 2 moi phân tử H:: 


bộ ] - . 
lan ¡mol -: Ÿ - n224 - 2/224 = 44/8lit 


“é‹ 


Thê tích 1,5 moi phân tử Os: 
/(] : 
n , . (mol) => V - n.232.4 - 15.224 =- 336 lit 
224 
b) Thê tích 0,25 mol phân tử Ô;: 
Vũ) : : 
lêi na (mol) + V - n.224 - 025.224 - 5,6 lit 


“SKy 


Thê tích 1,25 mol phân tử N;: 
/{ 
: xa (mol) 5 V = n.29,4 = 1,25.29,4 = 28 lit 
Bài 4: 
Khôi lượng của NÑ phân tử chính là khối lượng mol phân tử H;O: 
Muo= 2.1+ 16= 18g 
Khối lượng của N phân tử chính là khối lượng mol phân tử HC]: 
Mu = + 35,5 = 36,5g 
Khối lượng của N phân tử chính là khối lượng mol phân tử Fe;O;: 
M,,„; = 2.56 + 3.16 = 160g 
Khối lượng của N phân tử chính là khối lượng mol phân tử 
O¡¿HgOn:: 


M..uo,= 12.12 + 92.1 + 1116 = 342g 
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š15. CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, 
THỂ TÍCH VÀ CHẤT LƯỢNG 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và khối lượng chât (n): 
n= *? (mol) =m=n.M(g),M - TH) 
M n 
Trong đó: n số mol nguyên tử hoặc phân tử (mol ) 
m là khối lượng chất (g) 
M là khối lượng mol nguyên tử hay phân tử (g). 
Ví dụ: tính số mol của 16g khí oxi (M,, = 32g) 
n =ã “so = 0.5 mol 
2. Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí 
(V) ở điều kiện tiêu chuẩn: 
¬ Vq) 
22,4 


(mol) => V =n.22,4 (HL) 


B. BÀI TẬP 
Bài 1. Kết luận nào đúng? 
Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau (đo: qìng 
nhiệt độ và áp suất) thì: 
a) Chúng có cùng số mol chất. 
b) Chúng có cùng khối lượng. 
c) Chúng có cùng số phân tứ. 
d) Không thể kết luận được điều gì cả. 
Bài 2. Câu nào diễn tả đúng? 
Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào: 
a) Nhiệt độ của chất khí; 
b) Khối lượng mol của chất khí; 
c) Bản chất của chất khí 
d) Áp suất của chất khí. 
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Bài 3. llv tính: 
a) BỘ moi của 28g Fe; 61g Cụ; 5,4g AI. 

The tịch khí tđktc? của: 0,175 moi CƠ. 1,25 mọi EH; ; 3 mol N. 
có So mồi và thê tích của hồn hợp khí tđktc) gồm có: 014g CÓ: 
001g T1, và 056p N.. 

Bài 1, Hay tình khối lượng của những lượng chất sau: 
a2 Đỗ moi] nguyên tứN; 0,1 mol nguyên tử CÌ; 3 moi nguyên tử Ö 
lò 0,5 nói phần tứ Nj; Ô,T1 mọi phân từ Cl¿;¡ÿ: 3 mọi phân tư Ô› 
€j 010 mọi Fe; 2,15 mọi Cụ; 0,80 mọi HSO,; 0 50 mọi CuSO;. 

Bài õ. Có 100 g khí oxi và 100 g khí caecbon đioxit, cả 2 khí đều ở 
0€ và | atm., Biết răng thể tích mol khí ở những điều kiện này 
là 24 1 Nêu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phan 
ứng xav ra) thì hồn hợp khí thu được có thê tích là bao nhiêu? 

Bài 6. llày vẻ những hình khôi chữ nhật để so sánh thể tích các khí 
sau Cđkte): 

JựữỹH›; 8gQ;; 3,5gH;; ä3 g CÔ, 

C. HƯỚNG DÂN GIẢI 
Bài T: kết luận đúng là: (a) và te) 
Bài 2: Cầu diễn ta đúng là: (a) và (d) 


Bài 93: 


vớ ' m 28 
a) 5ô moi của 28g Fe: n= — = — =0.5mol 
M 56 
` : : m 64 
3ö moi của 64g Cụ: n — # lmơi 
M 64 
s. = 5 5,4 
ô moi của 54g e:n - —- - ->—- = 0.3mol 
M_ 2¡ 


b) Thể tích khí (đktc) của 0,175mol CO; 


{11 
" (mol) -» V, 
22.4 


= 02,4 = 0,175.55,4 = 3,95lÍtE 


CÓ, 


Thẻ tích khí (tđktc) của 1,25mol H; 
V 
n SN: (mơ) 3s Mội 5 n.ổ2,4 z 1,95.22,4 = 81H 
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Thể tích khí (đkte) của 3mol N; 


V 
n=——+~ (mol) = Vụ = n.22,4 = 3.22,4 = 67,2 lịt 
22,4 sạ 


e) Số mol của 0,44g CO;: n = —- = ——— = 0.01 mol 
Thể tích khí (đkte) của 0,01mol CO; 


V, 
n= sa 2 mol) = Vụụ, = n.22,4 = 0,01.22,4 = 0,224 lit 


, 


Số mol của 0,04g H;: n = n = " = 0.02 mol 


Thể tích khí (đktc) của 0,02mol Hạ 


H, 


V 
“n0 UIệ”" Vh = n.22,4 = 0,02.22,4 = 0,448 lit 


, 


Số mol của 0,56gN;: n = _ hào = 0.02 mol 
M 98. 


Thể tích khí (đkte) của 0,02mol N; 


= n.22,4 =0,02.22,4 = 0,448lit 


n= 
E* 


Số mol của hỗn hợp khí: 

n= nạo +n, +n, = 0,01 + 0,02 + 0,02 = 0,05 mol 
Thể tích của hỗn hợp (đkte): 

V= Vạo, +Vạ, +Vy,= 0/224 + 0,448 + 0,448 = 1,12 mol 


Bài 4: 
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a) Khối lượng của 0.5mol nguyên tử N: 
n=. =m =n.M=0,5.14=7g 
M 
Khối lượng của 0.1mol nguyên tử CÌ: 
n=. =m=n.M=0.1.35,5=3,55g 
M 
Khối lượng của 3mol nguyên tử O: 


n=” >m=nM=3.16=48(g 
M 


b) hối lượng của 9.5moöl phân tử N; 

m" 

" z3 n4 = H.M =0, 5N = lập 
M 

Khối lượng của 0.1mol phân tử Cl;: 
m 

f.= 2> Tft HN T0 lv J1 <6 đ.ÌP 
M 

Khối lương của 3mol phân tử O;: 
m 

J + =:m=n.M=3.32-=9óg 


€ 


Khôi lượng của 0.1mol Ee: 
1 : 
ns ` => m =n.M =0,1.56 =5,6g 


Khói lượng của 2,15mol nguyên tử Cu: 
m „ 

=—~ =#Ím =Ùt.MI = 23.64 se lộ ,,0g 
M 

Khôi lượng của 0,8mol nguyên tử H;SO¿: 
m 

n=—- =>m=n.M=0,8.98= 784p 
NI 

Khôi lượng của 0,5mol nguyên tử CuSO.: 
m 

_e= ° =>m =n.M=0,5.160 = 80g 


Rài 5: 


Thể tích khí oxi ở điều kiện 20°C, latm của 3,125molN; 


V . : 
ñ'= TP tmól)=s V=n.24=3.125.24= 75l1 


: m100 
Đố mol của 100g CO¿;: n= — =—— = 2,273mol 
M_ 44 


Thể tích khí CO; ở điều kiện 20°C, latm của 2,373mol N; 


bộ 


vú 
n= ạ (mô) =V=n.24=2.273.24 = 54,54l0 


Thê tích của hôn hợp khí: 
Vịn = Vụ, + Vụụ¿ = 75 + 54,54 = 129,54lit 


Bài 6: 
- Tính số mol từng khí 
- Tính thể tích các khí ở đktc 
- So sánh các thể tích khí này bằng các hình chữ nhật. 


§16. TỈ KHỔI CỦA CHẤT KHÍ 
A. TÓM TẮT RIẾN THỨC 
* T¡ khối của chất A đối với chất B, kí hiệu dạ 
Mạ 


Trong đó: MẠ, Mpg là phân tử lượng của khí A và khí B 
Nếu dạy > 1: khí A nặng hơn khí B dạ; lần. 

Nếu đạ¿„ < 1: khí A nhẹ hơn khí B dạ; lần. 

Nếu d„ = 1: khí A bằng khí B. 

* TÏ khối của chất A đối với không khí, kí hiệu đạu, 


M 
đA¿ = n 
Ví dụ: tỷ khối của khí oxi đối với không khí 
M, 32 


 iag TNG: la 1,10344 


=> Khí oxi nặng hơn không khí 1,10344 lần. 


B. BÀI TẬP 

Bài 1. Có những khí sau: N;, O;, C];, CO, SỐ:. 

Hãy cho biết: 

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn 
bằng bao nhiêu lần? 

b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn 
bằng bao nhiêu lần? 
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Bài 2. Ilav tìm khôi lượng moi của những khi: 

a2 Có tị RKhỏi đói với khí ðoxi là: 1,375: 00625 

bì Có tị khối đói với không khí là: 2,207; 1,172 

Bài 3. Có thể thủ những khí nào vào bình ttừ những thí nghiệm 


trong phòng thị nghiệm): khí hidro TH, khí clo CT2, khí cacbon đioxIt 
(CO) Khi metan CHÍ: băng cách: 


a? Đặt đứng bình? 
bị Đặt ngược bình? 
Giải thích việc làm này. 
C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài T: 
a2) Trong tất ca các chất khí, khí hiđro là nhẹ nhất với (M,, = 2g), vì 
vậy tất ca những chất khí đã cho đều nặng hơn khí hiđro. 
Ta có: 
+ Tv khối của khí N; đối với H; 
M; 28 
Mụ 3` 
> khi N;› nặng hơn khí H; 14 lần. 
° Wd khôi của khí N; đối với Hạ 
Đo, 


= 


> khi ©, nặng hơn khí H; 16 lần. 
+ Tv khối của khí C]; đối với H; 
d= Mại = LÉ) 
M,. 
› khí Cl; nặng hơn khí H; 35,5 lần. 
+ Ty khối của khí CO đối với H; 
d: Nà : _ = l4 
> khí CO nặng hơn khí H; 14 lần. 


= đ5,5 


+ Tỷ khối của khí SO; đối với Hạ 


= khí SO; nặng hơn khí H; 32 lần. 
b) + Tỷ khối của khí N; đối với không khí 
Mụ f 
ñ Sc sec siie5 
=> khí N; nhẹ hơn không khí 0,965 lần. 


+ Các khí O;, Cl;, SO; đều nặng hơn không khí. 


Mọ 32 _... Mẹ, 355 - 


——- a5 Ì)b d2 ny¿£ 
O¿„/kk 29 29 C1; / kk 2Q 


Mẹ 28 
cv 2 S—=S==<==0,96 
CO / kk 2Q 2Q 
= khí CO nhẹ hơn không khí: 
Bài 2: 
a) Khí A có tỷ khối đối với oxi là 1,375 
đụ,o, = " =M, =d,,o.M, =1,375.32 =44g 
Ó, 


Khí A có tỷ khối đối với oxi là 0,0625 
đạ¿o, = „h =M, =d,,o.M, - 0,0625.32 = 2g 


Ó, 


b) Khí A có tỷ khối đối với không khí là 2,207 


hu yớ G SA —. M, = lay IÖ = 2,207.29 = 64g 
M¿, 

Khí A có tỷ khối đối với không khí là 1,172 

dA/yy = ck =M, = đu ..M,, = 1,172.29 = 34g 
M., 
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š17. TÍNH THEO CÔNG THỨC HÓA HỌC 
A. TM TẮT KIẾN THỨC 
Bio. công thức hóa học của hợp chất, xác định thành phản phản 
trari (Ó) khôi lượng các nguyên tố trong hợp chất. 
- Bước I: tính khôi lượng mol M của hợp chất. 
- Bước 2: tính số mol nguyên tử của từng nguyên tố. 
- Bước 3: tính khối lượng của từng nguyên tố. 
- Bước 4: tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố. 
Ví dụ: 
Tỉnh phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất CaCO; 
- Bước I: tính khối lượng mol M của hợp chất CaCO; 
M,..„=40 + 12 + 3.16 = 100đ) 


- Bước 2: tính số mol nguyên tử của từng nguyên tổ trong 1mol hợp chất. 
Số mo] Ca: nẹ„ = 1mol; Số mol C: nẹ = 1mol, 
Sô mol oxi: nọ = 3.1 = 3mol 
- Bước 8: tính khối lượng của từng nguyên tố trong 1mol hợp chất 
Khối lượng Ca: mẹ; = 1. 40 = 40(g); 
Khối lượng C: mẹ =1.12 =19(g), 
Khối lượng oxi: mẹ =_ 3.16 = 48 (g). 
; Brớc 4: tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong 
Imðl hợp chất 
_m¿„.100_ 40.100 


=————— =- 40% 


QC  mc100_ 12100 1ờ 
MG;có, 100 
mọ.100_ 48100 _ sự 
Mc;cọ, 100 


Ga 


%O = 


hoặc %O = 100- %Ca - %C = 48% 


B. BÀI TẬP 
Bài I. Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tô 
hóa học có trong nhừng hợp chất sau: 
a) CƠ và CO.; b) FeaO; và Fe,Oa; ©) SỐ; và SƠ; 
Bài 2. Hlăy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành 
phần các nguyên tô như sau: 
a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 gø, thành phần cac 
nguyên tố: 60,68% C] và còn lại là Na. 
b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g, thành phần cac 
nguyên tố: 
43,4% Na; 11,3%€ và 415,3%O. 
Bài 3. Công thức hóa học của đường là C;;,H;¿O;¡ 
a) Có bao nhiêu mol nguyên tử Ơ, H, O trong 1,5 mol đường? 
b) Tính khôi lượng mol phân tử đường. 
e) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O. 
Bài 4. Một loại đồng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80 
g. Oxit này có thành phần là: 80% Cu và 20% O. Hãy tìm công 
thức hóa học của loại đồng oxit nói trên. 
Bài 5. Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng: 
- Khí A nặng hơn khí hiđrô là 17 lần. 
- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 5,88%H và 94,12%45. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài I1: 
a) CO, CO; 
# Khối lượng mol M của hợp chất CO và CO¿ 
Meo = 12 + 16 = 28g 
Mu, = 12 + 2.16 = 44g 
* Số mol nguyên tử của từng nguyên tố. 
Số mol € trong hợp chất CO: nẹ = 1mol 
Số mol trong hợp chất CO;: ne = 1mol 


hoi lượng của từng nguyên tô, 


hoi lượng C trong hợp chất CƠ: mục = l. 12 = 12g; 


hoi lượng CC trong hợp chất CÓ: m¿ =1.12 =12g, 
Phăn trăm khôi lượng của từng nguyên tô. 
[rong hợp chất CÓ 

mụ .100— 12.100 
Mu, 18 


* ft) 


Œœ€ 12,86% 


{€) = 100% - %C, = 100% - 42,86% = 57,14 


- Prong hợp chất CÓ, 
m,..100 12.100 
Miss 44 


%€ 2727% 


%Q =.100%4 - %4 = 100% - 27,274 = 12,73% 


ì EesO, Pe,O, 
Khôi lượng mol M của hợp chất Fe,¿O,, Fe¿O; 
M,...= 56.2 + 3.16 = 160g 


M.¿ = 3.56 + 4.16 = 232g 
“8ö mol nguyên tử của từng nguyên tố. 

Sò mol Ee trong 1 mol hợp chất FPe,O;: nạ, = 2mol 
Đồ rnöi Fe trong 1 moi hợp chất FPezO¿: nẹ, = 3mol 
° Khôi lượng của từng nguyên tổ. 


Khối lượng Fe trong 1mol hợp chất Fe,O;: mẹ, = 2. 


« 


56 = 119g; 


Khôi lượng Fe trong 1mol hợp chất Fe,O;: my, = 3.56 = 168g 


“ Tính phân trăm khối lượng của từng nguyên tố. 
- Prong hợp chất Fe¿O; 
mị;,. 100 - 112.100 


— 70% 
M 160 


%Tl*o 

Peo¿Oa 
%Q = 100% - %Fe = 100% - 70% = 30% 

- Prong hợp chất Fe¿O; 

m,..100 168.100 

M, ""ðgg- 


Ee,O, 


%EF© 


- 79,4% 


%O = 100% - %Fe = 100% - 72,4% = 27,6% 


©) Tương tự: SO;; SỐ; 


+ Trong hợp chất SO; 
m,.100 _ 32.100 _ 
Mu, 64 


%5 = 50% 


%Ơ = 100% - %5 = 100% - 50% = 50% 
+ Trong hợp chất SO; 
m,.100 _ 32.100 


%S = - = 40% 
M,... 80 
%Ö = 100%. - %S = 100% - 40% = 60% 
Bài 2: 
a) Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất. 


c 


58 


M.60,68 _ 58,5.60,68 


Thay = = = 35,5 
Œ”” Táo 100 Xu 
M6068 58,5.(100 - 60,68) 
m Na” = = 23g 
100 100 
Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1mol hợp chất: 
Niện = SH o sư: = 1/0mol 
Mẹ, 355 
Tĩn,, “ TH 1mol 
Mụ, 23 


z> Công thức hóa học của hợp chất A là: NaC!l. 
Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1mol hợp chất. 
M113 106113. 


... + „18 
b 100 100 , 
M434 106.434 
TìNa B "¬ \C l 46g 
100 100 
M434 106.45,3 
mọ = ¬ xe TẾ 
100 100 
Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1mol hợp chất: 
nẹ = ki bo: = 1,0mol 
Mẹ 12 
_ mục 46- 2.0mol 
Mụ„ 23 


N¡, 48 
NI 3,0mo]l 
M, 16 


Công thức hóa học của hợp chất B là: Na.CO., 
Bài 3: 
a2) Trong Imol đường có: 12 mọi C; 22mol H; 11 mol Ơ. 
Váy trong 1,5möol đường có: 18 moi C; 33mol H; 16,5 moi Ô. 
b) Trong Tmol đường có: 
Khôi lượng nguyên tố C: 12.12 = 144g 
Khôi lượng nguyên tô H: 22.1 = 22g 
Khôi lượng nguyên tố O: 11.16 = 176g 
Bài 4: 
Khôi lượng của môi nguyên tố trong 1mol hợp chất đồng oxit 
M.80_ 80.80 


" —=——= 64g 
a5 % š 
M.20 0.2 ` 
mụ, z Chê 9o - 16g 
100 100 
Sô mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1mol hợp chất: 
m 
n, - = 1,0mol 
Mẹ 
ö _ lỔ 
Na. ® —U ~-— =1.0mol 
M 16 


Ó 
=> Công thức hóa học của hợp chất đồng oxit là: CuO. 
Bài õ: 
Khôi lượng mol của khi ÀÄ: 
Mạ 


A/kmk Ê -ÌMG = Mạ =d¿,, xM, =17.2= 34g 
BẠN, Ỉ 


Khôi lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất đồng oxit 
M5.88 34/5,88- 


ST ca Ủ 
PBR ” “tp 100 ẽ 
N ( ‹%b v24. lá 
mẹ ÀL9413 340418 2, 
` 100 100 


Sô mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1mol hợp chất: 


b„ 
=1 =.= 2/0mol 
Mẹ, 1 


Mc 32 
= Công thức hóa học của hợp chất: H;8. 


nụ 


š18. TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
Các bước tiến hành: 

- Bước 1: Viết phương trình phản ứng hóa học 

- Bước 2: Chuyên đổi khối lượng chất hoặc thê tích chét khí thành 

số mol chất. 

- Bước 3: Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham 
gia hoặc chất tạo thành. 
- Bước 4: Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n.M) hoặc 
thể tích khí ở đktc (V = 22,4.n). 
B. BÀI TẬP 
Bài 1. Sắt tác dụng với axit clohidrie: Fe + HCI ---> FeCl. + Hạ. 
Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm: 
a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 
b) Khối lượng axit clohidrie cần dùng. 

Bài 2. Lưu huỳnh 6S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hác. 
gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit (khí sunfurơ) có công thức hóa 
học là SO¿. 

a) Viết phương trình phản ứng hóa học của lưu huỳnE cháy trong 
không khí. 

b) Biết khối lượng lưu huỳnh tham gia phản ứng là 1,6g. Hãy tìm: 
~ Thể tích khí lưu huỳnh đioxit sinh ra ở đktc. 

- Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết khí oxit chiếm 1/5 thê 
tích của không khí. 
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Bài 3. Có phương trình hóa học sau: 
Ca O tr) => CaO tr) + CO, (k) 
a0 Cần dụng bao nhiêu mọi CaCO, để điều chế được 11,2 g CaO? 
loi Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiều gam CaCO,? 
€@ Neu có 3,5 mọi CaCO, tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiều 
lịt CÓ, tđkte?? : 
dÙ Neù thú được 133,44 lít khí CO; ở đktc thì có bao nhiêu gam chất 
răn tham gia và tạo thành sau phan ứng? 

Bài d1. ai Cacbon öoxIE CƠ tác dụng với khí ðxi Lao ra cacbon địoxIt, 
Hày việt phương trình phan ứng. 
bờ Nếu muốn đốt chảy 20 mọi CÔ thì phái dùng bao nhiêu mol Ô; 
đề sau phan ứng người ta thủ được một chất khí duy nhất? 
€) Hay điện vào những ô trống số mol các chất phan ứng và san 
phảàm có ở những thời điểm khác nhau. Biết hôn hợp CÔ và O, 


bạn đầu được lấy đúng tỉ lệ về số mol các chất tham gia phản ứng. 
SỐ MOI 


`. -_ Các chất phản ứng Sản phẩm 
Các thời điểm Tae 66064<5ueu..1 GEN Eac voi: ciesx-Vl 
Ị 


| là Cà g | 

tO  ' -— 0 CÓ; | 

“SƠ | —— † ẵ ẻ —==ẽ | 
Thơi điểm bạn đâu t, 20 PO "đjmãc ó9“ xế 
"Thơi điểm tỤ 15 ị An 
Thời điểm tò ĐÓ Quày ị 15 Ị . 

: —-. b1ï—k = ‡ —— Ị 

Thơi điểm kết thúcty mm. | 20 Ị 

ai ác VI GD ci .. H ` Xg ) 


Bài 5ð. Hày tìm thể tích khí oxi đủ đốt cháy hết 11,2 lít khí A. 
Biết rằng: 
- Rhí A có tí khối đối với không khí là 0,552. 
- Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75%€ và 25%H. 
Các thể tích khí đo ở đkte. 
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C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài I: Ta có: 
Tge 2,8 
pc =cT= = —— 
Mỹ, 56 
a) Thể tích khí hidro thu được ở đktc: 
Fe +  2HClI -› 2FeCl; + H; 


= 0,05mol 


1mol 2mol 1mol 
0,05mol ? ú 
Số mol H;: nạ, = _= = 0,05mol 


Thể tích khí hidro thu được ở đktc: 
Vụ, =n,,.22,4 = 0,05.22,4 = 1,12lit 
b) Khối lượng của HCI cần dùng: 
Số mọi HỢT: nuạy = “ = 0,1mol 
Khối lượng của HCI cần dùng: mu; = 0,1.36,5 = 3,65(g) 
Bài 2: 
a) Phương trình hóa học lưu huỳnh cháy: 
S5 + O; _> SO; 
b) Số mol lưu huỳnh: nọ, = ằ = 0,025mol 
S3 + O; =y 3O; 
1mol 1mol  lmol 
? Eú 0,025mol 
Thể tích khí SO; ở đktc: V¿¿, = ngọ .22,4 = 0,025.22,4 = ),56Ìt 


Số mol O;: 0,025mol 
Thể tích khí O; ở đktc: Vọ, = nọ .22,4 = 0,025.22,4 = 0,56it 


Thể tích không ở đktc: 5.V,, = 0,56.5 = 2,8 lít 


02 


Bài 3: 


a) Phương trình hóa học: 
CacCO, > CaO + CO, 


Imol 56g 
2 11/2g 
Só moi CaCO; cần dùng là: m,u.„„ = c0 LÊN 0,2mol 
56 
b) Khối lượng CaCO;: 
CaCO, “ CaO + CO, 
100 56g 
: 7g 
Khôi lượng CaCO; cần dùng: mu, = kỀ bo = 12,5 
“—. 56 
c)ì Thê tích CO. ở đktc: 
CaCO, " CaO + CÓ, 
1mol 23 .4lít 
3,moöl ? 
Thể tích CO; ở đktc: V„„ = `. Š ~f?8 41h 


d) Khối lượng CaCO; tham gia và CaO tạo thành. 
CaÊO;¿ ->= CaO + ĐÓ; 


100g 56g 32,4 lít 
? ? 138,44 lít 
Khối lượng CaCO; cần dùng: mu vụ, = EẺ há 10 60 
' 22,4 
| 3,44.56 
Khôi lượng CaO sinh ra: mu. = _ẻ = dJ,6g 
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Bài 4: 
a) Phương trình phản ứng: 2CO +O, -> 2CO, 
b) Muốn sau phản ứng chỉ thu được một chất khí duy nhất là CO, 
thì CO và Ô; phản ứng vừa đủ. 
2CO + O; -> 2CO; 


2mol 1mol 
20mol Ẳ 
Số mol O; cần: nu. = TH - 10mol 
C) 
| Số moi, | 
m—— mm h mã _ —r=—— T Ị 
ị : ác c ất an ứng ' Sản phâm ' 
_— Các thờiđểm  E— _ Tam an 
CO O; | CO, | 
xá tu£boxgveveldckvsiulSnjSgS66ig8áie ———m = “=7 \ 0uu2aoE “=.,... Kiiệ Gk<tctàskci XiáojEuave=tnkdsiG 3 
| Thời điểm ban đầu to 20 10 | 0 | 
to———————— + = † ae C -Ò..- Ki ————————- 
E20. điểm tị _—. | 15 | TÐ ä "mm : 
. Thời điềm tạ 3 15 | 17 | 
F 1 PEECSeeEE<-—ekeeTrererget--aetemsss] 
[ Thời điểm kết thúc. _ 0 Ì 0 | 90 | 
Bài 5ð: 
- Xác định khí A: Gọi công thức của khí A là C,H, 
Khối lượng phân tử của khí A: 
du¿¿¿ # âu = 0.552 —>M, =0,552.29 = 16dvC 
29 : 
= 
Phương trình khối lượng cacbon: x.12 = 16 ng =12=>x=l 
25 


Phương trình khối lượng hidro: y.1 = HH 4. cu Xý sz lÍ 


Khí A có công thức: CH¡ 

- Tính thê tích khí oxi: 

Phương trình phản ứng: CH, + 2Õ; => CO, + 2H,O 
22,4 li — 44,8 lit 


11,2 lit ? 
Thể tích khí oxi: V,, = hs = 32,4lit 
22, 4 


6+1 


š19. BÀI LUYỆÊN TẬP 

A. BÀI TẬP 

Bài E. lläyv tìm công thức hóa học đơn gian nhất của một loại ðXIt 
của lưu huynh kết hợp với 33g ðoxI., 

Bài 2. Hay tìm công thức hóa học của mọt hợp chất có chứa 36,8 
Eó; 21/0285 và 12,24Ó. Biết khói lượng moi của hợp chất bằng 
152g. 

Bài 3. Một hợp chất có công thức hóa học là K.CO,,. Em hày cho biết: 
&) hót lượng mới của chát đã cho, 
bị Thành phản phần trăm theo khối lượng) của các nguyên tổ có 
trong hợp chất, 

Bài 4. Có phường trình hóa học sau: 

CaCO, + 2HC] > CaCl, + CÓ; + H:O 
HÁT Cacbonat axH clohidrie caxi clorua khi cacbonic HƯỚC 

a) Tình khôi lượng canxi elorua thủ được khi cho 1Ô g canxi 
cacbonzt tác dụng với axXIt clohidric dự 

b) Tình thê tích khí cacbonie thu được trong phòng khi làm thí 
nghiệm, nếu có 5 g canxi cacbonat tác dụng với axit. Biết 1 mol 
khí ở điều kiện phòng có thể tích là 34 lít. 

Bài ð. Khí metan CHỈ; có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. 
Khí metin cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxIt và 
nHƯỚỢC: 

CHỊ; + 2O, — CÓ, + 2H;O 
a) Tỉnh thể tích khí oxi cân dùng để đốt cháy hoàn toàn 2 lít khí 
metan, Các khí đo cùng điều kiện t và p. 
b) Tính thê tích khí CO; (đkte) thu được sau khi đốt cháy hoàn 


toàn 0,15 mol khí metan. 


€) Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần? 
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B. HƯỚNG DẪN GIẢI 


Bài 1: Tỉ lệ kết hợp về số mol của hai nguyên tố trong oxit là: 
Số mol nguyên tử8_ 2 3 1 


Số mol nguyên tửO_ 3216 Đa 
Vậy công thức đơn giản của lưu huỳnh oxit là: SO; 
Bài 2: 


Khối lượng của Fe có trong 1mol hợp chất: m,, - _.. =56E 
~ ý 56 
Số mol Fe có trong 1mol hợp chât: nụ, = n 1.0mol 
Khối lượng của 6 có trong 1mol hợp chất: m, = _ = ĐD 
Số mol 8 có trong 1mol hợp chất: n, = —— = 1.0mol 
Ẹ $ : : 42, ` 
Khối lượng của oxi có trong 1mol hợp chất: m, = —« =34E 


Khối lượng oxi là: 152 - 32 - 64 = 64g 
Số mol O có trong 1mol hợp chất: nụ = sẽ = 4.0mol 


Vậy công thức hóa học của hợp chất: FeSO¿ 
Bài 8: 

a) Khối lượng mol: My;co¿ = 2.39 + 12 + 3.16 = 138đvC 

b) Thành phần phần trăm: 

- Tính số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1mol hợp cất 
ng = 2mol; nẹ = 1mol, nọ = 3.1 = 3mol 

- Tính khối lượng của từng nguyên tố trong 1mol hợp chất 
mg = 2. 39 = 78g; mẹ = 1.12 = 12g; mọ = 3.16 = 48g. 

- Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong 1mol hợp clất: 

m,100_ 12.100 


X09 snisiei >7 sab XU 
Mẹ cọ, 138 

HP s. KS” si: cc BỘ ng 
M¿ cọ, 138 

4O - m:100 - 48.100 2. sợ 
Mẹ. cọ, 138 
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Bái 4: 


a) TaCO, + 2HCI "_ CaOIl + CÓ, + HO 


100 11lg 
IM", ly 
Đệ. và ị 10.111 
Ehú lượng canxi clorua sinh ra: m,u..¿ T. g 111g 
( 
: 5 : 
b! 82 moÌ canxi cacbonat: nu. = —— = 0,05mol 
100 
\aCO., + 2HC] >"_ CAO], + CO, + H;O 
1mol 1mol 
),05möl ? 
.É ; 0.05.1 
Sö noi khí cacbonlc: nạụ¿ = — .” = 0,05mol 


Vậy thê tích khí cacbonic sinh ra: Veo¿ = 0,05.24 = 1,2 lịt. 


Bài 5: 
a) C cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất tỉ lệ thể tích cũng là tỉ lệ số mol. 


CH, + 2O,  >— CO, + 2H¿O 


1 ]n 2 lịt 
2 lít ? 
: "= 2.2 . 
Ph: tích khí oxi cần: Vọ, =~ Tiên 4,0lit 
b› 0H, + 2O. "CO; + 2H,O 
mol 22,4lit 
).15mol Ỹ 
Thê tích khí cacbonic sinh ra: V¿¿„ = Ung St = 3,đ6l1t 
` 4 


©) Tỷ khối của khí CHỊ, ( M,¿,= 16g) đối với không khí (M„= 29g) 
đd 7z ———— = —— = 


Suy ra khí CH¡ nhẹ hơn không khí 0,55 lần. 


67 


CHƯƠNG IV 
OXI - KHÔNG KHI 
; __ §20. TĨNH CHẤT CUA OXI 
A. TÓM TẮT KIÊN THỨC 
Kí hiệu hoá học: O 
Công thức hoá học của đơn chất (khí) oxi: O; 
Nguyên tử khối: 16 
Phân tử khối: 32 
1. Tính chất vật lí 
Ox¡i là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng 
hơn không khí, hoá lỏng ở -183°C. Oxi lỏng có màu xanh nhạt. 
2. Tính chất hoá học 
- Tác dụng với kim loại: O; tác dụng với hầu hết các kim loại 
tạo ra các hợp chất là oxit kim loại (trừ vàng, bạc và bạch kim). 
Ví dụ: 
Fe + O, -> Fe;O, 
- Tác dụng với phi kim: 
Ví dụ: tác dụng với lưu huỳnh: 
$+ Ø, =*_+ ềÚ, 
- Tác dụng với các hợp chất: 
9CO + OÒ¿ ~ 2CÔ; 
B. BÀI TẬP 
Bài 1. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điển vào chà 
trông trong các câu sau: 


kim loại; .| Khí oxi là một đơn chất................................. OXi 
phi kim; có thể phản ứng với nhiều ............... 3 3460021Á4/2yed 
fất hoạt độn, | se “.êi0tÁ62o 034 


phi kim rất 
hoạt động; 
hợp chất 


= 


Bài 2. Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là một đơn chất phi kin 
rất hoạt động (đặc biệt ở nhiệt độ cao). 
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Bài 3. Bu†an có công thức €,11¿, khi cháy tạo ra khí cacbonle và hơi 
Hước, động thời tọa nhiều nhiệt Viết phương trình hoá học 
biểm điện sự chày của butan, 

Bái 4. Đót chây 12.1 photpho trong bình chứa 17g khí oxi tạo thành 
điphotpho pentaoxit P2O; đà chất rần trăng). 
ai Photpho hày oxi, chất nào còn đư, số moi chất còn dư là bao nhiều? 


bị Chất nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiều? 

Bài õ. Đót chảy hoàn toàn 21kg than đá có chứa 0,54 tạp chất lưu 
huynh và 1,5%: tạp chất khác không cháy được. Tính thể tích khí 
CÓ) và SỐ, tạo thành (ở điều kiện tiêu chuẩn). 

Bài 6. Giai thích tại sao: 
ai Nhi nhốt một con đế mòn thoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ 
roi đầy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn? 

b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc 


các châu, bê chứa eá sông ở các cửa hàng bán cá 2 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài I1: 
Eh:i oxi là một đơn chất phi kim rât hoạt động. Oxi có thê phản 
ứng với nhiều phi kim, kim loại và hợp chất. 


Bài 32: 
Thị dụ: 0 +Ð, cĐ—. bO; 
dFe + 2Ó, -——>Fe,O, 
Bài 3 
BÉ Hụ + SỐ, -+ 8O» 4 16H:Ô 
Bài t1: 


SG 0,4mol 


a) Sô mol photpho: nọ = 


7 
3ö moÌ oxi: nụ = ng = 0,53mol 


Phan ứng cháy photpho 


4P + 5O, »> 2P;O; 
4mol 5mol 2mol 
0.4mol 0,53mol xmol 
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Tí số: Đ:4 „ = => khí O; dư 
4 


Số mol oxi tham gia phản ứng là:n, = = = 0,5mol 


= 0,53-0,5 =0,03mol 


Số mol oxi dư: nọ ạ„ 
Khối lượng oxi dư:m,, = 0,03. 32 = lg 
Vậy khối lượng oxi dư: m„ = 1g 

b) Sản phẩm tạo thành là photpho oxit 
Số mol photpho oxit tạo thành (tính theo số mol chất thiếu là 


pc = 0,2mol 


photpho): "pO, = 


Khối lượng photpho oxit tạo thành: m„., = 0,2. 142 = 28,4g 


P,O, 
Vậy khối lượng photpho oxit tạo thành: m,„ = 28,4g 
Bài 5õ: 
- Khối lượng lưu huỳnh (S) trong than đá là: 
_ Phan đá XĐŠ - 12,4x 0.5 


ca = 0,062 
. 100 100 tớ 
Số mol lưu huỳnh là: n¿ = Su) = bit hi, ~ 0,002 mol 
* 32 32 

Phương trình phản ứng: 

S + O- ——~^h SOs 

1mol 1mol 

0,002mol ? 


Vậy thể tích khí SO; tạo thành (đkte): 
Vgo, = Hạo, .22.4 = 0,002.22,4 = 0.045 lít 


- Tính phần trăm cacbon (€) trong than đá: 
% = 100% - %S - % tạp chất = 100% - 0,5% - 1,5% = 98% 
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- Tính khói lượng cacbon: 


.œ(€ 
Phan đá ({ 12,4x 98 — 
t:. = = : = 12,152g 
100 100 
€ E€ 
mỏ mọi eacbon: nụ = Tra He Dư = 1,0127mol 
M. Ề 
- Phương trình phan ứng: 
C + ÓO, => CO, 
Imol 1mol 
1,0127mol ? 


Sò mới SỐ:;: nụ. = 1.0127mol 


Thẻ tích khí SỐ; tạo thành (đktec): 
V nụ, .22.4 = 1.0127.224 = 22,68 lít 


RÒ 


Bui 6: 
- Khi nhốt một con đế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nút 
kín, sau một thơi gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn vì thiếu oxi. 


rh) 


- Người ta phai bơm sục không khí vào các bê nuôi cá cảnh hoặc 
các châu, bê chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá vì oxi rất ít tan 


trong nưƯỚc, 
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A. 
1. 
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21. OXI HOÁ - PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG 
TÓM TẮT KIẾN THỨC 


Sự oxi hoá 
Sự oxi hoá là sự tác dụng của một chất (đơn chất hoặc hợp chât) 
với OxI tạo ra oxIt, 


-‹ Phản ứng hoá hợp 


- Phản ứng hoá hợp: là phản ứng hoá học trong đó có một chất 
mới được tạo ra từ hai hay nhiều chất ban đầu. 


Šxú, =Š 0Ø, 
3Fe+9O, ——Ÿ— „Fe,O, 


- Phản ứng toá nhiệt: là phản ứng có sinh ra nhiệt trong quá 
trình xảy ra. Tất cả các phản ứng cháy nhiên liệu đều là phản ứng 
toa nhiệt. 


. Ứng dụng của oxi 


Khí oxi có nhiều ứng dụng, quan trọng nhất trong hai lĩnh vực: sự 
hô hấp và sự đốt nhiên liệu. 

- Sự hô hấp: 

Khí oxi cần thiết cho sự hô hấp của người và động vật: khí oxi cần 
để oxi hoá chất hữu cơ trong cơ thể con người và động vật sinh ra 
khí cacbonie, nước và năng lượng để cơ thể hoạt động. 

- Sự đốt cháy nhiên liệu: 

+ Các nhiên liệu khi cháy trong oxi tạo ra nhiệt độ cao hơn trong 
không khí, vì vậy khí oxi được dùng trong công nghiệp gang, thép, 
dùng trong mỏ hàn. 


+ Hỗn hợp oxi lỏng với các nhiên liệu xốp (mùn cưa, than gô) là 
hỗn hợp mìn phá đá. 


+ Oxi lỏng dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa. 


B. BÀI TẠP 

Bái 1. Dụng củm từ thích hợp trong khủng để điện vào chỗ trông 
CPOHIUP CÁC CÚ 310: 
mot chất mớn; a) Sự Lác dụng của oxi với một chất là............. . 
1Ú oxi hoại b) Phan ứng hóa hợp là phản ứng hóa học 


đốt nhiền liệu; trong đó chỉ có................ được tạo thành từ hai 


Ị 
| sự họ hấp); hay nhiều ‹‹......e...‹e 
| 


chất bạn đầu } Khí ðxi cần cho................ của người, động 
=—————————- vÃi và cần để............ trong đời sống và sản 


Bái 2. Lập phương trình hoá học biêu diễn phan ứng hoá hợp của lưu 
huỳnh với các kim loại magie Mg, kèm Zn, sắt Fe, nhỏm AI, biết 
rang công thức hoá học các hợp chất được tạo thành là MpgS, Zn8. 
EóS, AI. 

Bí 3, Tính thê tích khí ðxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn khí 
metan CÔ HH; có trong L m` khí chứa 23% tạp chất không cháy. Các 
thế tích đó được đo ở đktc. 

Bài 4. a: Hay dự đoán hiện tượng xảy ra và giai thích hiện tượng do 
khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thuỷ tỉnh rồi đậy nút kín. 
b) Vì sao khi tất đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại? 

Bài 5. Hày giải thích vì sao: 

U Khi càng lên cao thì tỉ lệ thê tích khí oxi trong không khí càng 
ghìm? 

b) Phan ứng chảy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt 
hơn trong không khí? 


€) Vị sao nhiều bệnh nhân lại khó thở và những người thợ lặn làm 
việc lâu đưới nước... đêu phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc 
biệt? 

C. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài I: 
a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hoá. 
b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng trong đó chỉ có một chất mới tạo 
thành từ hai hay nhiều chất ban đầu. 

Khí oxi cần cho sự hô hấp của người, động vật và cần để đốt 

cháy nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. 


Bài 2: Lập phương trình phản ứng hoá hợp. 
a) Phản ứng hoá hợp của S với Mg 
3 + Mg - >> MgS 
b) Phản ứng hoá hợp của S với 2n 
3 + Zn -=* Zn§ 
c) Phản ứng hoá hợp của 5 với Fe 
S3 + Fe => FeS 
d) Phản ứng hoá hợp của 5 với AI 
3S + 2AI => Al;S; 
Bài 3: 1m” = 1000đm” = 1000lit 
Tạp chất chiếm 2% = CH¿ chiếm 98%. 
1000.98 


- Khối lượng CH, nguyên chất: m,¿, = ảo 980 lít 
= : sử 980 
Số mol CH¡ nguyên chất: nọ, = 24 mol 
- Phản ứng: 
CH¿ạ + 2O; = CO; + HO 
1mol 2mol 
980 980 
——— mol ——— mol 
22,4 11,2 
- Thể tích oxi cần để đốt cháy hoàn toàn khí metan là: 
V¿ = +” ,22,/4 = 1960 lít 
;z 11,2 
Bài 4: 


a) Khi cho một cây nến đang cháy vào lọ thuỷ tỉnh rồi đậy nút kín 
thì cây nến sẽ cháy trong một thời gian ngắn (tuỳ thuộc vào thể 
tích bình) và sau đó tắt. 

Giải thích: cây nến sẽ cháy trong một thời gian ngắn (tuỳ thuộc vào 
thể tích bình) lúc này trong bình vẫn còn oxi và sau đó tắt vì oxi đà hết. 
b) Để dập tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại vì khi đậy nắp 


ngọn bấc sẽ không tiếp xúc được với oxi. 
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Bài ð: 


_ 


a) Càng lên eao thê tích khí oxi trong không khí càng giam vì càng 
lên cao không khí càng loãng và oxi lại nặng hơn không khi. 

h) Phan ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi mãnh liệt hơn 
trong không khí: trong bình chứa oxi bề mặt tiếp xúc của các chất 
và oxi lớn hơn so với trong không khí (trong không khí ngoài oxi 
còn có nitơ là chất không cháy và các khí khác) và một phần nhiệt 
lượng bị tồn hao do phai dùng để đốt nóng các chất khí khác có 
trong không khí xung quanh vật cháy. 


§22. OXIT 


. TÓM TẮT KIỂN THỨC 
. Định nghĩa: Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác. 
. Công thức oxit 


Dựa và quy tắc hoá trị: ứng với hợp chất có công thức tổng quát 
A,O,v tr luôn có: lĨ.y = a.x 

Trong đó: 

- a: hoa trị của nguyên tố A 

- TH: hoá trị của nguyên tố Ó 


Ví dụ: hợp chất nhôm oxit: Al¿O; 


3. Phân loại oxit 


Oxit có thể phân thành hai loại: oxit axit và oxit bazơ. 

- Ôxit axit: oxit của phi kim tương ứng với axit. Ví dụ: CO; là 
oxIt tương ứng với axit H;ạCOa 

- Oxit bazơ: oxit của kim loại tương ứng với bazd. Ví dụ: BaO 
tương ứng với bazơ Ba(OH); 


. Tên gọi oxit 


- Tông quát: tên oxit = tên nguyên tố + oxit 

Ví dụ: BaO: bari oxIt 

- Nếu oxit axit của phi kim có nhiều hoá trị thì: 

Tên oxit = tên phi kim (kèm theo tiền tố chỉ số nguyên tử) + Oxit 
(kèm theo tiền tố chỉ số nguyên tử) 

- Tiền tố chĩ số nguyên tử: mono là 1; di là 2; tri là đ... 

Ví dụ: P¿O;: diphotpho penta oxIt 


- Nếu oxit bazơ của kim loại có nhiều hoá trị thì: 


T5 


Tên oxIt = tên kim loại (hèm theo hoá frÙ + oxIt 
Ví dụ: Cu,O: đồng (D) oxit. 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Chọn các cụm từ thích hợp trong khung, điển vào chỗ trông 
trong các câu sau đây: 
nguyên tố; nguyên tô, tronz đó 
oxi; Ó mộ 8 7... Tên của oxt là 
hợp chất; CTÌ ........e... CÔTÌE VỚI VŨ...................... 


oxit; hai 


Bài 2. 
a) Lập công thức hoá học một loại oxit của photpho, biết rằng hoá 
trị của photpho là V. 
b) Lập công thức hoá học của crom (TH) oxit. 
Bài 3. 
a) Hãy viết công thức hoá học của hai oxit axit và hai oxIt bazc. 
b) Nhân xét về các thành phần trong công thức của các oxít đc 
e) Chỉ ra cách gọi tên của mỗi oxit đó. 
Bài 4. Cho các oxit có công thức hoá học như sau: 
a) SƠ. ; b) N¿O;; c) COs 
d) Fe.O, ; e) CuO; g) CaO 
Những chất nào thuộc loại oxit bazơ, những chất nào thuộc loại 
OXIt aXIt. 
Bài õã. \1¿t số công thức hoá học được viết như sau: 
Na„¿O.: NaO; CaCO;; Ca(tOH);; HCI, CaO, Ca;O, FeO 
Hãy chỉ ra những công thức hoá học viết sai. 
C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài I: 
Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tô là 
oxi. Tên của oxit là tên nguyên tổ cộng với từ oxit. 
Bài 2: 
ð Tp công thức của ðoxIL photpho, biết photpho họa trị V 
Cong thức của ð2XxH photpho: DO, 


- Theo quy tắc về hoá trị: V.x= lÍ) 


: l » Công thức hoá học là: PO; 
bì lập công thức của crom (ID) oxit 
- Công thức của oxIt photpho: Ôr,Ô, 
- Theo quy tắc về hoá trị: IH.x 
LG - 
yv LH 


= ll.y 


xế 2; va 


- Vậy công thức hoá học là: CrO; 
Bài 3: 


a) Công thức hoá học của hai oxIt axIt và hai oxItL bazơ 
- Oxit axit: CÓ,, PUO; 
- Oxit bazơ: CaO, Na,O 
b) Thành phản trong công thức của các oxIt: 
- CÓ.; oxit axIC được tạo nên từ phi kim € và nguyên tô O 
- PO;: oxit axit được tạo nên từ phi kim P và nguyên tố O 
- CaO: oxit bazơ được tạo nên từ kim loại Ca và nguyên tô Ö 
Na,O: oxit bazơ được tạo nên từ kim loại Na và nguyên tố O 
€) Cách gọi tên môi öoXxÍt 
- CO; cacbon đioxIt 
- Đ,Ó;: địphotpho pentaoxit 
- CaO: canxi oxIt 
- Na,Ô: natr1 0oXIf 
Bài 4: 
a) BÓ,: là oxit axit, vì lưu huynh (8) là phì kim. 
b)N2O;: là oxit axit, vì nitơ (N) là phi kim. 
€) CÓ, : là oxit axit, vì cacbon (CÔ) là phi kim. 
đ) Ee,O;; là oxit bazơ, vì sắt (Fe) là kim loại. 
6) CuO: là oxit bazơ, vì đồng (Cu) là kim loại 
ñ CaO: là oxit bazơ, vì canxi (Ca) là kim loại 
Bài 5: 
Dựa vào quy tác hoa trị, những công thức hoa học viết sai: 
- NaO tnatri hoá trị Ì oxi hoá trị Il) 


-Ca,O (canxi hoái trị TỪ oxi hoá trị LD 


¬ 


—¬ 


§23. ĐIỀU CHẾ OXI - PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Điều chế oxi 
-- Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: 
+ Điều chế oxi từ hợp chất giàu oxi dễ bị phân huỷ khi đun nóng 
như: KMnO¿, KCIO;, H;O;¿.. 
+ Phương pháp nhiệt phân các chất trên 
2H,O, —*—› 2H,O +O, † 
KMnO, > K,MnO, + MnO, + O, Ÿ 
+ Nhận biết oxi: cho tàn đóm que diêm vào lọ đựng oxi, que 
điêm bùng cháy. 
2. Phản ứng phân huỷ 
Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó từ một chất ban 
đầu sinh ra nhiều chất mới. Ví dụ: 
2H,O, —'—>2H,O + O,† 
KMnO, -› K,MnO, + MnO, + O, † 


B. BÀI TẬP 
Bài 1. Những chất nào trong số những chất sau được dùng để điều 
chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: 
a) FesO;; b) KCIO;; c) KMnOx; d) CaCO;; e) không khí; g) HạO. 
Bài 2. Sự khác nhau về việc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm 
và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành? 
Bài 3. Sự khác nhau giữa phản ứng phân huy và phản ứng hoá hợp? 
Dẫn ra hai thí dụ để minh hoa. 
Bài 4. Tìm số mol và số gam kali clorat cần thiết để điều chế được: 
a) 48 g khí oxi; b) 44,8 lít khí oxi (ở đkte). 
Bài 5. Nung đá vôi (thành phần chính là CaCO;) được vôi sống CaO 
và khí cacbonic CO¿. 
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. 
b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hoá học nào? Vì sao? 
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Bài €. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế öoxit sắt từ Fe¿O, 
bárg cách dùng oxi oxi hoá sắt ở nhiệt độ cao. 
a) Tính số gam sắt và số gam khi oxi cân dùng để điều chế được 
2/32 g oXIt sắt từ, 
b) Pính số gam kali pemanganat KMnO, cần dùng để có được 
Iượag oxi dùng cho phản ứng trên 
C. HƯỚNG DẦN GIẢI 
Bài I: 
Ntững chất điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: KMnO,, KC]O; 
Bài 2: 
Sự khác nhau giữa điêu chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong 
công nghiệp: 


_Trong công nghiệp - % _ Trong phòng thí nghiệm | 
_ Nguyên liệ ›u - Không khi, nước (rẻ tiền) Ï Hoá chất KCIO¿, 'KMnO, | 
 THêt bị Đơn giản, dễ thao tác | Phức tạp, đắt tiền.. | 
Sản lượng , Lớn - Nhỏ | 
-Gii thành _. Thấp | Cao | 
Bài 8: Sự khác nhnụ giữa phản ứng phân huỷ v và phản ứng hoá hợp. 
Phản ứng phân. huỷ cj Phản ứng hoá hợp | 
thoa P CEENGGS E1 0759061 2Q 
¡Ö k ắt ksl/ãmi gia | Một chất - Hai hay nhiều chất 
: : | 
'Sảa phẩm - Hai hay nhiều chất | Một chất | 
- Ví dụ ' ÊH,0,~—<Š-+8H¿6 4Ø; | 8+ 0; — SO, 
Bài «4: 
a) Điều chế 48g khí oxi: 
Án 48 
3ô mol Ö;: nụ, = -—— =1,5mol 
32 
Phương trình phản nHÊ 
2KC]O, -> 2KCI + 3O, 
2 mol ö mol 
x mol ? 1,5 mol 
Pheo phản ứng => xe= _ = mol. 


=> số mol K]O;: 1 mol. 
Khối lượng KCIO;: me, = ngeoo,.Mcjo,= 1.122,5 = 122.58 
Vậy khối lượng KC]O; cần là 122,5g 
b)_ Điều chế 44,8 lít khí oxi (ở đkte) 
Số mol Ó;: n„ = Sáo vở = 2mol 
: 22,4 
Phương trình phản ứng: 
9KCIO; —Š—=z ZKCI +30, 
2 mol 3 mol 


x mol 2 mol 


202 =1,33 mol 
3 


Từ phương trình phản ứng => x = neo = 
Khối lượng KC]O;: m ,ịọ. = Rưoio -Mucng, = 1,33.122,5 = 163g 
Vậy khối lượng KC]O; cần dùng là: 163g 
Bài õ: 
a) Phương trình phan ứng nung đá vôi 
CaCO, -! „CaO + CO, † 
b) Phản ứng nung đá vôi thuộc phản ứng phân huỷ vì từ một chất 
là CaCO; tạo ra hai chất mới là CaO và CO¿. 
Bài 6: 


a) Số mol oxIt sắt từ : nọ Q, = ETTT = 0,01mol 
Phương trình phản ứng: 


3Fe+ 20, —t—+ Fe,O, 


mol  2mol 1mol 

x? y2? 0,01mol 

0,01.3 ĐI cày 
nhạ =X= Si TỦ s 0,03mol, Hà Sy Tuy 0,02mol 


Khối lượng sắt và oxi cần dùng: 
mực = ngẹ. Mỹ, = 0,03.56 = 1,68 K: 


mẹ, = nọ, Mộ, =0,0232=0,61g 


Vậy khôi lượng sắt cần dùng mg, = 1,68g 
Khối lượng oxi cần dùng mm, = 0,64g 


80 


bì Tình khói lượng kah pemanganat 


|?hương trình phan ứng: 


2KMnO, c =>K,MnO, + MnO,. O, ˆ 


mol mol 
N 002m0] 
'Yợ si Linh phản ú SP co) Ø4 pô] 
chương trình phản ứng: : =X= = : 
ứ phương trình phần ứng "MnO, X .01mo 


hoi lượng kah pemanganat cần dùng 
Mu, = Pu (AM = 0,02, 158 = 6,32 g 
Vav Rhói lượng kali pemanganat cần dùng mu, = 6,32 g 
š24. KHÔNG KHÍ - SỰ CHÁY 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Thành phần không khí 
- Khóng khị là hồn hợp nhiều chất khác nhau. 
- Thành phản theo thê tích của không khí là: 
+ 78% khí nitơ 
+ 91% khi oxi 
+ 1% các khi khác (khí cacbonie, khí hiểm, hơi nước...) 
2. Sự cháy và sự oxi hoá chậm 


- Nự cháy là sự oxi hoá có toa nhiệt và phát sáng. 


- Mự OXI hoá chậm là sự oxI hoá có toả nhiệt nhưng không phát sáng. 


- Điều kiện phát sinh sự cháy: chất phải nóng đến nhiệt độ cháy 


và phai dủ khí oxi cho sự cháy. 


- Điêu kiện dập tắt sự cháy: hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới 


nhiệt độ cháy và cách ly chất cháy với oxi. 
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B. BÀI TẬP 

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phản 
thể tích của không khí: 

A) 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO,, CO, khí hiếm, ...); 
B) 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi; 
€) 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO,, CO, khí hiếm, ...); 
D) 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ. 

Bài 2. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra những tác hại gì? phải 
làm gì để bảo vệ không khí trong lành? 

Bài 3. Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và 
tạo ra nhiệt độ so với sự cháy trong khí oxi? 

Bài 4. Điểm giống nhau và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hoá 
chậm là gì? 

Bài 5. Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp 
tục cháy được là gì? 

Bài 6. Muốn dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường 
dùng vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải 
thích vì sao? 

Bài 7. Mỗi giờ một người lớn hít vào trung bình 0,5m” không khí, cơ 
thể giữ lại h lượng oxi có trong không khí đó. Như vậy, thực tê 
mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình: 

a) Một thể tích không khí là bao nhiêu? 
b) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu? 
(Giả sử các thể tích khí được đo ở đktc) 

C. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1: Câu trả lời đúng là: C 

Bài 2: Học sinh tự nghiên cứu và trả lời. 

Bài 8: - Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn so với sự cháy trong 
oxi vì trong không khí nitơ là chất không cháy chiếm thể tích nhiều 
gấp bốn lần so với oxi. Do đó sự tiếp xúc giữa vật cháy và oxi giảm 
nhiều lần. 

- Sự cháy trong không khí tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy 
trong oxi vì có sự tiêu hao một phần nhiệt lượng để đốt nóng các 
khí khác có trong không khí xung quanh vật cháy. 
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Ba: : 
- Giống nhau: sự cháy và sự oxi hoá chậm đều là sự oxi hoá, có toä 
nhiệt, 

JKhac nhau: sự cháy thì phát sáng, xảy ra nhanh, còn sự oxi hoá 

không phát sáng, xay ra chậm. 

Bai ð: 
Điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được: 
- Nhiệt độ cúa vật cháy lớn hơn nhiệt độ cháy. 
- Vật cháy tiếp xúc với oXI. 

Bái 6G: 
Muôn dập tất ngọn lửa do xăng, đầu cháy, người ta thường trùm 
vai dày hoặc phú cát lên ngọn lửa nhằm cách l¡ vật cháy với 
không khí tức cách lï với oxi. Người ta không dùng nước vì: 
Đập tất ngọn lửa do xăng, đầu cháy nếu dùng nước sẽ làm cho 
đam cháy lan rộng nhanh hơn vì xăng, dầu nhẹ hơn nước và 
không tan trong nước. 

Bài 7: 
a) Số giờ trong một ngày đêm: 24 giờ 
Thê tích không khí mỗi người cần trong một ngày đêm: 

24. 0,5 = 12m) 

b) Thể tích oxi môi người cần trong một ngày đêm: 


2.+ 4m” 


Vậy: Thể tích không khí mỗi người cân trong một ngày đêm: 12m” 


Thể tích oxi môi người cần trong một ngày đêm: 4m” 
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§25. BÀI LUYỆN TẬP 


Bài 1. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy trong oxi của các 


đơn chất: cacbon, photpho, hiđro, nhôm, biệt rằng sản phẩm là 
những hợp chất lần lượt có công thức hoá học: CO;, P;O;, H,O, 
Al;O;. Hãy gọi tên các chất sản phẩm. 


Bài 2. Những biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy là gì? Tại 


sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy thì sẽ dập tắt được sự cháy? 


Bài 3. Các oxit sau đây thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Vì sao? 


Na.O, MgO, CO;, Fe¿O;, SO;, P;O;. Gọi tên các oxIt đó. 


Bài 4. Khoanh tròn vào những câu phát biểu đúng: 


Oxit là hợp chất của oxi với: 

A) Một nguyên tố kim loại; 

B) Một nguyên tố phi kim khác; 
€) Các nguyên tố hoá học khác; 
D) Một nguyên tố hoá học khác 


) Các nguyên tố kim loại. 


Bài 5. Điền chữ € (sai) vào ô trống đối với câu phát biểu sai: 


A) Oxit được chia ra hai loại chính là: ÔxIt axit và oxIt bazơ. L] 


B) Tất cả các oxit đều là oxit axit. [ | 
€) Tất cả các oxit đều là oxit bazơ. g 


D) Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. lhJ 
E) Oxit axit đều là oxit của phi kim. L ] 


G) Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. L] 


Bài 6. Hay cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng 


hoá hợp hay phản ứng phân huỷ. Vì sao? 

a) KMnO, ——'—y K;MnO, + MnO, + OÒ, 
b) CaO + CO. ->» CaCO; 

c) AHgO “=> 8Hg+O, 


q) Cu(OhH)› » CủhØ + HO 


Bài 7. Hlav chỉ ra những phần ứng họa học có Xxav ra sự ðxi họa 


trong các phần ứng cho dưới đây: 
2N, + O "— >ÐH,O 

lò 2u +, y 2CuO 

€ JEO + CaO š CatONH), 

qđ 3H +PO- šy ĐAH,PO, 


Bài 8. Dé chuân bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 
lò khí ðoxi, môi lọ có dụng tích 100 mỊÌ. 


a) Đình khói lượng kali pemanganat phai dùng, gia sử khi oxi thu 
được ở điều kiện tiêu chuân và hao hụt 10%. 


Lộ Nếu dùng kali clorat có thêm một lượng nhỏ MnO, thì lượng kal 
clorat căn dùng là bao nhiêu? Viết phương trình phản ứng và chỉ 
rò điều kiện phan ứng. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: Phương trình biểu điện sự cháy: 
- +, "CO, cacbon đioxit (khí caebonie) 
-P + ñÓO, 8 2P,O; điphotpho pentaoxIt 
911 + O› —_ 2H,O_  hidro oxIt (nước) 
- đAl + ĐÓ, "m_ 2AIl,O; nhôm oxit 
Bài 3: 


- Các oxiL axit: CO» cacbon dioxIt (khí cacbonic); SOÓ, lưu huỳnh 
đioxt. tanhtrdit sunfUrơ), PO; điịphotpho pentaoxIt (anhidrit 
photphorie). Các oxIt trên là oxit axit vì: C, S, P là phi kim. 


- Các ðoxIt bazơ: Na¿O natri oxit; MgO magiê oxit; Fe;O; sắt (HH) 
Oxit, Các oxIt trên là oxit bazơ vì Na, Mg, Fe là kim loại. 


Bài 4: Những câu phát biểu đúng: D 
Bài 5: Những câu phát biểu sai: B, C, D. 


Bài 6: 
at Pham tíng phản huy vị từ một chất là KMnO; tạo ra K;MnO¿, 
Art), và O, 


b) Phản ứng hoá hợp vì từ hai chất CaO và CO, tạo ra một. chất là 
CaCO:. 


c©) Phản ứng phân huy 
d) Phản ứng phân huy. 
Bài 7: Những phản ứng có xảy ra sự oxi hoá: a và b. 
Bài 8: a) Tính khối lượng kali pemaganat: 
Thể tích oxi cân: 20.100 = 2000 lit 
Vì thể tích oxi bị hao hụt 10%, nên lượng oxi cần sinh ra là: 


T-—*Ẻ -2200lit 
100 


2KMnO, ——*—>K,MnO, + MnO, +O, ˆ 


316g 22,4 lit 
? 2200 lit 
2200.316 
— HkMno, = “nh c TC NHI 


b) Tính khối lượng kali clorat 
2KCIO, ——-*—->2KCI + 3O, † 


245g 3.22„4 lit 
? 2200 lit 
2200.245 
SƯ“. °: lạ Tư 8020, 8g 


§26. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
A. BÀI TẬP 


Câu 1: Oxi tác dụng với kim loại tạo thành: 


A. Oxit phi kim BH. Oxit kim loạ: 


Œ. Đơn chất _—D. A,B,C đều sai 
Câu 2: Sự oxi hoá là: 

A. Sự tác dụng của đơn chất với oxi 

B. Sự tác dụng của hợp chất với oxi 

C. Sự tác dụng cúa đơn chất hoặc hợp chất với oxi 

D. Sự tác dụng của đơn chất với kim loại 
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Câu 3: Phan ứng hoá hợp là phan ứng: 
A. Tư rnột chất bạn đầu tạo ra nhiều chất 
b. Từ nhiều chất bạn đầu tạo ra một chất 
€2 Toa ra nhiều nhiệt 
D.Oxi hoá châm 
Câu 1: Phần ứng toa nhiệt là phản ứng hoá học: 
A., Trong quá trình xảy ra có hấp thu nhiệt 
B. Trong quá trình xay ra có sinh nhiệt 
('- Có sự tham gia của oxi 
D. Tất ca câu trên đều sai 
Câu 5õ: Tât ca phản ứng cháy nhiên liệu đều là phản ứng: 
A. Hoá hợp B. Toa nhiệt 
€Á, B đều đúng D.A, B đều sai 
Câu 6: Oxit là: 
A. Đơn chất của oxit với một hợp chất khác 
B. Đơn chất của oxit với một nguyên tố hợp chất khác 
€. Hợp chất của oxit với một nguyên tố hợp chất khác 
l).A,B,C đều sai 
Câu 7: Có hai loại oxIt là: 
A. Oxit đơn chất và oxit hợp chất 
B. Oxit có oxi và oxIt không có oxi 
CÖL Oxit axIt và oxIt bazØơ 
D.A, B,C đều sai 
Câu 8: Để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm người ta dùng các 


chất sau: 


A. CaCO,, CaO B. Không khí, nước 
€. Nước D. KMnO/¿, KC]O¿; 
Câu 9: Để điều chế oxi trong công nghiệp người ta dùng các chất sau: 
A. CaCO,; CaO B. Không khí, nước 
C. Nước D. KMnO,; KC]O; 


Câu 10: Phản ứng phân huy là phản ứng: 
A. Từ một chất ban đầu tạo ra nhiều chất. 
H. Từ nhiều chất ban đầu tạo ra một chất. 
€. Toa ra nhiều nhiệt. 

D. Oxi hoá chậm. 
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Câu 11: Sự cháy là: 
A. Sự oxi hoá có toa nhiệt 
B. Sự oxi hoá có toä nhiệt và phát sáng. 
C. Sự oxi hoá có toä nhiệt và không phát sáng. 
D.A,B,C đều sai 
Câu 12: Sự oxi hoá chậm là: 
A. Sự oxi hoá có toa nhiệt 
BH. Sự oxi hoá có toa nhiệt và phát sáng. 
C. Sự oxi hoá có toa nhiệt và không phát sáng 
D.A,B,C đều sai 
Câu 18: Điều kiện phát sinh sự cháy là: 
A. Chất cháy phải nóng và đủ oxi cho sự cháy 
H. Đủ oxi cho sự cháy 
C. Toả ra nhiều nhiệt 


D. Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy và đủ oxi cho sự cÌhh¿y 


Câu 14: Điều kiện dập tắt sự cháy là: 
A. Cách ly chất cháy với oxi 
B. Không đủ oxi cho sự cháy 
C. Không toả ra nhiều nhiệt 
D. Hạ nhiệt độ chất cháy và cách ly chất cháy với oxi 
Câu 15: Khi có một đám cháy xăng, hãy chọn cách chữa cháy: 
A. Phú đám cháy bằng nước 
B. Phủ chăn và vãi cát 
€C. Phù khí cacbonlie, vãi cát và trùm chăn ướt 
B. ĐÁP ÁN 


LÍ Câu1.B Câu9.B_ | 
[ Câu3C | Câu10A 
t3 Câu 3.B, | Câu11B ` 
| Câu4.B [ Gaul2.c | 
| causgB  Ï Cau13gD ˆ 
Câu6C | COâu14.C - 
Câu? C | Câu15.C ` 
GuEj CC hờ ' 
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CHƯƠNG V 
HIDRO - NƯỚC 
š27. TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO 


- TÓM TẤT KIỂN THỨC 


lái hiệu họa học; H 
Công thức phân tử: HỈ 
Nguyên tư khối: 1 


Phân từ khôi: 3 


. Tính chất vật lí 


Hidro là chất khí không màu, không mùi, không vị, ít tan trong 
nước; là chất khí nhẹ nhất, hoá long ở - 260C. 


. Tính chất hoá học của hidro 


Khí hidro có tình khư, ở nhiệt độ thích hợp, hidro không những 
kết hợp được với đơn chất oxi, mà nó còn có thể kết hợp với 
nguyên tô ðxi trong một số öoxit kim loại. Các phản ứng này đều 
tọa nhiều nhiệt. 

Túc dụng tới oi: Hiđro cháy trong khí oxi với ngọn lựa màu 
xanh nhạt. Hồn hợp hidđro với oxi sẽ nô mạnh nhât khi Vị, :Vụ¿, = 1:1 
IPhương trình phản ứng: 2H,+O, ——*——> 2H,O 
- Tác dụng tới các hợp chất oxtt 
"hương trình phan ứng:CuO - H, Sen ÔN & l1, C7 


Iidro đà chiêm oxi của đồng và biến thành nước, đồng đã mât oxi 
trở thành đồng tự do. 


. Ứng dụng của hiđro 


|Hdro được ứng dụng trong những lĩnh vực : 
- Điệu chế kim loại từ oxIt của nó. 
- Ran xuất NHỊ;, HCI, phân bón. 
- Nạp khinh khí cầu. 
Làm nhiên liệu trong đèn xì oxi-hiđro để hàn cắt kim loại. 


- Dùng làm nhiên liệu thay cho ét-xăng (động cơ tên lửa, ôtô). 
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B. BÀI TẬP 
Bài 1. Viết phương trình hoá học của các phản ứng hiđro khử các oxi sau 
a) Sắt (III) oxit; 
b) Thuỷ ngân (II) oxit; 
c) Chì (II) oxit. 
Bài 2. Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết. 
Bài 3. Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống 
trong các câu sau: 


từnh: cát háma Trong các chất khí, hiđro là khí .................. Khí 
tính khử: hiđro ÍG/ 2221962 0 gay 

chiếm oxi; Trong phản ứng giữa H; và CuO, H; có .............. . 
nhường oxi; XỔ. oxokbfadliegbGxá6e của chất khác; CuO có.................. 
nhẹ nhất vì cho chất khác. 


Bài 4. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy: 
a) Tính số gam đồng kim loại thu được; 
b) Tính thể tích khí hiđro (đkte) cÂn dùng. 
Bài 5. Khử 21,7 gam thuỷ ngân (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy: 
a) Tính số gam thuỷ ngân thu được; 
b) Tính số mol và thể tích khí hiđro (đkte) cần dùng. 
Bài 6. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 
2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đkte). 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 
Phương trình hoá học của các phản ứng hidro khử các oxIt: 
a) Fe,O, + 4H, —— BFe + 4H,O 
b) HgO +H, ——Ÿ—› Hg + H,O 
e) PbO +H, —Ÿ—› Pb + H,O 
Bài 2: Những ứng dụng của hiđro: 
- Điều chế kim loại từ oxit của nó. 
- Sản xuất NHạ, HCI, phân bón. 
- Nạp khinh khí cầu... 
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Bài 9: 
Trong các chất khí, khí hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hidro có tính khử. 
Trong: phản ứng giữa H; và CuO, H; có tính khử vì chiếm oxi của 


chất shác; CuO có tính oxi hoá vì nhường oxi cho chất khác. 


Bài 4: 
` R : íÀ. 48 & 
a) Số mol đồng (ID oxit: no = ch = = 0,6mol 
h M„„ 8Ð 
Phương trình phản ứng: 
ĐO & TQ —==g.fDn. + TÚ) 
Imol Imol 1mol 
0,B6mol 2 ? 
Từ phương trình phản ứng ta có: 
J6... ¿. kòA 
l.. ® ”° =0,6mol =› To, =mẹ,.ô,. =Ð,6,BÚ e 00,4 


ti 


Vậy khối lượng đồng thu được: mẹ, = 38,4g 


b) Tính thể tích khí hidro (đktc) cần dùng 
Theo phương trình phan ứng ta có: 
0,61 
nh), = 
tÍ 1 
Vậy thê tích khí hiđro (đkte) cần dùng: Vụ; = 13,44] 


= 0,6mol = Vụ =n,, .22,4 = 0,6.22,4 = 13,44 lít 


Bài 5: 
a) Phương trình phan ứng: 
HgO +:  H, ——> Hg + H,O 
1mol Imol 1mol 
01mol  ? Ký 


Theo phương trình phản ứng ta có: 
) 
= Đ LÍ =0,1mol s mụ =nụ, ,Mụ, = 0,1.201 = 20,18 


nụ, 1 Hg 
Vậy khối lượng thuy ngân thu được: mụy = 20,1g 
b) Tính thê tích khí hiđro (đkte) cần dùng 

Từ phương trình phản ứng ta có: 


nụ =h c=0,1mol= V„ =n, .92,4 =0,1.22,4 = 9,241 


H 


Vậy thê tích khí hidro (đkte) cần dùng: Vị, = 2,241 


SÀI 


Bài G6: 


a) Số mol khí hiđro: nị, = ã =0,375mol 
: 294 
Số mol oxi: nụ = b và = 0,125mol 
: 224 
Phan ứng hoá học: 
2H + O; " 2H,O 
2mol 1mol 2mol 
0,375mol 0,125mol xmol ? 
Lâp tỉ số: 0,375 0,125 
sập ĐI SỐ: - K3 —_ NX S 


Vậy trong phản ứng trên hiđro dư (oxi thiếu) 
Số mol nước tạo thành (tính theo số mol chất thiếu là oxi): 


nụ ¿ = = = 0,25mol 


Khôi lượng nước tạo thành là: m, „= 0,25. 18 = 4,5g 


1O 
§28. PHÁN ỨNG OXI HOÁ KHỬ 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Sự khử - sự oxi hoá 
- Sự khử là: sự tách oxi ra khỏi hợp chất. 
Ví dụ: Sự khử Fe:O, tạo thành Fe 
- Sự oxi hoá là: sự tác dụng của oxi với chất khác. 
Ví dụ: Sự oxi hoá Fe thành FesO¿ 
2. Chất khử và chất oxi hoá 
- Chất khử là: chất chiếm oxi của chất khác 
- Chất oxi hoá là: chất nhường oxi cho chất khác 
Ví dụ: CO + H, —“““.+ Cu + HO 
Trong phản ứng trên 
+ Chất khử là: H;(H; chiếm oxi của CuO) 
+ Chất oxi hoá là: CuO (CuO nhường oxi cho Hạ). 
3. Phản ứng oxi hoá khử 
- Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng 
thời sự oxi hoá và sự khư. 
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Ví dụ:CnOC TT, v2. p-lg ở. 
|? han ứng trên là phạn ứng öxi hoá khư vì trong phần ứng xay ra 
đóng thời hai qua trình sau: 
c Sự OXI hồi THÍ, thành HUO 
cự khư CuO thành Cụ 

IPhạn ứng oxi hoá khư là cơ sở cho quá trình luyện kim và trong 
công nghệ hoá. 

HB. BÀI TẬP 

Bài E. Hay chép vào vợ bài tập những câu đúng trong các câu sau đây: 

A, Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử; 

B. Chat nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá; 

€- Chất chiếm oxi của chất khác là chất khư; 

. Phan ứng öoxI hoa - khử là phan ứng hoá học trong đó có xay ra 
sự OXI hoá; 

Phan ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có xay ra 
đồng thời sự oxi hoá và sự khử. 

Bài 2. Ilày cho biết những phản ứng hoá học xay ra quanh ta sau 
đây, phản ứng nào là phản ứng oxi họi - khứ? Lợi ích và tác 
hai của mỗi phản ưng? 

đáo) 


a2) Đột than trong lò: C + Ô; ›„ C()» 


b} Dùng cacbon oxit khử sắt (HH) oxit trong luyện kim: 


Ee,O, + 3GO ——Š*—-x 2EFe + 300, 


uJ lung yết: GAOO; —^~+AO': + CÚ, 
d) Đặt bị gì trong không khí âm (phan ứng chính): 

4Fe+ 3O; -» 2Fe,Os 

Bài 3. Hãy lập các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau: 

Fe,O;+ CO — + CO, + Fe 

Fe,O; + Hạ ———>y HạO + Fe 

CO, + Mg — —> MgO + € 
Các phản ứng hoá học này có phải là phản ứng oxi hoá - khử 
không? Vì sao? Nếu là phản ứng oxi hoá - khử, cho biết chất nào là 
chất khử, chất oxi hoá? vì sao? 
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Bài 4. Trong phòng thí nghiệm, người ta đã dùng cabon oxit CO để 
khử 0,2 mol Fe;O; và dùng khí hiđro để khử 0,2 mol FezOx ở nhiệt 
độ cao. 


a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra; 
b) Tính số lít khí CO và H; ở đktc cần dùng cho mỗi phản ứng; 
c) Tính số gam sắt thu được ở mỗi phản ứng hoá học. 
Bài 5ð. Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng hiđro để khử sắt (III) 
oxit và thu được 11,2 gam sắt. 
a) Viết phương trình hoá học cúa phản ứng đã xảy ra; 
b) Tính khối lượng sắt (II1) oxit đã phản ứng; 
c) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (ở đkte). 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài I1: 
B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá. 
C. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khứ. 
E. Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó có xảy ra 
đồng thời sự oxi hoá và sự khứ. 

Bài 2: Học sinh sứ dụng kiến thức đã học trong sách giáo khoa để 
trả lời. 


Bài 3: 
Fe,O, + CO  ——*—z3CO, + 2Fe () 
Fe,O, + 4H; —-'—› 4H,O + 3Fe (2) 
CO, + 2Mg ———›2MgO+C_ (3) 


Cả ba phản ứng đều là phản ứng oxi hoá khử vì trong từng phản 
ứng có xảy ra đồng thời quá trình oxi hoá và quá trình khử. 

- Trong phản ứng (1) Fe;O; là chất oxi hoá vì nó nhường oxi cho 
CO. CO là chất khử vì nó chiếm oxi của Fe;Oa. 

- Trong phản ứng (2) Fe:O¿ là chất oxi hoá vì nó nhường oxi cho 
H;. H; là chất khử vì nó chiếm oxi của FezO¿. 

- Tương tự trong phản ứng (3) CO; là chất oxi hoá vì nó nhường oxi 
cho Mg. Mg là chất khử vì nó chiếm oxi của CO;¿. 
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Bài 1: 
a) Phương trình hoa học của các phan ứng 
EFoeO, + 4CO Jï==>j3Fle + 4CO, (1) 
Imol 4mol 3mol 


0 2mol ? ? 


Red, ý SH, ——fE6 + SHM.0Ø 1Œ 


Imol mol 2mol 
0 2mol bộ Ỷ 
b› Từ PTPƯ (1) ta có: 
— 0,24 


Hạc, _= 0,8mol -+ Vụ, = n¿„,.99,4 = 0,8.22,4 = 17,991 


Văy thê tích khí CO cần dùng (đktc): Veo = 17,92] 
Tư P'FPUƯ (32) ta có: 
0.2.3 : : Ề 4 
tui _— = 0,6mol =>» lan = nụ 22,4 =0,622,4=13,44I1 
Vậy thế tích khí H, cần dùng (đkte): Vụ; = 13,44] 
e) Tính khối lượng sắt thu được ở mỗi phản ứng 
Tư PTPƯ (1) ta có: 


U,2.ỏ `... 
lu, Ê = = Ù,6mởi => uy, =ny,.Àf,, = 08.56 = 33, 8g 


Vậy khối lượng sắt thu được ở phản ứng (1): my, = 33,6 
Từ #TPƯ (2) ta có: 
0,2.2 


Tụ, — = 0,4mol >> m,._ =n,,.M,. = 0,4.56 = 22,4g 


Vậy khối lượng sắt thu được ở phản ứng (2): mẹ, = 22,4g 


Bài ð: Số mol sắt: n„ = 0b co 0,2mol 
Mẹ, 56G 
a) Phương trình phản ứng: 
FeO, + 3H,———>2Fe : 3H,O 
1mol 3mol 2mol 
? ? 0,2mol 


b) Tính khối lượng sắt (II) oxit đã tham gia phản ứng 


Ta có: 

"` =.. ` = 0,1mol => mẹ, o, = Dự, o, M0, = Ú,1.1360 = lỗg 
Vậy khối lượng sắt (III) oxit đã tham gia phản ứng: m,,„„ = l6g 
c) Tính thể tích khí hiđro đã dùng ở đktc 
Ta có: LG TT = 0,3mol > Vụ, = nụ, 22,4 =0,3.224-=6,72I 


Vậy thể tích khí hiđro (đkte) cần dùng: Vụ; = 6,72] 


§29. DIỀU CHẾ HIĐRO VÀ PHẢN ỨNG THỂ 

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 

1. Điều chế hiđro 
- Trong công nghiệp: hiđro được điều chế từ nước (điện phân), từ 
khí dầu mỏ. 
- Trong phòng thí nghiệm: hiđro được điều chế dựa vào phản ứng 
giữa các kim loại như Zn, Fe, AL. với axit clohidric HCI, axit 
sunfUric HạSO¿ loãng. Ví dụ: Fe + 2HCI] "—_ FeCl, + H; 

2. Phản ứng thế 
Phản ứng thế là phản ứng hoá học xảy ra giữa đơn chất và hợp 
chất, trong đó nguyên tử đơn chất thay thế nguyên tử của một 
nguyên tố trong hợp chất. 
Ví dụ: Zn + H,SO, "_ ZnSO, + H, 

(2n đã thay thế H; trong H;SO,) 
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H. BÀI TẬP 
Hài I. Những phan ứng hoá học nào dưới đây có thê được dùng đề 
điểu chế hidro trong phòng thí nghiệm? 
a2) Zn + HQSO, -š ZnSO, + H/? 
bụ ĐÔ «+ ĐH? 4 Đề 
c) 2AI + 6 HCI —› 2AICI; + 3H; † 
Bài 2. Lập phương trình hoá học của các sơ đô phản ứng cho sau đây 
và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hoá học nào? 
a) Xự + OÓ, y MgO 
b) EMnO, —==—> K¿MnO¿ + MnOs + O; 
e) Fe + CQuCl; -> FeCl; + Cụ 
Bài 3. Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí, 
phải đề vị trí ống nghiệm như thế nào? Vì sao? Đối với khí hiđro, 
có làm thế được không? Vì sao? 
Bài 4. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch 
axIt clohidrie (HC) và dung dịch axit sunfuric (H;SO¿) loãng. 
a) Viết các phương trình hoá học có thể điều chế hiđro; 
b) Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt đế điều chế 
được 2,24 lít khí hiđro (ở đkte)? 
Bài 5. Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g 
aXIL sunfUrlc. 
a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? 
b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc. 
C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 
Phản ứng dùng để điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm là: (a) và (e) 
Bài 2: 
a)2Mg + O; > 2MgO là phản ứng hoá hợp 
b) KMnO,-———->K,MnO, + MnO, + O, là phản ứng phân huỷ 
c)Fe +CuCl, —*#_ FeClạ+Cu là phản ứng thế 


97 


Bài 3: 
- Khi cần chuyển khí oxi từ ống nghiệm A này sang ống nghiệm B 
ta làm như sau: Úp ống nghiệm B lên trên ống nghiệm A, xoay 
ngược để ống A nằm trên ống B, ta sẽ thu được khí oxi trong ống 
nghiệm B và không khí trong ống nghiệm A. Vì khí O; nặng hơn 
không khí, nên khí oxi trong ống nghiệm A sè từ từ dồn xuống ống 
nghiệm B và đẩy không khí trong ống nghiệm B lên ống nghiệm A. 
- Khi cần chuyển khí hiđro từ ống nghiệm A này sang ống nghiệm 
B ta làm như sau: Úp ống nghiệm B lên trên ống nghiệm A, ta sẽ 
thu được khí hiđro trong ống nghiệm B và không khí trong ống 
nghiệm A. Vì khí hidđro nhẹ hơn không khí nên khí hiđro trong 
ống nghiệm A sẽ từ từ bay lên ống nghiệm B và không khí trong 
ống nghiệm B nặng hơn khí hiđro sẽ chuyển xuống ống nghiệm A. 
Bài 4: 

a) Phương trình hoá học của các phản ứng dùng điều chế hiđro 
trong phòng thí nghiệm: 

Zn + 2HCI = ZnCl, + H, † 

Zn +H,S5O, = ZnSO, + H, dù 

Fe+ 2HCI = FeCl + H, † 

Fe + H,SO, = FeSO, + H, † 


V 
b) Số mol khí Hạ: n„ = ST = Sa =0,1mol 


= 0,1mol m,  =n,.M,. = 0,1.65 = 6,5g 


Hợn = k:P 


nạ, = nụ, = 0,1mol > m._ = n;„.M;, = 0,1.56 = 5,6g 


Vậy điều chế được 2,241 khí hiđro (đktc) cần phải dùng: 
mpg.= ð5,Bg; mạa = 6,5g. 
Bài 5: 


a) Số mol sắt: n,. = =. = 0,4mol 
L9) 


Số mol axit sunfUric: 1. Xã = 0,25mol 
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Phương trình phản ứng hoá học: 
Pc + HSOỐO, = FeSO, + HỤŸ 


° 


Imol Imol Imol 
0,4mol 0 ,25mol ? 
-.,., 0,4 0,95 ` 
Lập tỉ lệ > => Ea, 
| | 
Sẽ moi hiđro tính theo số mol axit sunfUuric (chất thiếu): 
— 0,95. 


Hy 


= 0,2Bmol =» Vụ, = nụ, .22,4 = 0,25, 22,4 = 5,6 


Vậy thẻ tích khí hiđro ở đktc: Vị, = 5,6 


H 


b) Sắt còn thừa sau phản ứng 
kh v : 0,25.1 
Sô maol sắt tham gia phản ứng: n,„„ ==———— =0,25mol 
lái 


SỐ mọi sắt dư: nụ sn,, NNG- 0,4- 0,25 = 0,15mol 


Khối lượng sắt dư : mẹ, = nrạ. Mẹ, = 0,15. 56 =8,4g 


§30. BÀI LUYỆN TẬP 

A. BÀI TẬP 

Bài 1. Viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng của Hạ với các 
chất: Ö;, Ile¿O;, Fe;O,, PbO. Ghi rõ điều kiện phản ứng. Giải thích 
và cho biết mỗi phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì? 

Bài 2. Có ở lọ đựng riêng biệt các khí sau: oxi, không khí và hiđro. 
Rằng thí nghiệm nào có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ? 

Bài 3. Cho dụng dịch axit sunfric loãng, nhôm và các dụng cụ thí 
nghiệm như hình 5.8 sgk. Hãy chọn câu tra lời đúng trong các 
câu sau: 

A. Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu 
khi oxi, 

BH. Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu 
không khí. 

C. Có thể dùng các hoá chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu 
khi hidro. 

D. Có thể dùng đề điều chế khí hiđro nhưng không thu được khí 
hidro. 
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Bài 4. a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau: 


- cacbon đioxIt + nước -> axit cacbonic (H;COa) (1) 
- lưu huỳnh đioxit + nước -> axit sunfurơ (H;SO,) (2) 
- kem + axit clohidric ->› kẽm clorua + H;Ÿ (3) 


- điphotpho pentaoxit + nước -> axit photphoric (HạPO,) (4) 
- chì (I) oxit + hiđro ——“—> chì (Pb) + HạO (5) 
b) Mỗi phản ứng hoá học trên đây thuộc loại phản ứng nào? Vì sao? 
Bài 5. a) Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng giữa khí 
hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit, và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp. 
b) Trong các phản ứng hoá học trên, chất nào là chất khử, chất 
nào là chất oxi hoá? Vì sao? 
c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp 2 kim loại, trong đó có 2,80 gam 
sắt thì thể tích (ở đkte) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) 
oxit và sắt (IIL) oxit là bao nhiêu? 
Bài 6. Cho các kim loại kẽm, nhôm, sắt lần lượt tác dụng với dung 
dịch axit sunfuric loãng. 
a) Viết các phương trình phản ứng. 
b) Cho cùng một khối lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit 
thì kim loại nào cho nhiều khí hiđro nhất? 
e) Nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro thì khối lượng của kim 
loại nào đã phản ứng là nhỏ nhất? 
B. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: Phương trình biểu diễn hiđro với các chất: 
-Ó; + 2H; —!—; ?H;0 
- FeO; + 3Hạ—'—>2Fe + 3H;O 
- Fe(O, + 4Hạ—'—›»3Fe + 4H;O 


-PbhO + Hạ—'  ›Pb + HạO 
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Bài 2: 
Cho các khí lần lượt qua ống đựng đồng CuO, nung nóng. Khí nào 
làm xuất hiện màu đỏ của đồng tự do thì đó là khí hidro. Phương 
trình phần ứng: 
QuỎ + 1H,-—#E©..+ Cư + H,O 
Hàn bình còn lại là không khí và oxi, lấy riêng mỗi khí vào một lọ 
nhỏ đề thứ. Đưa que đóm cháy đầu còn than đỏ vào mỗi lọ, nếu 
quc cháy bùng lên đó là lọ đựng khí oxi. bọ còn lại là không khí. 
Bài 3: 
Câu tra lời đúng là câu C vì: 


2AI + 3H,SO, = AI,(SO,) 


sý 


+ 3H, lì 


Khí hidro là khí nhẹ nhất nên với ống nghiệm để úp ta sẽ thu 


được khí hidro. 


Bài 4: 
a) Phương trình hoá học 
CÓ, + H,O › H,CO, (1) 
SO, + H,O - H,5O, (2) 
Zn + H,SO, = ZnS§O,+H,† (8) 
B,O;, + 3H,O -> 2H;PO, (4) 
PbO + HH, - Pb + H,O (5) 


b) Loại phản ứng 

- Phan ứng (1), (2) và (4) là phản ứng hoá hợp vì trong đó chỉ có 
một chất mới sinh ra là H;CO;, H;SO; và H;POi. 

- Phan ứng (3) là phản ứng thế vì đơn chất kẽm (2n) thay thế cho 
hidro trong hợp chất (H,SO,). 

- Phản ưng (5) là phản ứng oxi hoá khứ vì đồng thời xảy ra sự khử 
PbO thành Pb và sự oxi hoá H; thành H;O. 
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Bài 5ð: 
a) Phương trình hoá học: 


là) 


f 
- CuO + H; ——*Cu + HO (1) 


ù 
-Fe/O s + 3H; =>“ 9Fe + 3H;O (2) 


b) - Phản ứng 1: chất khử là H; vì H; chiếm oxi của CuO. Chất oœ¡ 
hoá là CuO vì CuO nhường oxi cho H:. 


- Phản ứng 2: chất khử là H; vì H;ạ chiếm oxi của FezO;. Chất oxi 
hoá là Fe;Os vì Fe;O¿ nhường oxi cho Hạ. 
e) Tính thế tích hiđro cần ở đktc 
Khối lượng Cu: 6 - 2,8 = 3,2g 
đạc 2 Tiếp 0,05mol 
84 


ngẹ: = = 0,05mol 


e 


bồ) 


{ 
CuO + H;ạ-——— “Cu + H;O(1) 


22,Alit 1mol 
? 0,05mol 
° 
Hà. T =1,12lit 


Ớ 


FeÖy 4+ SHà—=—*>ðFe + 3H¿0@ 


3.22,4lit 2mol 
bu 0,05mol 
= Vụ, = TH =1,68lit 


Vậy thể tích hiđro cần ở đktc là: 1,12 + 1,68 = 2,8 lit 
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Bài G: 
a) Phương trình phản ứng: 


Zn + H,SO, > 2nSO, + H2 (1) 
2AI + 3H;SO,-› Al,(SO¿), + 3H; (2) 
Po© + HạSO, y FeSO, + H; (3) 


bì Cho cùng một khôi lượng (M) các kim loại trên tác dụng với axit 
thì ta có: 


M M 1 
tại = mc NOÔI, Hạ, = Bp THỜN ng„ = =- mol 


í 6 ` 56 
- 4n + H.SO, » ZnSÒ¿ + H; (1) 
1mol 1mol 
h M 
moi —— mol 
65 65 
- ĐẠI + 3H;SO,- › Al:s(SO¿)s + 3H; (2) 
2mol mol 
M M : 
_~ mol — mol 
VI7i 18 
-Ƒe + H.SO, ~3 FeSO, + H; (8) 
1mol 1mol 
M M 
mol —— mol 
56 B6 
So sanh số mol hiđro ở phương trình 1, 2, 3 
M M M 
— mol< —~- mol <-=— mol 
65 56 18 


Vậy cho cùng một khối lượng các kim loại AI, Zn, Fe tác dụng với 
axit thì ta có: nhôm cho nhiều khí hiđro nhất. 

c) Làm tương tự câu b, nếu thu được cùng một thể tích khí hiđro 
thì khôi lượng kim loại AI đã phản ứng là nhỏ nhất. 
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§31. NƯỚC 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Thành phần của nước 
Nước là một hợp chất hoá học, thành phần gồm có hai nguyên tố 
là hiđro (H) và oxi (O). 
2. Tính chất 
a) Tính chất vật lý 
Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị, sôi (ở 100” ở 
áp suất 760mmHg), hoá rắn ở 0°C, khối lượng riêng của nước ở 4°C 
là 1g/mI. 
b) Tính chất hoá học 
- Tác dụng với kim loại: nước tác dụng với một số kim loại cho 
bazơ và khí hidro. 
Ví dụ: 
2K + 2H,O = KOH + H,† 
(kali hydroxIt) 
- Tác dụng với oxit kim loại: nước tác dụng được với oxIt kim loại 
như KạO, Na;O, CaO .... cho bazơ. 
Ví dụ: K,O + HO —> 2KOH 
- Tác dụng với oxit phi kim: nước tác dụng được với oxit phi kim 
như SO;, SO;, P;O;... cho axit. 
Ví dụ: SO; + HO => H;SO¿ (axit sunfUric) 
Axit tan trong nước và làm quỳ tím hoá đỏ. 
B. BÀI TẬP 
Bài 1. Dùng cụm từ trong khung để điển vào chỗ trống trong ‹các câu 
sau: 
oxit axit; Nước là hợp chất tạo bởi hai .................... Lỗ se asnee 
oxit bazơ; NT xe Nước tác dụng với một số....................... 
nguyên tố; tạo ra bazơ; tác dụng với nhiều ........................ tạo 


hiđro; oxi; ra axIt. 


kim loại 
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Bài 2. Háng những phương pháp nào có thể chứng minh được thành 
ân định tính và định lượng của nước? Viết các phương trình hoá 
¬cc xảy ra. 

Bài 3. Tính thể tích khí hiđro và khí oxi (ở đkte) cần tác dụng với 
nhau để tạo ra được 1,8 gam nước. 

Bài 4. Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khi đốt 
chày hoàn toàn 112 lít khí hiđro tơ đkte) với khí oxi. 

Bà: 5. Việt phương trình các phản ứng hoá học tạo ra bazơ và axit. 
làm thê nào để nhận biết được dung dịch axit và dung dịch bazơ? 
Bài 6. Hãy kế ra những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước 
trcng đời sông và sản xuất mà em nhìn thấy trực tiếp. Nêu những 

biện pháp chống ô nhiễm nguồn nước ở địa phương em. 

C. HƯỚNG DẦN GIẢI 

Bài ì: Nước là hợp chất tạo bơi hai nguyên tố là hiđro và oxi. Nước 
tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường và một số oxit 
ba:ơ tạo ra bazơ, tác dụng với nhiều oxit axit tạo ra axit. 

Bài 2: 

- Phương pháp phân tích định tính là phương pháp xác định xem 
mệ: chất có chứa những nguyên tố nào. 
- thương pháp phản tích định lượng là xác định khối lượng từng 
n.guyên tố có tronz chất cần phân tích. 
a) Những phương pháp nào có thể chứng minh được thành phần 
định tính của nước: 
- Phương pháp phân huỷ nước bằng điện phân ta thu được hiđro 
Và )XI, 

2H,O ——-diện phân. „ 2H,+ O, Ÿ 


- ương pháp tổng hợp nước cũng cho thấy từ hai nguyên tố hiđro 
và cxi hoá hợp nhau cho ta một chất duy nhất là nước. 
2H; + O; => 2H;O 

Vậ: phương pháp phân huỷ và tổng hợp nước cho phép ta chứng 
mình thành phần định tính của nước. 

b) Những phương pháp nào có thể chứng minh thành phần định 
lượng của nước: Phương pháp phân huỷ và tổng hợp nước cho phép 
ta :hứng minh thành phần định lượng của nước. Thật vậy, cứ 2g 
h./iứo hoá hợp với 16g oxi, nghĩa là cứ 2mol H; hoá hợp với 1mol Ós. 
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Ta có thành phần phần trăm hiđro và oxi trong nước: 
%H= ñg 100% = 11,1% %O = nh 100% = 88,9% 


Vậy phương pháp phân huỷ và tổng hợp nước cho phép ta chứng 
minh thành phần định lượng của nước. 
Bài 8: 
mục 1,8 


Số mol nước n„o =~——S— = <c = 0,1mol 
9  M 


H,O 
Phương trình phản ứng 
2H; + O; XSN sơ 2H;O 


2mol 1mol 2mol 
? ? 0,1mol 
Số mol các khí cần dùng: nụ = _= = 0,1mol; 
nọ = nà = 0,05mol 


Thể tích các khí cần dùng ở đktc: 


Vụ, = nụ 22,4 = 0,1.22,4 = 2,241 


V 


O; 


=ng, 22,4 < 0,05.25,4 = 1,151 
Vậy: Vụ, = 2,24 lit; M = 1,12 lit 
Bài 4: 


Số mol khí hiđro: nụ = Sỹ 4 = 55:2 = Bmol 


Phương trình phản ứng 
2H + O; => 2H;O 
2mol 2mol 
Bðmol ? 


Số mol nước được sinh ra: nụ ¿ = ` = ðmol 


Khối lượng nước: mụ, „ = nị, ¿.M,, ¿ = 5.18 = 90g 


Vậy khối lượng nước sinh ra là m,,., = 90g 
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Bài 5: 
Phương trình phan ứng hoá học tạo ra axit và bazơ 
- Phan ứng tạo bazƠ: 
X⁄O +— HO -y 2ROH (kali hydroxIt) 
CaO + THO > Ca(OHD)„(canxi hydroxIt) 
- Phan ứng tạo axIt: 
SƠ, + HO -› H,SO, (axIt sunfUric) 
PO: + 3H,O + 2H;PO, (axit photphorlie) 


Nhân biết: đề nhận biết dụng dịch axit và dung dịch bazơ ta nhúng 
quy tím vào hai dụng dịch. 


+ Dung dịch làm quy tím hoá xanh là bazơ. 
+ [ung dịch làm quy tím hoá đo là axit. 
$39. AXIT - BAZƠ - MUỐI 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Axit 
a) Khái niệm 
Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một gốc axit liên kết với một 
hay nhiều nguyên từ hidro. 
b) Công thức hoá học 
- Công thưc hoá học axit gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro và 
ĐỘC aXIt, 
- Hoá trị của gốc axit bằng số nguyên tử hiđro. 
e) Phân loại và tên gọi axit 
5 AxI không có oxi: Tên axiL = axIt + tên phi kim + hidric 
Ví dụ: HỘI là tên axit clohidric 
“ AxIt có oxi và phi kim ứng với hoá trị cao nhất: 
Tên axit = axit + tên phi kim + íc 
VỊ dụ: HNO¿ là tên axIt nitric 
Trong đó gốc axit là: - NO; tên nitrat 
“ Axit có oxi và phi kim ứng với hoá trị thấp 
Tên axIt = axIt + tên phi kim + ơ 
Ví dụ: HNO; là tên axIt nitrơ 
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2. Bazơ 
a) Khái niệm 
Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm có một nguyên tử kim loại liên 
kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (OH!). 
b) Công thức hoá học 
- Công thức hoá học bazơ gồm một nguyên tử kim loại và một ha; 
nhiều gốc hiđroxit (OH). 
- Trong bazơ, hoá trị cúa nguyên tử kim loại đúng bằng số nhón 
hidroxit. 
c©) Phân loại 
Dựa vào tính tan của bazơ trong nước, chia bazơ thành hai loại: 
* Bazơ tan trong nước (còn gọi là kiểm): KOH, NaOH, Ca(tOH);.. 
* Bazơ không tan trong nước: Fe(OH);,Cu(OH);...(logi này nhiều) 
d) Tên gọi bazơ 
- Tên bazơ = tên kim loại (thêm hoá trị, nếu bim loại có nhiều hoi 
trị) + hidroxi. 

Ví dụ: NaOH: natri hidroxit 

Fe(OH);: sắt (II) hidđroxit 

3. Muối 
a) Định nghĩa 
- Muối là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại, liên kết 
với gốc axit. Ví dụ: NaCl, KCI, NaNO;... 
b) Tân gọi 
- Tên muối = tên kim loại (thêm hoá trị, nếu bim loại có nhiều hoc 
trị) + tên gốc axit. 

Ví dụ: Na;SO¿: natri sunfat 

EFe(NO;);: sắt (HD nitrat 

ZnC];: kẽm clorua 

c) Phân loại muối 

- Muối trung hoà (trong gốc axit không có hiđro). 

Ví dụ: NaNOs, NaClI, KCI... 

- Muối axit (trong gốc axit có hiđro). 

Ví dụ: NaHSO¿, NaHCO:... 
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B. BÀI TẬP 

Bài 1, lay chép vào vớ bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ 
trong những câu thích hợp: 
Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều 
lở TN s0 PT NT Các nguyên tự hiđro này có thể thay thế 
DẦ PHẾ cáosssszc D@n@ là HợP chất pnã Phân tỨ 06 ỐC saeeesassee 
liên kết với một hay nhiều nhóm....................... 


Bài 2. llav viết công thức hoá học của các axit có gốc axit cho dưới 

đáy và cho biết tên của chúng: 
-Äi, =f§Ö,  =ÑSÖu, : HSÓ(¿ = CÓ, = PÓu¿, =Ö, = BH, TỔ, 

Bái 3. Hày viết công thức hoá học của những oxit axit tương ứng với 
những axIt sau: 
H,SO,. H,SO., H;CO;, HNO;, HạPO¡. 

Bài 4, Viết công thức hoá học của bazơ tương ứng với các oxit sau 
đây: Na,O, Li:O, FeO, BaO, CuO, Al;Os. 

Bài 5. Viết công thức hoá học của oxit tương ứng với các bazơ sau đây: 
Ca(cOMH),, Mg(OH);, 2n(OH);, Fe(OH);. 

Bài 6. Đọc tên của những chất có công thức hoá học ghi dưới đây: 
a) HBr, H;SO;, H;PO,, H;SO,; 
b) AXIg(OH);, Fe(OH);, Cu(OH);; 
Œ) Ba(NO¿);, AI(SO,)¿, Na;SO¿, ZnS, Na;HPO,, NaH;POÒÓ¿,. 


C. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 
Axit là hợp chât mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử 
hiđro liên kết với gốc axit. Các nguyên tử hiđro này có thể thay 
thê băng các nguyên tử kim loại. Bazơ là hợp chất mà phân tử có 
một. nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit. 
Bài 9: Công thức hoá học và tên của axIt: 
- HOT: axit clohidric; H;SO;: axit sunfurơ; H;SƠ¿: axit sunfUric 
- HL5O¿: axit sunfuric; H;CO:: axit cacbonic; HạPO¿: axit photphoric. 
- H5: axit sunfuhidric; HBr: axit bromhidric; HNO:: axit nitric. 
Bài 3: Công thức hoá học của những oxit axit tương ứng với các axit: 
- H,SO¿. oxit axit tương ứng là: SÓa. 
- H,SO;. oxit axIt tương ứng là: SỐ:. 
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- H;ạCO¿, oxit axit tương ứng là: CO¿. 
- HNO¿, oxit axit tương ứng là: NạO;. 
- HạPO/,, oxit axit tương ứng là: P;O; 
Bài 4: Viết công thức của bazơ tương ứng: 
- Na:O, bazơ tương ứng: NaOH. 
- LiạO, bazơ tương ứng: LIOH. 
- FeO, bazơ tương ứng: Fe(OH);. 
- BaO, bazơ tương ứng: Ba(OH);. 
- CuO, bazơ tương ứng: Cu(OHl);. 
- Al:O;, bazơ tương ứng: Al(OH). 
(Dựa vào hoá trị của kim loại và quy tắc hoá trị) 
Bài 5ã: 
Công thức hoá học của những oxIt bazơ tương ứng với các ba:ơ: 
- Ca(OH);, oxit bazơ tương ứng là: CaO 
- Mg(OH);, oxit bazơ tương ứng là: MgO 
- Zn(OH);, oxit bazơ tương ứng là: ZnO 
- Fe(OH);, oxit bazơ tương ứng là: FeO 
Bài 6: 
a) Axit bromhidric, axit sunfUurơ, axit photphoric, axit sunfUI e. 
b) Magie hiđroxit, sắt (III) hiđroxit, đồng (II) hiđroxit. 
c) Bari nitrat, nhôm sunfat, natri sunfit, kẽm sunfua, natri 
hiđrophotphat, natri đihiđrophotphat. 
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š33. BÀI LUYỆN TẬP 

A. BÀI TẬP 

Bái 1. Tương tự như natrI, các kim loại kah và canxi cùng tác 
dụng được với nước tạo thanh bazơ tan và giải phóng khí hiđro. 

a) Tay viết các phương trình phản ứng xảy ra. 
bộ Các phần ứng hoá học trên thuộc loại phần ứng hoá học nào? 
Bài 92. llày lấp phương trình hoá học của những phản ứng có sơ đồ 
sau đấy: 
a? NaO + lHJ,O ý NaOH 
X.O+ HO › KOH 
b8OØ; + HUÕ + HO, 
SO, + H,O -> H,SO, 
N,Ö, + H:Ö -+ HNO¿ 
€@) NaOH + HƠI -› NaC] + H,O 
ALROH), + H,SO, > AlI(SO,); + HO 
d› Chị ra chất san phẩm ở a), b) và e) thuộc loại hợp chất nào? 
Nguyên nhân dân đến sự khác nhau về loại hợp chất của các chất 
sản phảm ở a) và b)? 
e) Gọi tên các chất san phẩm. 

Bài 3. Việt công thức hoa học của những muối có tên gọi dưới đây: 
Đồng (II) clorua, kèm sunfat, sắt (TIH) sunfat, magie hidrocaebonat, 
canxi photphat, natrT hiđrophotphat, natri địhiđrophotphat. 

Bài 4. Cho biết khối lượng mol một oxit của kim loại là 160 gam, 
thành phản về khói lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Lập 
công thức hoá học của oxIt. Gọi tên oxIt đó. 

Bài 5. Nhôm øoxit tác dụng với axit sunfuric theo phương trình phản 
ứng như sau: Al;O, + 3H,SO; -> Al;(SO,); + 3H;O 
Tình khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 
49 gam axit sunfurie nguyên chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. 
Sau phần ứng, chất nào còn dư? Khối lượng dư của chất đó là bao 
nhiều? 
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B. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 
a) Phương trình phản ứng: 
2Na + 2HạO - 2NaOH + H; 
2K +  2H;O > 2KOH + H; 
Ca + 2H;O -› Ca(OH); + H;ạ 
b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng hoá hợp. 
Bài 2: 


a)Na:/O +  HạO -› 2NaOhH 
KzO + HO -› 2KOH 
b)SO; + HO => H;S5Q; 
SO;: + HO -—› H;SO; 


NO; +  HạO -> 2HNO; 
c)ằ)NaOH + HCI -> NaCl + HO 
2AI(OH); + 3H;SO¿ -› Alz(SO,); + 6H;O 
Bài 3: 
Đồng (II) elorua: CuC]; 
Kẽm sunfat: ZnSO, 
Sắt (HL) sunfat: Fe;(SO¿)a; 
Magie hiđrocacbonat: Mg(HCO¿); 
Canxi photphat: Caz(PO¿); 
Natri hiđrophotphat: Na;HPO, 
Natri dihidrophotphat: NaH;PO,. 
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Bài 4: 

Ca sự công thức của öxit có dạng: A,O, 

Thành phần về khối lượng oxi trong öoxit: 30% 
160.30 —- 


khói lượng oxi trong 1 moÌ oxit: mọ = ——- 
„Hộ 5 8= Tp 


1ö mol nguyên tử oxi: hi = mol 
Vậy trong I1mol oxit có 3 mol nguyên tử oxi, công thức oxit: A,O; 
Phương trình khối lượng kim loại trong 1 mol oxit: 

MẠ.x = ————=ll12g 


Theo quy tắc hoá trị ta có: x.B = 3.II(B là hoá trị của A) 
Hoá trị của kim loại thường: T, II, III suy ra x có thể: 6, 3, 2. 


- Nếu x =6 z+M, =—— =18,6g 
- Nếu x=3 =M, z—— =37,3g 
- Nếu x=2 =M, =—— =ö56g 


3. 0 
Suy ra x= 3, Mẹ = 56g, oxit kim loại Fe;Os; oxit sắt (TT) 


š34. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
A. BÀI TẬP 
Câu L: Hồn hợp hiđro và oxi nổ mạnh nhất khi Vụ, : Vọ, là: 
A. 111 B.1:2 
6; 9:1 D. 2:2 
Câu 2: Sự khử là: 
A. Chất chiếm oxi của chất khác. 
B. Sự tách oxi ra khói hợp chất. 
©. Sự tách oxi ra khỏi oxit 
D. Sự hoá hợp của một chất với oxi. 
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: Sự oxi hoá là: 

. Chất chiếm oxi của chất khác. 

. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất. 

. Sự tách oxi ra khỏi oxIt 

. Sự hoá hợp của một chất với oxi. 
: Chất khử là: 

. Chất chiếm oxi của chất khác. 

. Chất nhường oxi của chất khác. 

. Đự tách oxi ra khỏi oxit 

. Sự hoá hợp của một chất với oxi. 
: Chất oxi hoá là: 


Chất chiếm oxi của chất khác. 


. Chất nhường oxi cho chất khác. 

. Đự tách oxi ra khỏi oxIt 

. Rự hoá hợp của một chất. với oxi. 

: Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học: 
. Đự oxi hoá trước và sự khử sau. 

. Toä ra nhiều nhiệt. 

. Ôxi hoá chậm. 

. Đồng thời xảy ra sự oxi hoá và sự khử. 

: Phản ứng thế là phản ứng hoá học: 

. Từ một chất ban đầu tạo ra nhiều chất. 

. Từ nhiều chất ban đầu tạo ra một chất. 

. Nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nzuyên 
khác trong hợp chất. 

. Đồng thời xảy ra sự oxi hoá và sự khử. 
: Axit là: 

. Đơn chất của hidro và gốc axit 

. Hợp chất của 1 nguyên tử hiđro và nhóm hiđroxit. 

. Hợp chất của một hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gÕc ›xit. 


. Tất cả các câu trên đều sai. 


Câu 9: ¿ở là: 
A. Đơn chất của hiđro và gốc axit 
2. Hợp chất của ] nguyên tử kim loại và 1 nhóm hiđroxit. 
C. Hợp chất của một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc 
axit. 
). Hợp chất của một nguyên tử kim loại liên kết với một hay 
nhiều gốc hiđroxit. 
Câu 10: Muối là: 
A. Đơn chất của nguyên tử kim loại và gốc axit 
B. Hợp chất của 1 nguyên tử kim loại và 1 nhóm hiđroxit. 
C. Hợp chất của nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit. 
D. Hợp chất của một nguyên tử kim loại liên kết với một hay 


nhiều gốc hiđroxit. 


B. ĐÁP ÁN 


(Câu1.C |Câu7.C | 
| Câu 2.B T0g 0 | 


'Câu3.D |Câu9.D : 
+ -+ 
âu 4. A Câu 10. C 


————— 


Câu 5.B 


. Câu 6. D 


"—-...........Ầ.. 
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CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH 
§35. DUNG DỊCH 

A. TÓM TẮT RIẾN THỨC 

I[. DUNG DỊCH 

1. Dung môi - chất tan - dung dịch 
- Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành 
dung dịch. : 

Ví dụ: nước, xăng, ete etylic... 

- Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi. 

Ví dụ: đường, dầu.. 

- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. Ví 
dụ: dung dịch nước đường, dung dịch muối ăn. 

2. Dung dịch chưa bão hoà - dung dịch bão hoà 
Ở nhiệt độ xác định: 

- Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan. 
- Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan. 

B. BÀI TẬP 

Bài 1. Thế nào là dung dịch, dung dịch chưa bão hoà? Hãy dẫn ra những 
thí dụ để minh hoa. 

Bài 2. Em hãy mô tả những thí nghiệm chứng minh rằng muốn hoà tan 
nhanh một chất rắn trong nước ta có thể chọn những biện pháp: 
nghiền nhỏ chất rắn, đun nóng, khuấy dung dịch. 

Bài 3. Em hãy mô tả cách tiến hành những thí nghiệm sau: 

a) Chuyển đổi từ một dung dịch NaCl bão hoà thành một dung dịch 
chưa bão hoà (ở nhiệt độ phòng). 
b) Chuyển đối từ một dung dịch NaCl chưa bão hoà thành một dung 
dịch bão hoà (ở nhiệt độ phòng). 

Bài 4. Cho biết ở nhiệt độ phòng thí nghiệm (khoảng 20°C), 10 gam nước 
có thể hoà tan tối đa 20 gam đường; 3,6 gam muối ăn. 

a) Em hãy dẫn ra những thí dụ về khối lượng của đường, muối ăn để 
tạo ra những dung dịch chưa bão hoà với 10 gam nước. 

b) Em có nhận xét gì nếu người ta khuấy 25 gam đường vào 10 gam 
nước; 3,5 gam muối ăn vào 10 gam nước (nhiệt độ phòng thí nghiệm)? 
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Bài 5. Trọn I mÌ rượu ctylie (côn) với 10 mÌ nước cất. Câu nào sau đây 

điện đạt đúng: 

A. Chát tan là rượu etvlie, dụng môi là nước. 

BH Chất tan là nước, dụng môi là rượu etylc. 

CC Nước hoặc rượu etylic có thê là chất tan hoặc là dung môi. 

Ð Cá hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi. 
Bài 6. Hày chọn câu trả lời đúng nhất: 

Dụng dịch là hỗn hợp: 

A. Của chất rắn trong chất lỏng. 

H. Cua chất khí trong chất long. 

€. Đồng nhất của chất rắn và dung môi. 

D. Đồng nhất của dung môi và chất tan. 


E. Đông nhất của các chất rắn, lỏng và khí trong dung môi. 


C. HƯỚNG DÂN GIẢI 

Bài 1: 
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. 
Ví dụ: lây 5g muối ăn hoà tan trong 500m] nước tạo thành dung 
dịch nước muối. Dung dịch nước muối là chất lỏng đồng nhất, 
không phân biệt được đâu là muối, đâu là nước. 
- Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất. tan. 
Ví dụ: lấy dung dịch nước muối ở ví dụ minh hoạ trên, tiếp tục cho 
thêm muối ăn vào cốc nước, khuấy nhẹ, muối ăn tiếp tục hoà tan 
trong dung dịch. Vậy dung dịch nước muối này chưa bão hoà. 

Bài 2: 
- Muốn hoà tan nhanh chất rắn thì nghiền nhỏ chất rắn. Ví dụ: để 
hoà tan thuốc cho em bé uống: trước tiên ta phải nghiền nhỏ viên 
thuốc để tăng diện tích tiếp xúc giữa chất rắn với các phân tử 
nước. 
- Muốn hoà tan nhanh chất rắn thì đun nóng. Ví dụ: cho muối ăn 
vào nồi canh đang đun nóng. Muối tan nhanh hơn khi do nhiệt độ 
cao làm tăng số lần va chạm giữa các phân tử nước với bể mặt 
chất rắn. 
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- Muốn hoà tan nhanh chất rắn thì khuấy dung dịch. 
Ví dụ: cho đường vào ly nước. Muốn đường tan nhanh hơn chúng ta 
thường khuấy làm tăng sự tiếp xúc giữa chất rắn và các phân tử 
nước. 

Bài 3: 
a) Cách tiến hành chuyển từ một dung dịch NaCl bão hoà thành 
dung dịch chưa bão hoà (ở nhiệt độ phòng): Thêm nước (ở nhiệt độ 
phòng) vào dung dịch NaCl bão hoà khi đó sẽ thu được dung dịch 
NaC] chưa bão hoà. 
b) Cách tiến hành chuyển từ một dung dịch NaCl chưa bão hoà 
thành dung dịch bão hoà (ở nhiệt độ phòng). Có hai cách: 
Cách 1: đun nóng dung dịch NaCl chưa bão hoà cho đến khi có 
tỉnh thể muối NaCl kết tỉnh ở đáy cốc. Sau đó để cốc này ở nhiệt 
độ phòng rồi lọc qua giấy lọc. Nước lọc thu được là dung dịch muối 
NaC] bão hoà. 
Cách 2: thêm NaCl vào dung dịch chưa bão hoà, khuấy cho đến khi 
không hoà tan được NaC] được nữa, lọc qua giấy lọc. Nước lọc là 
dung dịch NaC] bão hoà ở nhiệt độ phòng. 

Bài 4: 
a) Ở nhiệt độ phòng thí nghiệm, 10g nước có thể hoà tan tối đa 
20g đường, 3,6g muối ăn. Vậy 10g đường hoà tan trong 10g nước sẽ 
tạo ra dung địch nước đường chưa bão hoà và 2.0g muối hoà tan 
trong nước sẽ tạo ra dung dịch nước muối chưa bão hoà. (Nếu các 
em lấy khối lượng đường <20g, khối lượng muối <3,6g thì các em 
sẽ thu được dung dịch chưa bão hoà) 
b) Nếu khuấy 25g đường vào 10g nước ở nhiệt độ phòng thì đường 
sẽ không hoà tan hết, còn lại những tinh thể đường. Nếu khuấy 
3,ỗg muối ăn vào 10g nước ở nhiệt độ phòng thì muối ăn sẽ hoà 
tan hết. 

Bài ð: câu A 

Bài 6: Dựa vào định nghĩa: dung địch là hỗn hợp đồng nhất của dung 
môi và chất tan. Câu D đúng. 
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š36. ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC 
A. TÓM TẮT KIẾỂN THỨC 
1. Chất tan - chất không tan 
Có chất tan trong nước như đường 
Có chất không tan trong nước như canxi cacbonat 
Có chất tan nhiều, có chất tan ít trong nước. 
9. Độ tan của một chât trong nước 
Độ tan (( hiệu S) của một chất là số gam chất đó tan trong 
1000mm nước đề tạo thành một dung dịch bão hoà ở một nhiệt độ 
xac định. Nói chung độ tan của chất rắn sẽ tăng nếu tăng nhiệt 
độ. Độ tan của chất khí sẽ tăng nếu giảm nhiệt độ và tăng áp 
suat, 
B. BÀI TẬP 
Bài 1. Hày chọn câu tra lời đúng nhất: 
Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là: 
A. Bố gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung dịch. 
B. Sô gam chất đó có thê tan trong 100 gam nước. 
C. Ñố gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi để tạo 
thành dung dịch bão hoà. 
DÐ. Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước để tạo thành 
dụng dịch bào hoà. 


E. Số gam chất đó có thể tan trong một lít nước để tạo thành dung 
dịch bào hoà. 


Bài 2. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của các chất rắn trong nước: 
A. Đều tăng; B. Đều giảm; C. Phần lớn là tăng; 
D. Phần lớn là giảm; B. Không tăng và cũng không giảm 

Bài 3. Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí 
trong nước: 
A. Đầu tăng; 
B. Đều giam; 
Œ. Có thể tăng và có thể giảm; 


D. Không tăng và cùng không giảm. 
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Bài 4. Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước thình 
sgk), hãy cho biết độ tan của các muối NaNO:, KBr, KNO:, NH,CI, 
NaCl, Na;SO¿ ở nhiệt độ 10°C và 60°C. 

Bài 5. Xác định độ tan của muối Na;CO; trong nước ở 18°C. Biết 
rằng ở nhiệt độ này khi hoà tan hết 53 g Na;COa trong 250 g nước 
thì được dung dịch bão hoà. 

C. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài I1: Câu đúng là D 

Bài 2: Câu đúng là C 

Bài 3: 
Dựa vào nội dung: độ tan của chất khí sẽ tăng nếu giảm nhi¿t độ 
và tăng áp suất.Vậy câu đúng: câu A 

Bài 4: Hướng dẫn: 
* Đối với muối NaNO:: 
+ Từ điểm 10°C trên trục hoành kẻ một đường vuông góc với trục 
hoành (song song với trục tung), đường này sẽ cắt đồ thị nuối 
NaNQ; tại một điểm. Từ điểm này kẻ một đường vuông gó: với 
trục tung (song song với trục hoành), đường này sẽ cắt trục tung 
tại một điểm. Hãy xác định giá trị này, đó chính là độ tan S¡. 
+ Tương tự, từ điểm 60°C, xác định được §¡. 
+ Sau đó so sánh S¡, S;. Nếu 6; < S; thì độ tan của muối NaNO; ở 
60°C lớn hơn độ tan ở 10°C. 
- Nhận xét: 
+ Nếu đồ thị hướng lên thì khi nhiệt độ tăng độ tan sẽ tăng. 
+ Nếu đồ thị hướng xuống thì khi nhiệt độ tăng độ tan sẽ giản. 
+ Nếu đồ thị nằm ngang thì khi nhiệt độ tăng độ tan sẽ không 
thay đổi hoặc thay đổi rất ít. 
* Các muối còn lại làm tương tự 
* Kết luận: 
+ Muối NaNO:: độ tan ở 60°C lớn hơn độ tan ở 10°C. 
+ Muối KBr: độ tan ở 60°C lớn hơn độ tan ở 10°C 
+ Muối KNO;: độ tan ở 60°C lớn hơn độ tan ở 10°C 
+ Muối NH,CI: độ tan ở 60°C lớn hơn độ tan ở 10°C 
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+ Muối NaC|: độ tan ở 60ˆC lớn hơn độ tan ở 100C nhưng không 
dạng kế. 
+ Muôt Na„5O;: độ tan ở 60C nhỏ hơn độ tan ở 10C. 
Bài 5ð: 
Biết ở 18C, 250g nước hoà tan được 53g Na;CO; 
Vậy ở IR'.C, 100g nước hoà tan được: 
53.100 
250 
Vậy độ tan của muối Na;CO; ở 18°C là 21,2g. 


=21,2g Na,CO, 


§37. NÔNG ĐỘ DUNG DỊCH 
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC 
1. Nông độ phần trăm của dung dịch 
- Nồng độ phần trăm của một dung dịch cho ta biết số gam chất 
tan có trong 100gam dung dịch. Kí hiệu là C%. 
- Công thức tính nông độ phần trăm dung dịch: 


Trong đó: 
mu: là khối lượng chất tan (g) 
mạa: khối lượng dung dịch (g) 
mạ„: khối lượng dung môi (g). 
mạa = mại + mạu, 
2. Nông độ mol của dung dịch 
- Nông độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 
lít dung dịch, kí hiệu là Cụ 
- Công thức tính nồng độ mol dung dịch: 


te (mol/lít) 
V 


Trong đó: n: số mol chất tan (mol) 
V: thể tích dung dịch (]) 
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3. Sự chuyển đổi nồng độ mol (em) và nồng độ phần trăm 'C¿) 
- Khối lượng riêng D: là khối lượng của 1ml dung dịch. 


dd 
- Công thức chuyển đổi từ Ơw sang C%, trong đó M: Phán tử lượng 
(g/1Ð) 


- Công thức chuyển đối từ C% sang Cụ: 
Cụ =C% “TT” (mol/ it) 


- Tính khối lượng chất tan của Vml dung dịch, có nông độ C%, 
khối lượng riêng là D: 
mụu= C Top (8) 
B. BÀI TẬP 
Bài 1. Bằng cách nào có được 200g dung dịch BaCl; 5%: 
A. Hoà tan 190 g BaCl; trong 10 g nước? 
B. Hoà tan 10 g BaCl; trong 190 g nước? 
C. Hoà tan 100 g BaCl; trong 100 g nước? 
D. Hoà tan 200 g BaCl; trong 10 g nước? 
E. Hoà tan 10 g BaCl; trong 200 g nước? 
Tìm kết quả đúng. 
Bài 2. Tính nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hoà tan 20 g 
KNGO:. Kết quả sẽ là: 
A. 0,233M ; B. 23,3M ; C. 2,33M D. 233M 
Tìm đáp số đúng: 
Bài 3. Hãy tính nông độ mol của mỗi dung dịch sau: 
a) 1 mol KC] trong 750 mÌ dung dịch. 
b) 0,5 mol MgẪC]; trong 1,5 lít dung dịch. 
c) 400 g CuSO¿ trong 4 lít dung dịch. 
d) 0,06 mol Na;CO; trong 1500 ml dung dịch. 


Bài 1. Tay tính số mọi và số gam chất tan trong mỗi dụng dịch sau: 
äa) 1 HE dụng dịch Na€C]1 05M. 
b7 Z)0 mÌ dụng dịch ENO; 2M. 
€) 250 mÌ dụng dịch CaC]; 0,1M. 
dì 9 lít dụng dịch Na,SO; 0,3M. 
Bài 5. Hay tính nông độ phần trăm của những dung dịch sau: 
aJ 2) g RƠI trong 600 g dụng dịch. 
bì 22 g NaNO; trong 2 kg dung dịch. 
€) 77 g R,SO); trong 1500 g dung dịch. 
Bài 6. Tính số gam chất tan cân dùng đề pha chế môi dung dịch sau: 
a) 25 lít dụng dịch NaC]1 0,9M. 
b; 5) ư dụng dịch MẸC]: 4%. 
©) 930 mÌ dụng dịch MgSO; 0,1M. 
Bài 7. Ở nhiệt độ 25°C, độ tan của muối ăn là 36 ø, của đường là 204 g. 
Hà: tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hoà muối ăn 
và ¿đường ở nhiệt độ trên. 


©. HƯỚNG DẪN GIẢI 

Bài 1:Câu tra lời đúng là B 

Bài 2: Câu trả lời đúng là A 

Bài 3: Nông độ mol của dung dịch 
a) 1mol KCI trong 750m] (0.751) 


n 1 


Cụ =sy = =„c = 1.333 (mol/]) = 1,333 M 
M_—V 0,75 
b) Pung dịch 0.5mol MgC]; trong 1,5] 
R 
Ở,=ll = ?C «6489 Ga) =ñ,3331M 
M7 SN 


e) 400g CuSQO; trong 4 lit 
Số nol của 400g CuSO;: 
n= TT” „ “2 — 3,125 moi 
M 128 


Nôrg độ mol: 
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2E 
mu = : = = (mol) = 0,78125 (mol) = 0, 78125M 


d) 0,06 mol Na;CO; trong 1500ml (1,5 Hit) dụng dịch 
Nông độ mol: 


Cy = Ð. = ®›#ổ - 0,04(mol/1) = 0,04 M 
V” 15 


Bài 4: a) 1 lit dung dịch NaCl 0,5M 
Số mol của 1 lit dung dịch NaC1 0,5M 
Cụ =% => n= CwxV =0,x1=0,5 Mol 
Số gam của 1 lit dung địch NaC] 0,5M 
n= 1 = m =nxM=0,5x58,5=29,25g 


b) 500ml (0,ð]) dung dịch KNO; 2M 
Số mol của 500m] dung dịch KNO; 2M 
6 x. = n=(Œy xV=2x0,ỗ = 1,0 mol 
Số gam của 500ml (0,51) dung dịch KNO; 2M 
n= T =m=nxM=1,0x101=10,1g 


c) 250ml] (0,251) dung dịch CaC]; 0,1M 
- Số mol của 250ml (0,251) dung dịch CaC]; 0,1M 


n 
Cụ =.y =2 n= Cụ * V=0,1 x0, 25 = 0, 0 26 mol 
- Số gam của 250ml (0,251) dung dịch CaC]; 0,1M 


n= T =m =nxM =0,025 x 101 =2, 525g 


đ) 2 lít dung dịch Na;SO¿ 0,3M 
- Số mol của 2 lit dung địch Na;SO¿ 0,3M 


Cy “ự =nz= Cu xV =0,3x2=0,6 mol 
- Số gam của 2 lit dung dịch Na;SO¿ 0,3M 


na =m =nx.M=0,6x 149 = 85, 2g 
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Bài 5: 
80p RCT trong 600g dụng dịch 
m 20 
CC s %®.„ 100% = : - 100 %4 = 333% 
60( 
bị 39g NaNO; trong 2kg (2000g) dụng dịch 
mà 32 


CŒ =8 x 100% = — - 100 % = 1,60 % 
mà, 2000 


©) 75g „5O; trong 1500g dụng dịch 
m TT 
CW =-— x100% = -=—— x 100 0% =5, UÔ % 
HN 1500 
Bài 6: Tính số gam chất tan cần để pha chế mỗi dung dịch sau: 
) 2,5 lít dụng dịch NaC] 0,9M 


- Sõ mol của 2,5 lít dung dịch NaC] 0,9M 


Cụ “¿ >nz=C„ >xV =0,9>x 2,5 = 2,25 mol 
: V 
- Ñô gam của 2,5 lít dung dịch NaC] 0,9M 
JDIẾP— z => m„=nxM =2, 235 x 58,5 = 131, 625g 


b) 50g dụng dịch MẸC]; 4% 


: mụ C' x 4% ~õ0 
(1% = —-° x 100% => mm = Kao = = 


mà, 100% lÔU  “” 


SE 


c) 250ml (0,25 lít) dung dịch MgSO¿ 0,1M 
- Ñố mol của 250ml (0,25 lít) dung dịch MgSO, 0,1M 


n 


Cý = ca ne Cwx V =0,1x 0, 36 = 0,095 (mol) 


- Số gam của 250ml] (0,25 lít) dung dịch MgSO, 0,1M 


m 


n= M => m=nxM-0,025 x 120 =3,0g 


$38. PHA CHẾ DUNG DỊCH 

A. BÀI TẬP 

Bài 1. Làm bay hơi 60 g nước từ dung dịch có nông độ 15%, được 
dung dịch mới có nồng độ 18%. Hãy xác định khối lượng của dung 
dịch ban đầu. 

Bài 2. Đun nhẹ 20 g dung dịch CuSO/, cho đến khi nước bay hơi hêt, 
người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO¿; khan. Chất này có 
khối lượng là 3,6 g. Hãy xác định nông độ phần trăm của dung 
dịch CuSO,. 

Bài 3. Cân lấy 10,6 g Na;CO; cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. 
Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho 
Na;CO; tan hết, ta được dung dịch Na;CO;. Biết 1 ml dung dịch 
này cho khối lượng là 1,05 g. 

Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung 
dịch vừa pha chế được. 

Bài 4. Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô để trống trong 
bảng, bằng cách thực hiện các tính toán theo mỗi cột: 


S Dd | NaCl | Ca(OH); CuSO, 
L đại lượng. (a) (b) (e) 
mụ 30 g 0,148 g 
De — S2 
mụ o 170g 
Tmaa 
[Fˆ“ = 
Vạa | 200 ml 
L ` 
Dạa 11 1 
C% 
Cw ' 


Bài 5ð. Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực 
nghiệm, người ta có được những kết quả sau: 
- Nhiệt độ của dung dịch muối bão hoà là 20°C. 
- Chén sứ nung có khối lượng 60,26 g. 
- Chén sứ đựng dung dịch muối có khối lượng 86,26 g. 
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- hỏi lượng chén nùng và muối kết tỉnh sau khi làm bay hết hơi 
nước la 66,26 g. 


Hay xác định độ tần của muối ở nhiệt độ 20ˆŒ. 


B. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: Gọi m là khôi lượng dung dịch ban đâu 15% 
hôi lượng dụng dịch sau khi làm bay hơi nước 18%: (m - 60)g 
hỏi lượng chất tan (KUCT): 
15.m_ 18(m- 60) 


RLCT = E 
100 100 
>15.m = 18m - 18.16 
1080 


3m = 1080 ->m= = 360(g) 
3 


Bài 2: 

Khôi lượng chất tan CuSO,:m,= 3,60 

hối lượng dụng dịch CuSÕ¿: mạa = 20g 

Nông độ phần trăm cua dung dịch CuSOi: 

C% = Pu 100% = 22 100% = 18 % 
THỊ 20 

Vay nông đó phần trầm của dung: dịch CuSO, là: 18%. 

Bài 3: 


: m 
Abp dụng công thức: D.¡ = T. (g/ml) 


Trong đó: 

Dụ¿: khối lượng của 1ml dung dịch (khối lượng riêng) (g/ml) 
mạa: khôi lượng dung dịch (g) 

Vụ¿: thể tích dụng dịch (m]) 

- Khối lượng chất tan Na;CO;: m„ = 10,6g 

- Khối lượng dung dịch Na;CO:: 


m 
D No hs. = —= Ha = Daa .V dd = 1,05. 200 = 210g 


- 8Ó moÌ của 10,6g Na›CÒa 
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m_ 10,6 


n=-_—. = = 0,1 mol 
M 106 
- Nông độ phần trăm của dung dịch Na;CO:: 
C% = Tri 1ọoœ = TỔ: 100% = g% 
mụa 210 


Vậy nông độ phần trăm của dung dịch Na;CO; là 5%. 
- Nồng độ mol của 200ml (0,2lit) dung dịch Na;CO 
: “ự = 0a = Đố mol1 

Vậy nồng độ mol của dung dịch Na;CO; là 0.5 moL1. 
Bài 4: 


Áp dụng các công thức sau: mạa = m¿+ mạm (mo) 


C 


C% = + 100% 


ma 

n m 
Cự =< —=< #— (mol) 
NSỸ “vn 


- Khối lượng riêng D: là khối lượng của 1ml dung dịch. 


D= _##(g/ m]) 
dd 


- Công thức chuyển đổi từ Cụ sang C%: 


C% = ni n (%) trong đó M: phân tử lượng (g/1it) 
- Công thức chuyển đổi từ C% sang Cụ: 
Cự =C% = (mol / lit) 


- Tính khối lượng chất tan của Vml dung dịch, có nông độ C% 
khối lượng riêng là D: 
V.D 


ti 
mụ = ng 6 
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Bài 5ñ: 
Gọi khôi lượng chén sứ là mụỹ = 60,26g 
Khỏi lượng chén sứ và dụng dịch muôi bão hoà là mì = 86.26g 
Khôi lượng chén sứ và muối kết tính (chính là chất tan) mạ= 
656.2ØĐ 
Khói lượng của dụng môi (nước): 
mù, =m; - m› = 86,26 - 66,26 = 20g 
hỏi lượng của chất tan (muối kết tỉnh); 
mm =m„-m, = 66,26 - 60,26 = 6ự 
Độ trìn của muối ở nhiệt độ 20ˆC: 


Cj 20C, 20g nước hoà tan 6g muối 


Như vậy, 100g nước ở 20” sẽ hòa tan: 


_— = 30g muối. 


Vậy độ tan của muối ở 20”€ là S = 30g 
§39. BÀI LUYỆN TẬP 


A. BÀI TẬP 


Bài 1. Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì? 


là S tuc Jng ) T Láng: bã SG, (xo c]” Siag B› 
 buê8 lhà ecịC 316 6: seo, (voø"C} = 15,4 E; 
8 = 1,73 g; S =( 
bJ CÓ [20°€, 1aum] 1/13 gì Š Go, (sơ. latm)] 0,07 8; 


Bài 2. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch 
H,SO;¿ 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H;SOi. 
a) Tính nông độ phần trăm của dung dịch H;SO; sau khi pha loãng. 
b› Tính nông độ mol của dung dịch H;ạSO/¿ sau khi pha loãng, biết 
dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1 g/em”. 

Bài 3. Biết 5, ,„„,= 11,1 g. Hãy tính nông độ phần trăm của 
dụng dịch K;SO;¿ bão hoà ở nhiệt độ này. 

Bài 4. Trong 800 mÌ của một dung dịch có chứa 8 g NaOH. 


a) Hãy tính nông độ mol của dung dịch này. 
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b) Phải thêm bao nhiêu mÌ nước vào 200 ml dung dịch này để lược 


dung dịch NaOH 0,1M? 
Bài 5. Hay trình bày cách pha chế: 
a) 400 g dung dịch CuSO; 4%. 
b) 300 ml dung dịch NaC]1 3M. 
Bài 6. Hãy trình bày cách pha chế: 
a) 150 g dung dịch CuSO; 2% từ dung dịch CuSO¿ 20%. 
b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M. 
B. HƯỚNG DẪN GIẢI 
Bài 1: 
8) Đo ,soc = 31,66 cho ta biết: 


Ở 20°C, 100g nước hoà tan tối đa 31,6g KNO¿. 


- ĐENO,1100°€) = 246g cho ta biết. 
Ở 100°C, 100g nước hoà tan tối đa 246g KNO:¿. 
ˆ S&so,søc= 207g cho ta biết: 


Ở 20°C, 100g nước hoà tan tối đa 20,7g Cu§O¿. 


t Cu80,(100°C) = 75,4g cho ta biết: 


Ở 100°C, 100g nước hoà tan tối đa 75,4g CuSO,. 


Nhận xét: đối với chất rắn KNO¿, CuSO¿ khi nhiệt độ tăng, độ hoà 


tan (S) tăng. 
b) 
5 = 1,73g cho ta biết: 


CỔ .,(20ˆ€ ,1atm) 
Ở 20°C, latm, 100g nước hoà tan tối đa 1,73g CO;. 
- Sco,soocaa = 0,07g cho ta biết: 
Ở 60°C, latm, 100g nước hoà tan tối đa 0,07g CO;. 
Bài 2: 
a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H;ạSO; sau pha lcãng 
- Tính khối lượng chất tan (20g dung dịch H;SO, 50%) 


CỀg = TM. 10006 22 dRng Vi EHhu 0060 
ma 100% 100 


= l0E 
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- Pheo định luật bao toàn khôi lượng: khôi lượng chất tan trước và 
gu khi pha loàng không đổi. 
- Fình nóng độ phân trăm của dung dịch 

"HỘ, 10 


(iớn —.100% = .100%. = 20% 
Tụ 50 


b Tính nông độ mol của dụng dịch H;SO; sau pha loãng 
- Fính thê tích của dung dịch H;SỐ; sau pha loàng 
50 


= 15,45 mÌ = 0,01545] 


- Tính nông độ mol của dung dịch H;SO; sau pha loàng 
" m, 10 


¬= Si vo an sấc ——- = 2,245 mol 
Vụ. M.V,„ 98.0,04545 


- Vậy nông độ mol của dung dịch H;SO, sau pha loãng 
€y = 2, 245 (mol) 
Bài 3: 
- 11,1g cho ta biết: Ở 90°C, 100g nước (dung môi) hoà tan tối đa 
1I1,1g KNO, (chất tan) 
- Khôi lượng dụng dịch bào hoà ở 20°C: 
mị¿ = TỊị,y + Thay, 
mại = l1,1 + 100 = 111,1g 
- Tình nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà ở nhiệt độ 20°C 
mỊỤ 11/1 


Che =5, TẾ -:30% = Đ„. 899 
Tay 11T, 


Xây nồng độ phần trăm của dung dịch KNO; bão hoà ở nhiệt độ 
2)“C là: C4  = 9999. 

B:à: 4: 
£ Tính nồng độ mol của 800ml (0,8 liL) dụng dịch 


ðu=SẰ<: se E- mg. 855 ẤM 
In nh TINH VU 40.0,8 


B Tính lượng nước thêm vào: 


- Tính khối lượng chất tan có trong 200ml (0,2 lit) dung dịch có 
rông đỏ 025M: 
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` Ty 


dd 


=> m„ =- Oy,.M.V¿, = 0,25. 40.0/2=2g 


- Theo định luật bảo toàn khối lượng: khối lượng chất tan có trong 
200ml (0,2lit) dung dịch có nông độ 0,25M và khối lượng chất tan 
sau khi pha loãng, có nông độ 0,1M bằng nhau. 

- Tính thể tích dung dịch sau khi pha loãng, có nồng độ 0,1M: 


"ANH MU 9 NMHÔU 4UUÔỔ 
- Vậy lượng nước thêm vào: 0,5 - 0,2 = 0,3 lit = 300ml nước (Khối 
lượng dung dịch sau pha loãng - khối lượng trước khi pha loãng) 
Bài 5: 
a) 400g dung dịch CuSOx 4% 
# Tính toán: 


+ Tính khối lượng CuSO; cần 


C% = 2% 100% 


Ta 
% 
lên ng 5 "ân = 168 
+ Tính khối lượng nước cần 
mạa= mạụ + mạm 
Tạy = mạa - mạ = 400-16= 384g 
* Pha chế: 


+ Cân 16g CuSO; khan cho vào cốc. 


+ Cân 384g nước (hoặc đong 384ml nước) cho dần dần vào cốc và 
khuấy cho đến khi CuSO¿ tan hết. Ta được 400g dung dịch CuSO¿x 4%. 


b) 300ml (0,3 l¡t) dung dịch NaC] 3M 
- Tính khối lượng NaCl] cần: 

ST Ko =- h1 =>m., =C,.M.V„, =3.58,5.0,3 = 52,65g 
- Pha chế: 
Cân 52,65g NaCl khan cho vào cốc có chia độ. Thêm vào khoảng 
100-150ml nước cất vào cốc, dùng đũa thuỷ tỉnh khuấy cho NaCl 


dd 
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tran hết, bọ đứa ra ngoài, thêm nước cất cho đủ 300ml. Khuấy đều 
ta được 300ml dụng địch NaO]I 3M. 
Bài 6: 
Cách pha chế dụng dịch: 
a2 T50 dụng dịch CuSO;¿ 22% từ dụng dịch CuSO; 20% 
- Phản tính toán: 


+ Tỉnh khỏi lượng CuSO; có trong dụng dịch cần pha chế: 


C% .m, 2.15 
C2 = TẦe 100% <> m te 6 lũng _ .150 ` 
Ta 100% 100 
+ Tỉnh khôi lượng dung dịch CuSO;¿ 20%, trong đó có hoà tan 3g CuSO, 
Hs TH, (1000 sẻ. Hạ 6D 6> Jflđ% = 156 
HIẾN œ% 20% 


+ Tính khối lượng nước thêm vào: 150 - 15 = 135g nước cất. 
- Phản pha chế: 
+ Cần lñg dung dịch CuSO; 20%, cho vào bình tam giác. 
+ Cân 135g (hoặc đong 135ml) nước cất vào bình, lắc đều ta được 
150g dung dịch CuSO, 2%. 
b) 250ml dụng dịch NaOH 0,5M từ dung dịch NaOH 2M 
- Phần tính toán: 
+ Tính số mol NaOH có trong dung dịch cần pha chế: 
ST” : xà Ếu.A, e 6/5 ; 0, Bồ © 0; Í9B toÏ 
+ Tính thể tích dụng dịch NaOH 2M, trong đó có hoà tan 0,125mol 
NAOH 


‹9“ \ 
Cụ = se - Váy S hi... 0, 0625 lít = 62, 5 mÌ 
Vu Cụ 2 


- Phần pha chế: 

+ Đong 62,5m]l dụng dịch NaOH 2M cho vào bình tam giác. 

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đú 250ml. Lắc đều, ta được 
250m] dung dịch NaOH 0,5M. 
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Mục Lục 


Chương Ï 

Chất - Nguyên Tử - Phân Tử 

§1. Chất 

§2. Nguyên tử 

§3. Nguyên tố hóa học 

$4. Đơn Chất - Hợp Chất - Phân Tứ 
$5. Công Thức Hóa Học 

§6. Hóa Trị 

§7. Bài Tập Trắc Nghiệm 

Chương II 

Phản Ứng Hóa Học 

§8. Sự Biến Đổi Chất 

§9. Phản Ứng Hóa Học 

§10. Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng 
§11. Phương Trình Hóa Học 

§12. Luyện Tập 

§13. Bài Tập Trắc Nghiệm 
Chương III 

Mol Và Tính Toán Hóa Học 

§14. Mol 

§15. Chuyển Đổi Giữa Khối Lượng, 
Thể Tích Và Chất Lượng 

§16. Tỉ Khối Của Chất Khí 

§17. Tính Theo Công Thức Hóa Học 
§18. Tính Theo Phương Trình Hóa Học 
§19. Bài Luyện Tập 
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Chương IV 

Oxi - Không Khí 

§20, Pình Chát Oxi 

§21.Oxi Hoa - Phan Ứng Hoá Hợp - Ứng Dụng 
*22. ()xII 

§2. Điều Chế Oxi - Phản Ứng Phân Huỷ 

§21, Không Khí - Sự Cháy 


25. Bài Luyện Tạp 


⁄Z.. Z 


26. Bài Tập Trắc Nghiệm 

Chương V 

Hidro - Nước 

§27. Tính Chất - ng Dụng Của Hiđro 

§28, Phan Ứng Oxi Hoá Khử 

§29_ Điều Chế Hiđro Và Phản Ứng Thế 
§30. Bài Luyện Tập 

Sở1. Nước 

š32. AxIL - Bazơ - Muối 

š3ö. Bài Luyện Tập 

$3, Bài Tạp Trắc Nghiệm 

Chương VỊ. Dung Dịch 

š35, Dụng I)ịch 

$36, Độ Tan Của Một Chất Trong Nước 
š37, Nông Độ Dung Dịch 

$38. Pha Chế Dung Dịch 


$39. Bài Luyện Tập 
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